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TÓM TẮT ĐỀ TÀI 

Bắc Ninh  à địa phƣơng đang đ ng trƣớc  p  ực  ớn trong ph t triển nông 

nghiệp do quĩ đất sản xuất ngày càng  ị thu hẹp để ph c v  cho qu  tr nh đô thị 

h a. V  vậy Bắc Ninh cần chuyển đ i t ch cực nền nông nghiệp truyển th ng hiện 

tại sang nền nông nghiệp hàng ho  chất  ƣ ng cao nhằm nâng cao hiệu quả t nh 

trên 1 đơn vị diện t ch đất sản xuất nông nghiệp. Cùng với việc chuyển dịch nông 

nghiệp th  trong những năm gần đây, một s  công ty c a Hàn Qu c (Orion), Hoa K  

(Pepsico) đ  đầu tƣ vào Việt Nam xây dựng c c nhà m y chế  iến  hoai tây tại 

B nh Dƣơng và Yên Phong – Bắc Ninh. Nhu cầu về  hoai tây chế  iến c a c c nhà 

m y  à rất  ớn và tăng dần qua c c năm. Vậy để ph t triển cây  hoai tây At antic tại 

huyện Yên Phong nhằm đ p  ng nhu cầu nguyên  iệu sản xuất cho công ty TNHH 

thực phẩm Orion Vina th  việc c ng c  và tăng cƣờng m i  iên  ết  à hết s c cần 

thiết. Tuy nhiên hiện nay m i  iên  ết chƣa ở m c thiết thực, liên  ết c n   ng  ẻo, 

chƣa ph t huy hết   i thế trong  iên  ết. Diện t ch khoai tây Atlantic chƣa đƣ c 

phân    rộng r i trên địa  àn huyện mà tập trung ch  yếu tại  a x  Tam Giang, Yên 

Trung và Hoà Tiến. Quan hệ về   i  ch, tr ch nhiệm và nghĩa v  vẫn chƣa r  ràng, 

t nh trạng mạnh ai nấy  àm, nông dân dễ dàng ph  v  h p đ ng, t nh trạng tranh 

mua tranh   n... diễn ra vẫn  h  ph   iến. Xuất ph t từ thực tiễn nêu trên tôi tiến 

hành thực hiện đề tài: “Đánh giá liên kết trong s n  uất v  tiêu thụ khoai tây 

Atlantic tại  ã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”. 

Để  àm nền tảng cho phân t ch c a m nh, tôi đ  t m hiểu và g p phần hệ th ng 

h a cơ sở     uận và cơ sơ thực tiễn về  iên  ết trong sản xuất, tiêu th  nông sản c a 

một s  địa phƣơng trong nƣớc, qua đ  r t ra  ài h c  inh nghiệm và tiến hành nghiên 

c u m i  iên  ết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và  ao tiêu  hoai 

tây Atlantic. 

Đề tài s  d ng phƣơng ph p điều tra trực tiếp  ằng  ảng h i những t c nhân 

ch nh c   iên quan trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic tại x  Yên Trung 

nhƣ ngƣời nông dân, HTX, thƣơng   i, ngƣời c a công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina để c  c i nh n thực tế, cũng nhƣ cung cấp cho đề tài nhiều thông tin c  gi  trị. 
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Thông qua qu  tr nh t ng h p và phân t ch, những điểm đạt đƣ c, những  ất cập 

c n t n tại cần phải giải quyết đƣ c ch  ra. 

Qua điều tra 70 hộ đ  từng sản xuất  hoai tây At antic trên địa  àn x  Yên 

Trung cho thấy: 100% c c hộ sản xuất  hoai tây At antic đều     ết h p đ ng văn 

 ản với công ty TNHH thực phẩm Orion Vina thông qua HTX và đƣ c  ảo đảm 

hoàn toàn về đầu ra, cung cấp gi ng và hỗ tr   hi gặp c c điều  iện  h   hăn trong 

sản xuất. Ch nh điều đ  đ   hiến cho c c hộ c  h p đ ng yên tâm sản xuất.  

 Liên  ết  inh tế trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic trên địa  àn x  

Yên Trung diễn ra theo hai hƣớng  iên  ết theo chiều ngang và  iên  ết theo chiều d c, 

 iên  ết  inh tế diễn ra trong cả  ĩnh vực sản xuất và tiêu th   hoai tây Atlantic. Liên 

 ết theo chiều ngang trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic  ao g m m i  iên 

 ết giữa những ngƣời sản xuất và m i  iên  ết giữa những ngƣời thu gom với nhau. 

M i  iên  ết theo chiều ngang ch  yếu dựa trên sự th a thuận miệng hay trao đ i tự 

do giữa c c t c nhân. Liên  ết theo chiều d c trong sản xuất và tiêu th   hoai tây 

At antic  ao g m m i  iên  ết tự do giữa ngƣời nông dân với ngƣời thu gom và m i 

 iên  ết thông qua h p đ ng ch nh th ng giữa c c hộ nông dân tr ng khoai tây 

At antic với công ty TNHH thực phẩm Orion Vina thông qua HTX. Công ty tiến 

hành đầu tƣ  ng trƣớc gi ng cho nông dân sản xuất và đến cu i v  th  thu mua sản 

phẩm cho nông dân. 

Đề tài phân t ch một s  nhân t  ảnh hƣởng tới hoạt động  iên  ết  inh tế 

trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic giữa công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina và hộ sản xuất khoai tây Atlantic tại x  Yên Trung: Mâu thuẫn ph t sinh từ 

những  iến động c a thị trƣờng, thời tiết hay xuất ph t từ ph a hộ nông dân và công 

ty TNHH thực phẩm Orion Vina trong qu  tr nh  iên  ết nhƣ nông dân  hông hài 

  ng với c ch th c thu mua c a công ty mà ph  v  h p đ ng để   n sản phẩm ra 

bên ngoài cho thƣơng   i. 

Từ t ng  ết     uận, thực tiễn và phân t ch t nh h nh  iên  ết thực tế ở x  Yên 

Trung, tôi đ  đƣa ra một s  giải ph p để hoàn thiện và tăng cƣờng t nh  ền vững 

cho c c h nh th c  iên  ết. Trong đ  m i  iên  ết giữa ngƣời sản xuất – HTX – 

công ty TNHH thực phẩm Orion Vina  à c t   i và cần đƣ c quan tâm nhiều nhất. 
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Bắc Ninh  à t nh thuộc vùng nông nghiệp truyền th ng c a Đ ng  ằng Sông 

H ng và  à địa  àn đất chật, ngƣời đông với diện t ch 822,7 km
2
, dân s  1114 nghìn 

ngƣời (mật độ 1354 ngƣời/ m
2
), trong đ  dân cƣ nông thôn chiếm 67,8% dân s  

toàn t nh (Dân s  và  ao động năm 2013 – T ng c c th ng  ê). Tại Bắc Ninh, qu  

tr nh đô thị ho  diễn ra rầm rộ trong những năm trở  ại đây. Hàng  oạt c c nhà m y, 

 hu công nghiệp,  hu chế xuất m c  ên  hắp nơi  àm cho diện t ch  ớn đất sản xuất 

nông nghiệp c a  à con nông dân  ị thu h i. V  vậy Bắc Ninh  à địa phƣơng đang 

đ ng trƣớc  p  ực  ớn trong ph t triển nông nghiệp do quĩ đất sản xuất ngày càng  ị 

thu hẹp. Đây cũng  à yếu t  để Bắc Ninh cần chuyển đ i t ch cực nền nông nghiệp 

truyển th ng hiện tại sang nền nông nghiệp hàng ho  chất  ƣ ng cao nhằm nâng cao 

hiệu quả t nh trên 1 đơn vị diện t ch đất sản xuất nông nghiệp. 

Để thực hiện m c tiêu chuyển đ i nông nghiệp c a t nh Bắc Ninh th  huyện 

Yên Phong thực hiện đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá, 

đƣa những cây, con c  gi  trị  inh tế cao vào sản xuất trong đ  đặc  iệt ch    đến 

việc đƣa v  đông trở thành một trong  a v  sản xuất ch nh trong năm để tăng thu 

nhập trên 1ha canh t c. Cùng với việc chuyển dịch nông nghiệp th  trong những năm 

gần đây, một s  công ty c a Hàn Qu c (Orion), Hoa K  (Pepsico) đ  đầu tƣ vào Việt 

Nam xây dựng c c nhà m y chế  iến  hoai tây tại B nh Dƣơng và Yên Phong – Bắc 

Ninh. Nhu cầu về  hoai tây chế  iến c a c c nhà m y  à rất  ớn và tăng dần qua c c 

năm. Điều này mở ra thị trƣờng tiêu th   n định cho những ngƣời sản xuất  hoai tây 

ở Việt Nam. Ph ng NN&PTNT cũng đ   àm việc với Công ty TNHH thực phẩm 

ORION Việt Nam để     ết c c h p đ ng  ao tiêu sản phẩm cho c c HTX dịch v  

nông nghiệp sản xuất  hoai tây At antic ph c v  cho chế  iến. 

Vậy để ph t triển cây  hoai tây At antic tại huyện Yên Phong nhằm đ p  ng 

nhu cầu nguyên  iệu sản xuất cho công ty thực phẩm Orion Vina th  việc c ng c  và 

tăng cƣờng m i  iên  ết  à hết s c cần thiết. Tuy nhiên hiện nay m i  iên  ết chƣa ở 

m c thiết thực,  iên  ết c n   ng  ẻo, chƣa ph t huy hết   i thế trong  iên  ết. Diện 

tích khoai tây Atlantic chƣa đƣ c phân    rộng r i trên địa  àn huyện mà tập trung 
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ch  yếu tại  a x  Tam Giang, Yên Trung và Hoà Tiến. Quan hệ về   i  ch, trách 

nhiệm và nghĩa v  vẫn chƣa r  ràng, t nh trạng mạnh ai nấy làm, nông dân dễ dàng 

ph  v  h p đ ng, t nh trạng tranh mua tranh   n... diễn ra vẫn  h  ph   iến, vai trò 

c a nhà nƣớc trong việc giải quyết c c mâu thuẫn cũng nhƣ chƣa c  c c ch nh s ch 

hỗ tr   huyến  h ch sự  iên  ết. Bởi vậy: Làm sao để m i  iên  ết ngày càng trở nên 

 ền chặt? Giải ph p nào để đảm  ảo đƣ c quyền   i cho c c  ên?...đang  à vấn đề 

  c thiết hiện nay.  

Xuất ph t từ thực tiễn nêu trên và để t m ra câu trả  ời cho những câu h i trên 

tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá liên kết trong s n  uất v  tiêu thụ khoai 

tây Atlantic tại  ã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1 Mục tiêu chung 

Đ nh gi  thực trạng  iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic tại 

xã Yên Trung, huyện Yên Phong, t nh Bắc Ninh. Từ đ  đề xuất một s  giải ph p 

tăng cƣờng  iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic nguyên  iệu c a x  

trong thời gian tới. 

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 

G p phần hệ th ng h a     uận và thực tiễn về  iên  ết trong sản xuất và tiêu 

th  nông sản n i chung và  hoai tây At antic n i riêng. 

Đ nh giá thực trạng sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic trên địa  àn x  

Yên Trung, huyện Yên Phong. 

Phân t ch c c yếu t  ảnh hƣởng đến m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  

 hoai tây At antic tại địa phƣơng. 

Đề xuất một s  giải ph p và  iến nghị tăng cƣờng m i  iên  ết trong sản xuất 

và tiêu th   hoai tây At antic c a c c hộ nông dân trên địa  àn với Công ty TNHH 

thực phẩm Orion Vina nhằm đem  ại hiệu quả cao trong thời gian tới. 
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1.3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên c u c c m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai 

tây At antic trên địa  àn x  Yên Trung, huyện Yên Phong, t nh Bắc Ninh. Đ i tƣ ng 

nghiên c u  ao g m c c t c nhân tham gia  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  (hộ 

nông dân, ngƣời thu gom, doanh nghiệp, ch nh quyền địa phƣơng, …) 

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi n i dung: 

+ Nghiên c u cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về m i liên kết kinh tế. 

+ Nghiên c u m i liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu th  khoai tây 

Atlantic tại địa phƣơng. 

+ Đ nh gi  thực trạng m i liên kết kinh tế trong sản xuất và tiêu th  khoai tây 

Atlantic và những yếu t  t c động đến m i liên kết đ . 

+ Đề xuất một s  giải pháp c  thể nhằm tăng cƣờng m i liên kết kinh tế trong 

sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic đạt hiệu quả và bền vững. 

- Phạm vi không gian: nghiên c u trên địa bàn xã Yên Trung, huyện Yên 

Phong, T nh Bắc Ninh. 

- Phạm vi thời gian: 

+ S  liệu th  cấp ch  yếu thu thập từ năm 2011 – 2013. 

+ S  liệu sơ cấp ch  yếu thu thập trong năm 2014. 

+ Thời gian nghiên c u đề tài từ ngày 14/1/2015 đến ngày 2/6/2015. 

1.4 Câu hỏi nghiên cứu 

- T nh h nh sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic ở x  Yên Trung diễn ra 

nhƣ thế nào? 

- Thực trạng  iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic c a c c hộ 

nông dân với Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina hiện nay ra sao? 

- Những yếu t  nào ảnh hƣởng tới m i  iên  ết giữa doanh nghiệp và c c hộ dân? 

- C c giải ph p nhằm tăng cƣờng m i  iên  ết giữa doanh nghiệp và hộ nông 

dân c a công ty? 
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PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

2.1 Cơ sở lí luận 

2.1.1 Một số khái niệm 

2.1.1.1 Khái niệm về s n xuất 

Sản xuất c a cải vật chất  à qu  tr nh t c động giữa con ngƣời với tự nhiên 

nhằm  iến đ i vật thể c a tự nhiên để tạo ra c c sản phẩm phù h p nhu cầu c a 

m nh. (Gi o tr nh  inh tế ch nh trị M c – Lênin) 

Tóm lạ : Sản xuất  à qu  tr nh chuyển h a c c yếu t  đầu vào (tài nguyên 

hoặc c c yếu t  sản xuất) để tạo ra sản phẩm hàng h a hoặc dịch v  đầu ra. 

2.1.1.2 Khái niệm về tiêu thụ s n phẩm 

Tiêu th  sản phẩm  à  hâu  ƣu thông hàng h a,  à cầu n i trung gian giữa một 

 ên  à sản xuất, phân ph i và một  ên  à tiêu dùng. Trong qu  tr nh tuần hoàn c c 

ngu n vật chất, việc mua và   n c c sản phẩm đƣ c thực hiện. Tiêu th  sản phẩm  à 

cầu n i giữa ngƣời sản xuất và ngƣời tiêu dùng, làm cho qu  tr nh t i sản xuất diễn 

ra  iên t c (Nguyễn Đ nh Diệu, 2002). 

Tóm lạ : Tiêu th  sản phẩm  à qu  tr nh chuyển h a h nh th i gi  trị c a sản 

phẩm nhằm th a m n nhu cầu c a x  hội, đ   à qu  tr nh  àm cho sản phẩm trở 

thành hàng h a trên thị trƣờng. 

2.1.1.3 Khái niệm về khoai tây Atlantic 

At antic  à gi ng  hoai tây c  chất  ƣ ng chế  iến chips rất t t, đƣ c tr ng 

rộng r i ở một s  nƣớc c  điều  iện th ch h p để  àm nguyên  iệu (Mỹ, Canada, Úc, 

Trung Qu c, Châu  u). Gi ng đƣ c Trung tâm Nghiên c u Khoai tây, Rau & Hoa 

nhập nội để ph c v  cho công t c  hảo nghiệm, sản xuất th  từ năm 2006. 

 Đặc đ ểm chính của giống khoai tây Atlantic: 

Atlantic là gi ng khoai tây có chất  ƣ ng cao phù h p cho chế biến khoai tây 

chiên lát (chips) công nghiệp. Atlantic có thời gian sinh trƣởng ngắn (90 - 100 ngày); 

sinh trƣởng mạnh đạt m c che ph  100% khoảng 45-50 ngày sau tr ng; dạng cây 

n a đ ng, nhiều nhánh, lá to, màu xanh đậm, ra hoa sớm, mạnh, hoa màu phớt tím. 

Atlantic tạo c  sớm, s   ƣ ng c  trung bình (8-9 c /cây), c  đ ng đều, mắt c  nông, 



6 

 

c  có hình tròn đến oval – tròn, v  c  màu vàng nhạt, thịt c  màu trắng. Khi ch n đ  

Atlantic c  hàm  ƣ ng chất khô cao, đạt 22,5-23%. Atlantic có tiềm năng năng suất 

cao (25-35 tấn /ha), c  c c đặc tính hình thái và phẩm chất c  phù h p với yêu cầu 

chế biến công nghiệp. Atlantic là gi ng chịu nhiệt t t, nhƣng mẫn cảm với bệnh m c 

sƣơng trong điều kiện thời tiết lạnh, mƣa hoặc sƣơng mù nhiều, hiện tại gi ng đƣ c 

các công ty nhƣ Pepsico, Orion… s  d ng làm nguyên liệu chính cho công nghiệp 

chế biến khoai tây.                                          

2.1.1.4 Khái niệm về liên kết kinh tế 

Liên  ết  inh tế  à một trong những h nh th c h p t c ở tr nh độ cao c a con 

ngƣời trong qu  tr nh sản xuất,  inh doanh. Về mặt  h i niệm,  iên  ết  inh tế đƣ c 

hiểu “ à sự thiết  ập c c m i quan hệ giữa c c ch  thể sản xuất, kinh doanh, c  thể 

giữa c c doanh nghiệp thuộc cùng  ĩnh vực hoạt động, giữa c c đ i t c cạnh tranh 

hoặc giữa c c doanh nghiệp c  c c hoạt động mang t nh chất    sung, nhằm tiết 

 iệm thời gian, tiết  iệm chi ph , đạt hiệu quả cao trong sản xuất – kinh doanh, tạo 

ra s c cạnh tranh, cùng nhau chia sẻ c c  hả năng, mở ra thị trƣờng mới” (Tạp ch  

 hoa h c và công nghệ, ĐH Đà Nẵng – s  6(29), 2009) 

Tóm lạ :  iên  ết  inh tế  à sự ph i h p c a hai hay nhiều  ên,  hông  ể 

quy mô hay  oại h nh sở hữu. M c tiêu c a  iên  ết  inh tế  à c c  ên t m c ch  ù 

đắp sự thiếu h t c a m nh, từ sự ph i h p hoạt động với c c đ i t c nhằm đem  ại 

  i  ch cho c c  ên. 

2.1.2 Vai trò của liên kết kinh tế 

Liên  ết  inh tế  à một h nh th c đem  ại   i  ch chắc chắn cho các bên liên 

quan. Kh c với m i  iên  ết   ng  ẻo giữa nông dân và c c doanh nghiệp chế  iến, 

tiêu th  sản phẩm,  iên  ết  inh tế thông qua h p đ ng  oại    c c tầng  ớp mua   n 

trung gian nên trực tiếp  ảo vệ đƣ c ngƣời sản xuất, nhất  à ngƣời ngh o  hi   n 

sản phẩm. Liên  ết  inh tế giữa c c doanh nghiệp chế  iến và hộ nông dân cho phép 

x a    độc quyền đ i với doanh nghiệp trong việc ép cấp, ép gi   hi mua sản phẩm 

c a ngƣời nông dân. Mặt  h c, thực hiện  iên  ết thông qua h p đ ng tạo điều  iện 

cho c c doanh nghiệp chế  iến c  ngu n cung cấp  n định để phấn đấu giảm gi  
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thành, tăng chất  ƣ ng sản phẩm, nâng cao đƣ c năng  ực cạnh tranh đ i với sản 

phẩm c a m nh trên thị trƣờng trong nƣớc và qu c tế (Minh Hoài, 2006). 

Thực hiện  iên  ết thông qua h p đ ng gi p cho c c cơ sở chế  iến, xuất 

 hẩu c  điều  iện mở rộng quy mô hoạt động do c  sự đảm  ảo  n định về s  

 ƣ ng, chất  ƣ ng và tiến độ c a nông sản cung cấp cho sản xuất. Nhƣ vậy, việc 

thực hiện  iên  ết theo h p đ ng sẽ đƣa  ại   i  ch cho cả hai  ên, tạo nên cơ hội để 

đầu tƣ theo chiều sâu,  p d ng đ ng  ộ công nghệ,  ỹ thuật mới để ph t triển sản 

xuất một c ch  ền vững. Việc tăng  hả năng tiếp cận c c công nghệ,  ỹ thuật mới 

c n gi p ngƣời nông dân giải ph ng đƣ c s c  ao động, cho phép giảm gi  thành và 

tăng  hả năng cạnh tranh c a hàng nông sản. Đây  à hƣớng t ch cực và c  nhiều 

triển v ng gi p cho hàng triệu hộ nông dân sản xuất nh  chƣa c  điều  iện t ch  ũy 

đất đai c  điều  iện  p d ng công nghệ mới trong sản xuất. 

Nhờ chuyển t  ch c sản xuất từ  iên  ết ngang (ngƣời sản xuất/ngƣời thu 

gom/ngƣời  inh doanh  ớn xuất  hẩu…) sang h nh th c  iên  ết d c theo nghành 

hàng (sản xuất – chế  iến – tiêu th ),  iên  ết thông qua h p đ ng giữa ngƣời sản 

xuất nguyên  iệu và doanh nghiệp chế  iến đem  ại t c d ng to  ớn nhƣ sau: 

- Chuyển một phần   i nhuận c a ngƣời mua   n trung gian hoặc công ty 

 inh doanh sang cho ngƣời sản xuất, trực tiếp đầu tƣ ph t triển vùng nguyên  iệu. 

- Chia sẻ một phần r i ro trong sản xuất nông nghiệp sang cho c c cơ sở chế 

 iến, tiêu th  tham gia g nh chịu, ngƣời sản xuất nông nghiệp ch  c n chịu r i ro ở 

 hâu sản xuất nguyên  iệu. 

- N i  ết thông tin hai chiều giữa thị trƣờng tiêu dùng với ngƣời sản xuất, 

nhờ đ  sản phẩm đ p  ng đƣ c yêu cầu về tiêu chuẩn chất  ƣ ng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm do thị trƣờng đ i h i, trên cơ sở đ  tăng đƣ c  hả năng cạnh tranh và 

nâng cao đƣ c gi  trị c a sản phẩm. 

- Thông qua h p đ ng sẽ tập trung đƣ c nhiều hộ sản xuất tiểu nông nh   ẻ 

thành c c vùng sản xuất hàng h a tập trung với chất  ƣ ng đ ng đều và  n định. 

- Gắn  ết đƣ c công nghiệp chế  iến và hoạt động  inh doanh ph c v  địa 

bàn nông thôn, g p phần quan tr ng chuyển đ i cơ cấu  inh tế nông nghiệp theo 

hƣớng đa dạng h a, công nghiệp h a – hiện đại h a. 
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- Thông qua  iên  ết, c c đơn vị  inh tế, c c t  ch c c  điều  iện hỗ tr , giúp 

cho c c nh m hộ, h p t c x  ph t triển, tạo ra những  hả năng để ph t triển năng  ực 

nội tại c a  inh tế hộ, đ ng thời tạo  ập môi trƣờng  inh tế -x  hội cho  inh tế nông 

nghiệp, nông thôn ph t triển. 

C  thể t m tắt những   i  ch c a qu  tr nh thực hiện  iên  ết đ i với c c bên 

tham gia thông qua nội dung ch  yếu sau đây: 

- Đ i với sản xuất nguyên  iệu, đặc  iệt  à hộ nông dân: 

+ Đảm  ảo  n định đƣ c thị trƣờng tiêu th  và giảm r i ro về gi  cả đ i với 

nông sản. 

+ Đƣ c hỗ tr  về gi ng, v n,  ỹ thuật và c c thông tin trên thị trƣờng nên 

 hắc ph c đƣ c nhiều hạn chế c a hộ nông dân, đ ng thời tạo điều  iện cho hộ 

nông dân tiếp cận với công nghệ và  ỹ thuật sản xuất tiên tiến. 

+ Ổn định và ph t triển đƣ c sản xuất, tăng thu nhập, x a đ i giảm ngh o 

cho một  ộ phận nông dân ở c c vùng  h   hăn. 

- Đ i với doanh nghiệp chế  iến nông  âm sản: 

+ Đảm  ảo c  ngu n cung cấp nguyên  iệu  n định và chất  ƣ ng cao, đ ng 

đều, đ p  ng theo yêu cầu  ỹ thuật c a sản xuất nên c  thể mở rộng đƣ c quy mô 

hoạt động, tăng đƣ c chất  ƣ ng sản phẩm đầu ra. 

+ Do c  ngu n cung cấp nguyên  iệu  n định, nên c c đơn vị giảm chi ph  thu 

mua vật  iệu, tạo ra nhiều  hả năng hạ gi  thành và nâng cao hiệu quả sản xuất  inh 

doanh. 

+ Giảm thiểu đƣ c c c r i ro nên c c doanh nghiệp c  thể  ập đƣ c  ế hoạch 

sản xuất kinh doanh lâu dài,  n định và ph t triển sản xuất  ền vững. 

2.1.3 Đặc điểm của liên kết kinh tế 

Liên  ết  inh tế  à một phạm trù  h ch quan phản  nh những quan hệ xuất 

ph t từ   i  ch  inh tế  h c nhau c a những ch  thể  inh tế cũng nhƣ qu  tr nh vận 

động và ph t triển theo tự nhiên c a  ực  ƣ ng sản xuất, xuất ph t từ tr nh độ, phạm 

vi c a phân công  ao động x  hội và chuyên môn ho  sản xuất  inh doanh (Trần 

Văn Hiếu, 2005). 
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Liên  ết  inh tế  à những quan hệ  inh tế đạt tới tr nh độ gắn    chặt chẽ,  n 

định, thƣờng xuyên,  âu dài thông qua những thoả thuận, h p đ ng từ trƣớc giữa c c 

 ên tham gia  iên  ết. Không phải tất cả quan hệ  inh tế nào cũng  à  iên  ết  inh tế. 

Những quan hệ  inh tế nhất thời, những trao đ i ngẫu nhiêu  hông thƣờng xuyên 

giữa c c ch  thể  inh tế  hông phải  à  iên  ết  inh tế. 

Liên  ết  à một qu  tr nh  àm x ch  ại gần nhau và ngày càng c   ết với nhau, 

trên tinh thần tự nguyện giữa c c  ên tham gia  iên  ết (Dƣơng B  Phƣ ng, 1995). 

Qu  tr nh này vận động, ph t triển qua những nấc thang từ quan hệ h p t c, liên 

doanh đến  iên h p, liên minh, h p nhất  ại. Nhƣ vậy phân công  ao động và chuyên 

môn ho  sản xuất  inh doanh  à điều  iện h nh thành c c  iên  ết c n h p t c ho , 

 iên h p h a  à những h nh th c  iểu hiện c a những nấc thang, những  ƣớc ph t 

triển c a  iên  ết (Lê Văn Lƣơng, 2008). 

Liên  ết  inh tế  à những h nh th c hoặc  iểu hiện c a sự hành động giữa các 

ch  thể  iên  ết thông qua những thoả thuận, những giao   o, h p đ ng, hiệp định, 

điều  ệ...nhằm thực hiện những m c tiêu nhất định trong tất cả c c  ĩnh vực  h c 

nhau c a hoạt động  inh tế (đầu tƣ, sản xuất,  inh doanh...). Tu  theo g c độ xem 

xét, qu  tr nh  iên  ết c  thể diễn ra  iên  ết theo ngành,  iên  ết giữa c c thành phần 

 inh tế,  iên  ết theo vùng   nh th ... 

2.1.4 Nguyên tắc của liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

M t l , p ả  đảm bảo sản xuất k n  doan  của c c c ủ t ể t am   a l ên kết 

p  t tr ển v  có   ệu quả n    c n  tăn . 

Dù  iên  ết dƣới h nh th c và m c độ nào đi nữa th  yêu cầu c a hoạt động 

 iên  ết ấy phải đảm  ảo để sản xuất và  inh doanh c a c c ch  thể tham gia  hông 

ngừng đƣ c ph t triển, doanh thu ngày càng tăng, năng suất và chất  ƣ ng sản phẩm 

ngày càng cao. Liên  ết phải nâng cao đƣ c tr nh độ công nghệ, mở rộng mặt hàng, 

sản xuất ngày càng phù h p với nhu cầu thị trƣờng, gi  thành hạ, đem  ại nhiều   i 

nhuận cho c c ch  thể trên cơ sở gi    n và chất  ƣ ng sản phẩm đƣ c ngƣời tiêu 

dùng chấp nhận 

Hai là, p ả  đảm bảo n u ên tắc tự n u ện v  tự c ịu tr c  n  ệm   ữa c c 

bên t am   a l ên kết. 
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Các hoạt động h p t c,  iên  ết giữa c c ch  thể tham gia đƣ c thực hiện một 

c ch thuận   i, trôi chảy, thành công và đem  ại hiệu quả cao  hi c c ch  thể tự 

nguyện t m đến với nhau, tự thoả thuận quan hệ h p t c,  iên  ết  àm ăn với nhau 

lâu dài trên tinh thần   nh đẳng, cùng chịu tr ch nhiệm đến cùng về c c thành- công 

cũng nhƣ thất  ại và r i ro. Tất cả c c h nh th c h p t c,  iên  ết, t  ch c  inh tế 

đƣ c thiết  ập trên cơ sở những   đ   hông xuất ph t từ nguyên tắc tự nguyện, từ 

những  iên hệ tất yếu về phƣơng diện  inh tế, nghĩa  à tiến hành trên cơ sở g    , 

gƣ ng ép  ắt  uộc đều hoạt động  hông thành công,  ém hiệu quả. 

Ba là, p ả  đảm bảo sự t ốn  n ất      o  lợ  íc  k n  tế   ữa c c bên t am 

  a l ên kết. 

L i  ch  inh tế ch nh  à động  ực th c đẩy c c  ên tham gia  iên  ết với nhau, 

 à chất  ết d nh với nhau trong qu  tr nh  iên  ết. C c  ên t m đến với nhau thoả 

thuận tiến hành h p t c,  iên  ết với nhau v  h  t m thấy những   i  ch  âu dài. Cho 

nên việc đảm  ảo th ng nhất hài hoà   i  ch giữa c c  ên sẽ tạo nên chất  ết d nh 

 ền vững. Khi   i  ch  inh tế c a một hoặc một s  ch  thể nào đ   ị xâm phạm hoặc 

thiếu sự công  ằng, th ng nhất sẽ tạo ra sự rạn n t c a m i  iên hệ  ền vững, dẫn 

đến sự ph  v  t  ch c  iên  ết, m i  iên hệ đ  đƣ c thiết  ập. Sự phân chia   i 

nhuận, ph   iến thiệt hại, r i ro, c c t nh to n về chi ph  gi  cả... cần đƣ c tiến hành 

thoả thuận,  àn  ạc một c ch công  hai, dân ch ,   nh đẳng và đảm  ảo công  ằng 

trên cơ sở những đ ng g p c a c c  ên  iên  ết. (Nguyễn Thị B ch H ng, 2008). 

Bốn l , p ả  t ực   ện được trên cơ sở n ữn  r n  bu c p  p lý   ữa c c 

bên t am   a r n  bu c   ữa c c bên t am   a l ên kết, v  t ôn  qua  ợp đồn  k n  

tế. 

H p đ ng  inh tế  à  hế ƣớc,  à những th a thuận, những điều  hoản ràng 

 uộc tr ch nhiệm, nghĩa v , quyền   i giữa c c  ên tham gia  iên  ết, đƣ c ph p  uật 

thừa nhận và  ảo hộ. Trong nền  inh tế thị trƣờng, m i hoạt động  inh tế đều phải 

tiến hành trên cơ sở ph p  uật c a Nhà nƣớc cho phép, đ ng thời đƣ c ph p  uật  ảo 

hộ những tranh chấp giữa c c  ên quan hệ  àm ăn với nhau. Cho nên, để c  những 

căn c  ph p    cho c c cơ quan ph p  uật ph n quyết những tranh chấp giữa c c  ên 

c  quan hệ  inh tế với nhau đều phải c   hế ƣớc hay h p đ ng  inh tế đƣ c     ết 
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theo đ ng  uật ph p c a qu c gia. Nƣớc ta đang trong qu  tr nh chuyển đ i nền  inh 

tế, m i m i  iên  ết mu n ph t triển  âu dài, cần phải thực hiện theo đ ng ph p  uật, 

phải thông qua h p đ ng  inh tế. C  nhƣ vậy nhà nƣớc mới đ  căn c  ph p    để 

giải quyết tranh chấp,  ất đ ng xảy ra giữa c c bên. Đ i với hoạt động  iên  ết  à 

những m i quan hệ  inh tế  n định, thƣờng xuyên,  âu dài  ại càng cần đƣ c tiến 

hành qua h p đ ng  inh tế. N  c n  à những căn c  để c c  ên tiến hành đàm ph n 

giải quyết những  ất đ ng, tranh chấp nh  xảy ra giữa c c  ên,  àm cho c c quan hệ 

 inh tế  iên  ết ngày càng  ền chặt hơn. Việc thực hiện t t c c h p đ ng  inh tế sẽ 

tạo thuận   i cho c c  ên tham gia  iên  ết thực hiện t t c c  ế hoạch sản xuất  inh 

doanh c a m nh. 

Tùy từng  oại h nh t  ch c và yêu cầu c a sản xuất kinh doanh, m c độ  iên 

 ết giữa c c thành viên c  thể theo từng  oại công việc, từng  ƣớc c a công nghệ 

sản xuất, theo từng  oại sản xuất hoặc theo từng  ĩnh vực hoạt động chuyên môn h a 

cũng nhƣ cung  ng, sản xuất,  ảo quản, tiêu th , … 

2.1.5 Hình thức và phƣơng thức liên kết 

2.1.5.1 Hình thức liên kết trong s n  uất v  tiêu thụ 

Liên kết sản xuất: là hình th c h p tác giữa các ch  thể nhƣng  hông thay đ i 

tƣ c ch ph p nhân cũng nhƣ h nh th c t  ch c c a từng ch  thể. Thông thƣờng việc 

liên kết ch  thực hiện ở một s   hâu hay  ĩnh vực nào đ  c a hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Ví d  nhƣ  iên  ết giữa nông dân tr ng m a và Công ty m a đƣờng Lam 

Sơn. 

Liên doanh sản xuất: là hình th c hùn v n giữa các bên tham gia, các bên 

tham gia sẽ là các thành viên c a doanh nghiệp liên doanh, có quyền hạn trong quản 

lý doanh nghiệp, đƣ c hƣởng l i nhuận và r i ro theo s  v n đ ng g p. Trong nông 

nghiệp có liên doanh giữa Công ty ch  Ph  Đa (Thanh Sơn – Phú Th ) liên doanh 

với Irắc trong sẩn xuất, chế biến chè; Công ty chè Sông Cầu (Thái Nguyên) và Nhật 

Bản trong sản xuất ch  đen, chè xanh xuất khẩu... 

Liên hiệp hóa sản xuất: là kiểu liên kết ở m c độ cao theo cả chiều d c và 

chiều ngang theo một t  ch c th ng nhất. Sự liên kết này vừa làm ch  thị trƣờng 
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vừa làm ch  dây chuyền sản xuất, nó thể hiện ở các hình th c: xí nghiệp liên hiệp 

ngành; liên hiệp các xí nghiệp ngành (Phạm Thị Minh Nguyệt, 2006). 

2.1.5.2 Phương thức liên kết 

Trong  iên  ết c  rất nhiều ch  thể tham gia do đ  m i quan hệ giữa h  cũng 

ph c tạp, khi liên  ết với nhiều ch  thể  h c nhau sẽ tạo ra những m i quan hệ 

ch ng chéo. Nhƣng ch ng ta c  thể dựa vào vai tr  c a c c ch  thể để phân nh m 

và chia thành hai phƣơng th c  iên  ết  à  iên  ết theo chiều ngang và  iên  ết theo 

chiều d c. Theo tài  iệu c a Phạm Thị Minh Nguyệt năm 2006, ch ng ta c  thể hiểu 

về c c phƣơng th c  iên  ết này nhƣ sau: 

Liên kết theo chiều ngang ( àm ch  thị trƣờng)  à h nh th c  iên  ết giữa 

c c ch  thể cùng một cấp, cùng mắt x ch tạo nên sự mở rộng về quy mô, chiếm  ĩnh 

thị trƣờng và c  thể dẫn tới độc quyền trong một s  thị trƣờng nhất định. C c thành 

viên tham gia liên  ết này thƣờng c  sản phẩm, dịch v  cạnh tranh  ẫn nhau nhƣng 

 ằng c ch  iên  ết với nhau h  đ  nâng cao s c cạnh tranh cho từng thành viên cũng 

nhƣ cho tập thể  iên  ết. Trong thực tế đƣ c thể hiện  ằng việc s t nhập c c công ty 

cạnh tranh cùng  oại sản phẩm hoặc h nh thành nên c c  iên minh, hiệp hội, câu  ạc 

 ộ… việc  iên  ết này cho thấy c  hiệu quả t t đặc  iệt đ i với những ngƣời  inh 

doanh quy mô nh  hoặc nông dân,  iên  ết tạo cho h   hả năng  àm ch  thị trƣờng, 

gi p h  hạn chế đƣ c sự ép cấp, ép gi  c a tƣ thƣơng hay c c cơ sở chế  iến. 

Liên kết theo chiều dọc ( àm ch  dây chuyền sản xuất)  à  iên  ết đƣ c thực 

hiện theo trật tự c c  hâu trong qu  tr nh sản xuất, giữa c c t c nhân thuộc c c mắt 

x ch  h c nhau thƣờng theo chuỗi vận động c a sản phẩm, một  iên  ết d c toàn 

diện  ắt đầu từ  hâu sản xuất tới chế  iến và tiêu th  sản phẩm. Trong  iên  ết này, 

thƣờng mỗi t c nhân  iên  ết đ ng vai tr  vừa  à  h ch hàng vừa  à ngƣời   n sản 

phẩm cho đ i t c  h c. Hiện nay, phƣơng th c  iên  ết này đƣ c thực hiện rộng r i 

và đem  ại nhiều hiệu quả, chẳng hạn sự  iên  ết giữa nơi cung  ng nguyên  iệu với 

cơ sở chế  iến, giữa cơ sở chế  iến với nơi tiêu th  sẽ  àm giảm  ớt một phần chi 

phí trung gian, chi ph  vận chuyển, giảm gi  thành sản phẩm… M i  iên  ết   n nhà 

đang đƣ c quan tâm và đẩy mạnh trong nông nghiệp cũng ch nh  à mô h nh  iên  ết 

d c mà mỗi t c nhân ở đây  à một “nhà”. 
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Ch ng ta chia thành hai phƣơng th c  iên kết nhƣ trên, nhƣng trong  ất    

một ngành hàng nào ch ng ta cũng c  thể thấy sự xuất hiện c a hai phƣơng th c 

 iên  ết này và mỗi t c nhân c  thể đ ng thời tham gia cả hai phƣơng th c  iên  ết. 

NSX  NSX  NSX 

     

NTD  NTD   

     

DN  DN  DN 

Liên  ết ngang 

Liên  ết d c 

Sơ đồ 2.1: Phƣơng thức liên kết 

Sơ đ  trên thể hiện hai phƣơng th c  iên  ết theo chiều ngang và theo chiều 

d c. Ta thấy  iên  ết theo chiều d c  àm tăng độ dài c c m i  iên  ết và  iên  ết theo 

chiều ngang gi p mở rộng m i  iên  ết. 

Nhƣ vậy  iên  ết  inh tế c  thể diễn ra trong m i ngành sản xuất  inh doanh, 

thu h t sự tham gia c a tất cả c c ch  thể  inh tế c  nhu cầu c a m i thành phần 

 inh tế và  hông  ị giới hạn  ởi phạm vi địa   , mỗi  oại h nh  iên  ết c  những đặc 

điểm riêng cũng nhƣ c  những ƣu điểm riêng c a n . 

2.1.6 Nội dung liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

Mỗi ngành hàng g m nhiều công đoạn đƣ c thực hiện  ởi những t c nhân 

nhất định. Mỗi t c nhân c  thể  à ph p nhân độc  ập hoặc c c  ộ phận ph  thuộc 

nhau về mặt ph p    nhƣng đều thực hiện và hoàn thành một s  ch c năng và tạo ra 

những sản phẩm nhất định. 

M i  iên  ết trong qu  tr nh hoạt động sản xuất  inh doanh giữa c c t c nhân 

 à những ph p nhân độc  ập rất đa dạng và  ao g m cả  iên  ết d c và  iên  ết ngang 

đan xen nhau. 
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C c thoả thuận, cam  ết phải thể hiện tr ch nhiệm c a mỗi  ên  hi thực 

hiện cam  ết và c c h nh th c phạt nếu một  ên  hông thực hiện đ ng, đ  theo thoả 

thuận, cam  ết. C c m i  iên  ết này thể hiện thông qua c c h nh th c  iên  ết nhƣ 

sau: 

- Mua b n tự do trên t ị trườn : Là h nh th c giao dịch trực tiếp giữa ngƣời 

mua và ngƣời   n. Ngƣời mua thấy đƣ c s   ƣ ng, chất  ƣ ng hang h a m nh cần, 

ngƣời   n sau  hi th a thuận đƣ c gi  cả sẽ   n và thu đƣ c tiền mặt đ p  ng yêu 

cầu sản xuất và đời s ng. Việc mua   n đƣ c thực hiện trên thị trƣờng theo quan hệ 

cung cầu. Bất     ên mua hoặc  ên   n hàng nào, nếu th a thuận đƣ c với nhau th  

hoạt động giao dịch đƣ c diễn ra. Thị trƣờng c  vai tr   à ngƣời định gi . 

-  ợp đồn  bằn  văn bản: Theo Eaton and Shepherd (2001), h p đ ng  à sự 

thoả thuận giữa nông dân và c c cơ sở chế  iến hoặc tiêu th  nông sản về việc tiêu 

th  sản phẩm trong tƣơng  ai và thƣờng với m c gi  đặt trƣớc. Liên  ết theo h p 

đ ng  à quan hệ mua   n ch nh th c đƣ c thiết  ập giữa c c t c nhân trong việc mua 

nguyên  iệu hoặc   n sản phẩm. (Phân t ch nguyên nhân dẫn đến việc thực thi h p 

đ ng tiêu th  nông sản giữa nông dân và doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp ch   hoa 

h c và Ph t triển s  7 năm 2012). 

H p đ ng đƣ c     ết giữa c c doanh nghiệp, t  ch c, ngân hàng, t n d ng, 

trung tâm  hoa h c  ỹ thuật và hộ theo c c h nh th c: 

+ Ứng trƣớc v n, vật tƣ, hỗ tr   ỹ thuật, công nghệ và mua  ại nông sản hàng 

hoá 

+ B n vật tƣ, mua  ại sản phẩm; 

+ Trực tiếp tiêu th  sản phẩm, thuê mƣớn tƣ vấn  ỹ thuật, mua vật tƣ, thiết 

 ị, nguyên  iệu đầu vào, vay v n...; 

+ Liên  ết sản xuất  ằng việc g p v n c  phần,  iên doanh  iên  ết với c c 

doanh nghiệp hoặc cho doanh nghiệp thuê đất, diện t ch mặt nƣớc, sau đ  hộ đƣ c 

sản xuất trên diện t ch đ  hoặc cho thuê và   n  ại sản phẩm cho doanh nghiệp tạo 

sự gắn  ết  ền vững giữa hộ và doanh nghiệp. 

-  ợp đồn  m ện  (thoả thuận miệng): Là c c thoả thuận  hông đƣ c thể 

hiện  ằng văn  ản giữa c c t c nhân cam  ết cùng nhau thực hiện một s  hoạt động, 
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công việc nào đ . H p đ ng miệng cũng đƣ c hai  ên th ng nhất về s   ƣ ng, chất 

 ƣ ng, gi  cả, thời hạn và địa điểm. Cơ sở c a h p đ ng  à niềm tin, độ t n nhiệm, 

tr ch nhiệm cam  ết thực hiện giữa c c t c nhân tham gia h p đ ng. H p đ ng 

miệng thƣờng đƣ c thực hiện giữa c c t c nhân c  quan hệ thâ      n thiết (h  hàng, 

anh em ruột thịt,  ạn   , …) hoặc giữa c c t c nhân đ  c  qu  tr nh h p t c,  iên  ết 

sản xuất  inh doanh với nhau mà trong su t thời gian h p t c  uôn thể hiện ngu n 

 ực tài ch nh,  hả năng t  ch c và tr ch nhiệm, giữ chữ t n với c c đ i t c. 

Tuy nhiên, h p đ ng miệng thƣờng ch   à c c thoả thuận trên nguyên tắc về 

s   ƣ ng, gi  cả, điều  iện giao nhận hàng. H p đ ng miệng cũng c  thể hoặc  hông 

c  đầu tƣ  ng trƣớc về tiền v n, vật tƣ, cũng nhƣ c c hỗ tr  gi m s t  ỹ thuật. So 

với h p đ ng văn  ản th  h p đ ng miệng   ng  ẻo và c  t nh chất ph p    thấp hơn. 

-   ệp     vớ  l ên kết t êu t ụ sản p ẩm: Trong qu  tr nh ph t triển và hội 

nhập  inh tế qu c tế, m i quan hệ giữa c c hộ, cơ sở và doanh nghiệp sản xuất  inh 

doanh  à sự đan xen giữa h p t c và cạnh tranh. C c đơn vị này một mặt  iên  ết với 

nhau để cùng ph t triển, nhƣng mặt  h c cũng cạnh tranh  ẫn nhau nhằm tạo ra 

những ƣu thế độc chiếm thị trƣờng và thu nhiều   i nhuận. Để điều ch nh c c m i 

quan hệ nhằm đảm  ảo   i  ch giữa c c t c nhân trƣớc c c đ i t c  h c nhau, một s  

t c nhân đ  tiến hành  iên  ết với nhau h nh thành c c hiệp hội. 

Hiệp hội  à một  oại h nh  iên  ết, h p t c mang t nh cộng đ ng hỗ tr  ph t 

triển và  ảo vệ quyền   i h p ph p cho c c cơ sở, đ ng thời  à cầu n i giữa c c cơ 

quan ch nh quyền với cơ sở. Hiệp hội với những   i thế trong t  ch c  iên  ết, h p 

t c và sự  ết n i c c hoạt động sẽ giảm đƣ c chi ph , tiết  iệm ngu n nhân  ực, tạo 

năng  ực nội sinh mới trên nhiều phƣơng diện: thời gian,  hoảng c ch, chi phí, t c 

độ và t nh  n định cho c c giao dịch trên thị trƣờng. 

C c hoạt động hỗ tr  thị trƣờng đƣ c nhiều hiệp hội doanh nghiệp thực 

hiện nhằm  hắc ph c một s   hiếm  huyết c a thị trƣờng nhƣ tăng cƣờng c c 

hoạt động ph i h p giữa c c doanh nghiệp, cơ sở tiêu th  và hộ nông dân qua 

đ  dung h a c c m i quan hệ trong sản xuất và ra quyết định đầu tƣ. 
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CƠ SỞ A 

 H nh th c  iên  ết: 

- Liên  ết theo chiều ngang 

- Liên  ết theo chiều d c 

  

 

 

CƠ SỞ B  Cơ chế  iên  ết: 

- H p đ ng mua   n 

- Th a thuận miệng 

- Mua   n tự do 

- Hiệp hội 

 

Sơ đồ 2.2 Phân loại liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm 

2.1.7 Các yếu tố ảnh huởng đến liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

+ Yếu t  nhƣ tr nh độ, hiểu  iết c a c c t c nhân về  iên  ết: c c t c nhân 

hiểu  iết càng r  về   nghĩa, vai tr  và những   i  ch c a  iên  ết càng cao th  m c 

độ tham gia  iên  ết càng nhiều và sự  iên  ết càng chặt chẽ. 

+ M c độ ph  thuộc về tài ch nh càng cao th  việc  iên  ết càng chặt chẽ, 

càng cao. Ngƣời sản xuất nhận đƣ c sự hỗ tr  từ ph a nhà thu gom, nhà chế  iến 

hay tiêu th  th  phải c  tr ch nhiệm thực hiện những điều  iện mà h  đƣa ra trên cơ 

sở th a thuận c a hai  ên. 

+ Quy mô hoạt động c a t c nhân mà c  thể  à về  ao động, tài sản đầu tƣ c a 

c c t c nhân càng cao th  nhu cầu về  iên  ết càng  ớn và sự  iên  ết càng chặt chẽ. 

+ Biến động c a thị trƣờng:  hi thị trƣờng  n định đặc  iệt  à vấn đề gi  cả 

đƣ c giữ  n định th  c c t c nhân c  xu hƣớng  iên  ết với nhau nhiều và chặt chẽ 

hơn. Điều này  à do tâm    c a ngƣời nông dân ch  quan tâm đến c i   i trƣớc mắt 

nên ai mua gi  cao h  sẽ   n sản phẩm cho ngƣời đ . 

+ Cơ chế ch nh s ch c a Nhà nƣớc g m c c ch nh s ch về đất đai, v n sản 

xuất, thuế, xuất nhập  hẩu, c c chế tài,  uật định...  huyến  h ch ph t triển  iên  ết 

th  sẽ th c đẩy c c m i  iên  ết ph t triển và  àm cho c c m i  iên  ết thêm  ền chặt, 

ngƣ c  ại nếu c c ch nh s ch c a nhà nƣớc  hông tạo điều  iện thuận   i và  hông 

 huyến  h ch th  sẽ  hông t n tại hay rất  t c c m i quan hệ  iên  ết v  sẽ  hông 

đem  ại hiệu quả trong sản xuất. 
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+ Sự tin tƣởng, t n nhiệm  ẫn nhau: c c t c nhân tin tƣởng nhau th  sẽ  iên  ết 

với nhau nhiều và chặt chẽ, sự tin tƣởng  ẫn nhau đƣ c xây dựng trên cơ sở c a việc 

 àm ăn  âu dài, sự hỗ tr  gi p đ   ẫn nhau   c  h   hăn. 

+ M c độ r i ro càng cao th  nhu cầu về  iên  ết càng ph t triển: nhằm chia 

sẻ r i ro trong sản xuất  inh doanh để mang  ại hiệu quả cao trong sản xuất  inh 

doanh th  c c t c nhân cần  iên  ết với nhau để giải quyết c c  h   hăn. 

Ngoài ra c n c c yếu t  môi trƣờng tự nhiên g m c c yếu t  về điều  iện tự 

nhiên, đất đai, thời tiết,  h  hậu... điều này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến đầu tƣ mở 

rộng quy mô sản xuất  inh doanh, ảnh hƣởng đến h nh th c và m c độ tham gia  iên 

 ết  inh tế. 

2.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài 

2.2.1 Khái quát về khoai tây Atlantic 

Khoai tây  à cây tr ng    tƣởng cho v  đông ở Đ ng  ằng sông H ng. Cây 

 hoai tây c  thời gian sinh trƣởng ngắn, dễ    tr  thời v  tr ng trong v  đông. Ch  

sau 90 ngày tr ng  hoai tây c  thể cho tới 20-25 tấn sản phẩm c  gi  trị dinh dƣ ng 

cao, dễ s  d ng và thƣơng mại h a điều mà c c cây tr ng  h c  h  c  thể đạt đƣ c. 

Tuy nhiên thực tế sản xuất  hoai tây ở Việt Nam chƣa phản  nh đ ng ƣu thế 

c a  oại cây quan tr ng này. Diện t ch tr ng  hoai tây c n rất  hiêm t n, ch  vào 

 hoảng 30.000-40.000 ha trong  hi tiềm năng thực sự c  thể đạt đến 200.000 ha ở 

Đ ng  ằng sông H ng. 

 Nguyên nhân chính c a hiện tƣ ng này là do: 

Đầu ra cho sản phẩm khoai tây không  n định. 

Chƣa c  hệ th ng sản xuất c  gi ng sạch bệnh để ch  động cung cấp gi ng 

chất  ƣ ng cao cho sản xuất. Gần 70%  ƣ ng gi ng đang s  d ng đƣ c nhập nội ch  

yếu theo con đƣờng không chính th c từ Trung Qu c có chất  ƣ ng kém, mang theo 

nhiều ngu n bệnh nguy hiểm. 

Trong những năm gần đây, một s  công ty c a Hàn Qu c (Orion), Hoa Kì 

(Pepsico) đ  đầu tƣ vào Việt Nam xây dựng các nhà máy chế biến khoai tây tại Bình 

Dƣơng và Yên Phong – Bắc Ninh. Nhu cầu về khoai tây chế biến c a các nhà máy 

là rất lớn và tăng dần qua c c năm. Điều này mở ra thị trƣờng tiêu th   n định cho 
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những ngƣời sản xuất khoai tây ở Việt Nam. Tuy nhiên, gi ng khoai tây ph c v  

chế biến (gi ng Atlantic) hoàn toàn phải nhập nội với giá thành cao. Nắm bắt thực 

trạng này, dự án h p tác giữa Viện Sinh h c Nông nghiệp (IAB) - Trƣờng Đại h c 

Nông nghiệp Hà Nội (HUA) (nay là H c viện Nông Nghiệp Việt Nam (VNUA)) với 

Viện Nghiên c u Phát triển Nông nghiệp Qu c tế (IIRD) - Trƣờng Đại h c 

KangWon (KNU) – Hàn Qu c và Công ty thực phẩm Orion Việt Nam nhằm phát 

triển khoai tây chế biến đ  đƣ c kí kết. 

Nội dung c a dự án tập trung giải quyết những t n tại mấu ch t trong sự phát 

triển ngành sản xuất khoai tây Việt Nam, thông qua đ i tƣ ng ch  yếu là gi ng 

khoai tây chế biến. Có thể n i đây  à mô h nh  h  điển hình về nhiều mặt: h p tác 

Qu c tế, h p tác giữa Nhà doanh nghiệp - Nhà Khoa h c và ngƣời nông dân. Sản 

xuất khoai tây chế biến đ  mở ra hƣớng đi mới cho sự phát triển khoai tây ở Việt 

Nam - sản xuất nông sản hàng hóa ph c v  công nghiệp chế biến dựa trên nền sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

Dự  n qua hai năm thực hiện đ  đƣ c các nhà nghiên c u khoa h c và doanh 

nghiệp đầu tƣ chế biến đ  mở ra một hƣớng đi mới cho cây khoai tây thông qua phát 

triển khoai tây chế biến. 

Điều vô cùng quan tr ng cho sự phát triển c a khoai tây chế biến ở Việt Nam 

chính là thông qua Viện Sinh h c Nông nghiệp, doanh nghiệp ký h p đ ng sản xuất 

với nông dân và cũng ch nh đội ngũ chuyên gia thuộc Viện Sinh h c Nông nghiệp 

lại ch  dẫn kỹ thuật sản xuất  hoai tây thƣơng phẩm cho ngƣời dân. Sự h p tác giữa 

cơ quan nghiên c u khoa h c với doanh nghiệp, cơ quan nghiên c u khoa h c – 

doanh nghiệp và nông dân đ  giải quyết những khâu then ch t trong phát triển khoai 

tây chế biến ở Việt Nam. Ch ng ta đ  tự ch  trong sản xuất khoai tây gi ng chất 

 ƣ ng cao thay thế cho gi ng nhập nội; phát triển khoai tây chế biến, tạo đầu ra ch  

động,  n định cho cây khoai tây thông qua h p đ ng giữa nhà máy và nông dân, từ 

đ  gi p nâng cao thu nhập c a ngƣời tr ng khoai. 

Trong b i cảnh cây  hoai tây đang dần bị giảm sút về cả chất  ƣ ng và diện 

tích tr ng thì dự án h p tác giữa Viện Sinh h c Nông nghiệp (IAB) và Viện Nghiên 

c u phát triển Nông nghiệp qu c tế (IIRD) là một sự h p tác qu c tế phù h p, cần 
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thiết và c    nghĩa vô cùng quan tr ng. Viện Sinh h c Nông nghiệp đ  tiến hành 

khảo sát các gi ng khoai tây chế biến mới nhập nội (8 gi ng khoai tây nhập nội 

Chipperta, Marcy, Megachip, Laichipper, Atlantic, Beacar chipper, NY 115, Dacota 

Diamond) và nhận thấy so với tập đoàn gi ng trên, Atlantic là gi ng c  năng suất ở 

m c khá cao (23.0 tấn/ha), hàm  ƣ ng chất khô ở m c cao (24.05), hàm  ƣ ng 

đƣờng kh  ở m c trung   nh (0.31%). X c định đây  à gi ng h a hẹn cho sản xuất 

khoai tây chế biến, Viện Sinh h c Nông nghiệp đ  tiến hành các thí nghiệm nghiên 

c u biện pháp kỹ thuật sản xuất gi ng Atlantic (nghiên c u các ảnh hƣởng c a phân 

bón hữu cơ,  ƣ ng đạm bón, ảnh hƣởng c a mật độ tr ng, thời v , thời gian thu 

hoạch đến sinh trƣởng và năng suất  hoai tây At antic) cũng nhƣ triển khai sản xuất 

khoai tây Atlantic thƣơng phẩm tại địa phƣơng (Lạng Sơn Bắc Ninh, Hải Phòng, 

Bắc Giang, Thái bình, Vĩnh Ph c, Yên Bái, Hải Dƣơng). 

Sau 3 năm triển khai, chúng ta có thể nhận thấy sự thay đ i rõ rệt trên bản đ  

diện tích tr ng khoai tây Atlantic thƣơng phẩm ở Việt Nam. Năm 2007 diện tích 

tr ng khoai tây Atlantic thƣơng phẩm ch   à 64 ha đ  tăng  ên 149, 6 ha năm 2008 

và năm 2009 tăng đạt 345 ha. Sự tăng nhanh về diện tích tr ng  hoai tây thƣơng 

phẩm ở Việt Nam đang mở ra hƣớng phát triển cho nhiều vùng tr ng khoai trên cả 

nƣớc (Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, …). Điển h nh nhƣ ở Yên Phong – Bắc 

Ninh, từ 0.5ha tr ng  hoai năm 2005, sau 3 năm đ  c  diện tích tr ng lên tới 20 ha. 

Theo chƣơng tr nh ch  động phát triển gi ng khoai tây chế biến c a Viện Sinh h c 

Nông nghiệp, đến năm 2012, Đà Lạt sẽ ngừng nhập khẩu gi ng và năm 2013 sẽ 

dừng nhập khẩu gi ng tại miền Bắc. 

Sự h p tác qu c tế giữa hai Viện nghiên c u, giữa cơ quan nghiên c u khoa 

h c với doanh nghiệp và giữa cơ quan  hoa h c, doanh nghiệp và ngƣời nông dân 

đ  mở ra một hƣớng đi mới đầy triển v ng cho sự phát triển khoai tây ở Việt Nam 

thông qua phát triển khoai tây chế biến. Dự  n đ  xây dựng thành công hệ th ng sản 

xuất gi ng chất  ƣ ng cao đ p  ng nhu cầu gi ng sạch bệnh cho thị trƣờng, thiết lập 

m i quan hệ mật thiết giữa ngƣời tr ng  hoai và cơ sở chế biến, từ đ  ch  động tìm 

đầu ra  n định cho cây khoai tây, góp phần x a đ i giảm nghèo và nâng cao hiệu 

quả đời s ng ngƣời dân. 
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 Đặc tính của cây khoai tây Atlantic: 

* Thờ    an s n  trưởng: Từ 90-100 ngày. 

* Đặc tính thực vật học: 

- Thân cây: Từ trung   nh đến rộng, thân đ ng, lá rộng. 

- Lá: Mềm và xếp gần nhau, màu xanh sáng, bản lá rộng, có nhiều nhánh cấp 

hai. 

- C : Từ Ova  đến tròn, v  c  có màu sáng, ruột trắng, mắt c  không sâu. Một 

khóm có trung bình từ 7-10 c . 

- Hoa có nhiều, màu trắng. 

- Mầm c : màu tím 

* Chất lượng nấu nướng: 

Rất t t cho chế biến Chips và là gi ng chuyên sản xuất cho chế biến Chips tại 

Úc. Chất  ƣ ng cho chế biến thông thƣờng ở m c trung bình, có thể bảo quản. Tuy 

nhiên, bệnh th i rễ sẽ làm ảnh hƣởng đến chất  ƣ ng c . T t cho ăn  uộc và nƣớng. 

* Khả năn  c ống bệnh: 

Kháng bệnh rất t t với PVX, PCN (G. rostochiensis) bệnh ghẻ, bệnh héo xanh 

(Verticillium Will) và M c sƣơng. Ch ng bệnh t t với nhóm A c a tuyến trùng 

(Golden Nematode). 

* Nhữn  nét đặc trưn  về giống: 

- Là một gi ng rất thích h p cho chế biến, năng suất rất cao, c  c  lớn và rất lớn. 

Gi ng Atlantic có khả năng ch ng sự va chạm, nhƣng c  điểm đen ở trung tâm c a c . 

Phải cẩn thận nếu có nấm Fusarium xuất hiện. 

- Ngu n g c ch n tạo: Gi ng đƣ c ch n tạo tại Mỹ từ t  h p (B5141-6(Lenape) 

x Wauseon) vào năm 1969 và đƣ c công nhận gi ng năm 1976. 

- Giấy phép đăng   : 1983; S  đăng   : 2300 

* Nhữn  nét đặc trưn  về canh tác học: 

Là gi ng cho năng suất rất cao, có s c hấp dẫn, c  to và đ ng đều về c  c  và 

dạng c . Tuy nhiên gi ng không thích h p ở đất c t. Lƣ ng phân bón vừa phải, tr ng 

đƣ c ở mật độ cao. Những c  to thƣờng có lỗ rỗng ở giữa (hollow heard),  ƣ ng 

Glycoalkaloids thấp nhƣng cao So id. Giai đoạn ng  ngh  trung bình. 
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2.2.2 Các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản ở nƣớc ta 

 Mô hình s n xuất, tiêu thụ mía đường ở Thanh Hóa 

Hiệp hội m a đƣờng Lam Sơn t nh Thanh Hóa là một trong những mô hình 

liên kết tiêu biểu giữa doanh nghiệp Nhà nƣớc với các hộ nông dân, công ty đ  ch  

động thiết lập m i quan hệ thân thiết với 3 nông trƣờng tr ng mía, Ngân hàng nông 

nghiệp Việt Nam, các hộ nông dân tr ng m a thông qua đại diện là các HTX nông 

nghiệp và có sự bảo lãnh,  ng hộ c a chính quyền địa phƣơng, mô hình liên kết giữa 

doanh nghiệp chế biến với Nông trƣờng, hộ sản xuất nông nghiệp, Ngân hàng đầu 

tƣ, t  ch c kinh doanh dịch v  thƣơng mại đ  ra đời và hoạt động mang lại hiệu quả 

đ ng  ể. Với ch c năng, nhiệm v  rõ ràng, l i ích c a mỗi  ên đƣ c bảo đảm, sự 

gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu th  đ  đƣ c quan tâm ch  đạo c a Đảng 

bộ và chính quyền địa phƣơng, nhờ đ  duy trì phát triển các m i quan hệ đ  đ  t c 

động làm cho diện tích, năng suất, sản  ƣ ng và chất  ƣ ng m a đều tăng đ p  ng 

đƣ c nhu cầu cho nhà máy chế biến đƣờng. 

Bến Tre, lần đầu tiên nông dân tr ng mía niên v  mía 2006 - 2007, đƣ c 

Công ty M a đƣờng Bến Tre bảo hiểm giá mía tại nhà m y  à 300.000 đ ng/tấn. Với 

m c giá này, nông dân sẽ đƣ c đảm bảo m c l i nhuận cao hơn tr ng lúa ít nhất 

30%. Ngoài ra công ty còn thực hiện chính sách khuyến khích nông dân tr ng mía 

gi ng mới, năng suất cao. Vào đầu v  thu hoạch, m a đạt 8,5 chữ đƣờng, giữa v  9,5 

chữ đƣờng và cu i v  10 chữ đƣờng, nông dân c n đƣ c hỗ tr  thêm 10.000 

đ ng/tấn. Nông dân tham gia dự án sẽ đƣ c công ty m a đƣờng đầu tƣ 8 triệu 

đ ng/ha tiền mua gi ng, phân bón, thu c trừ sâu. Khi thu hoạch, mỗi ha mía, nông 

dân bán cho công ty ít nhất 70 tấn theo giá thị trƣờng và đƣ c hỗ tr  50% lãi suất 

vay ngân hàng. Đây  à mô h nh c  hiệu quả về mặt kinh tế lẫn xã hội, cần đƣ c nhân 

rộng. 

 Mô hính s n xuất, tiêu thụ chè tỉnh Thái Nguyên 

Thuộc vùng núi trung du, huyện Đại Từ có nền kinh tế nông nghiệp là chính, 

trong đ  cây ch   à cây c  diện tích th  2 sau cây lúa và là câu s  1 trên vùng đất đ i 

này. Để phát triển kinh tế c a huyện theo hƣớng Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá 

nông nghiệp nông thôn, thì có thể nói cây lúa ch  đảm bảo an toàn  ƣơng thực, còn 
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phát triển sản xuất ch   à hƣớng đi vừa khai th c đƣ c tiềm năng đất đai c a huyện 

miền núi trung du, vừa giải quyết việc  àm và tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh 

đ  việc phát triển chè thành các vùng nguyên liệu tập trung đƣa công nghệ  chế biến 

vào sẽ góp phần công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế c a huyện theo hƣớng giảm tỷ tr ng nông nghiệp, tăng tỷ tr ng công nghiệp 

và dịch v . Việc triển khai dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất thâm canh chè gắn 

với cơ sở chế biến đạt hiệu quả kinh tế cao” ch nh  à cơ sở và  à đ n  ẩy quan tr ng 

để huyện Đại Từ phát huy tiềm năng,   i thế, đƣa ngành sản xuất chè thành ngành 

sản xuất mũi nh m c a huyện, góp phần xo  đ i giảm nghèo, tiến lên làm giảu cho 

nông nghiệp nông thôn vùng núi c a huyện. 

Dự  n “Xây dựng mô hình sản xuất thâm canh chè gắn với cơ sở chế biến đạt 

hiệu quả kinh tế cao tại huyện Đại Từ” thuộc chƣơng tr nh Xây dựng mô hình  ng 

d ng và chuyển giao khoa h c công nghệ ph c v  phát triển kinh tế xã hội nông 

thôn miền n i giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Bộ Khoa h c & Công nghệ làm 

ch  quản    chƣơng tr nh; UBND t nh là ch  quản dự án và Công ty C  phần Xuất 

xuất nhập khẩu Th i Nguyên  à đơn vị ch  trì, có t ng kinh phí thực hiện là 4 tỷ 350 

triệu đ ng. M c tiêu c a Dự án là Xây dựng vùng chè nguyên liệu c  năng suất cao, 

chất  ƣ ng t t, tạo ra các loại sản phẩm có chất  ƣ ng, có mẫu mã, kiểu dáng công 

nghiệp cho riêng mình, gắn kết vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu th  sản phẩm. 

B n địa phƣơng c a huyện Đại Từ nằm trong Dự án là La Bằng; Hoàng Nông; Phú 

Thịnh và Ph  Cƣờng. Quy mô c a Dự án là áp d ng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng 

mô h nh thâm canh 100 ha ch  trung du c  năng suất từ 7 tấn/ha lên 9 tấn/ha sau Dự 

án; xây dựng mô hình 50 ha tr ng thâm canh và tr ng cải tạo thay thế từ vƣờn chè 

trung du già cỗi bằng gi ng chè LDP1 và hệ th ng tƣới bằng vòi cầm tay, đạt năng 

suất 3,5 tấn/ha chè 3 tu i; 10 tấn/ha chè 8 tu i; Xây dựng mô h nh vƣờn nhân gi ng 

chè quy mô 10 vạn bầu/năm để vừa huấn luyện, đào tạo ngƣời sản xuất kỹ thuật 

nhân gi ng ch , đ ng thời hình thành dây chuyền thiết bị đ ng bộ chế biến chè xanh 

có công suất 1 tấn/ngày và áp d ng kỹ thuật cải tiến trong công nghệ chế biến chè 

xanh nâng cao chất  ƣ ng, đ p  ng nhu cầu thị trƣờng. 



23 

 

Có thể n i đây  à Dự án gắn kết giữa các nhà. Nhà doanh nghiệp và nhà nông 

có vai trò quan tr ng trong m i liên kết này, nhằm nâng cao giá trị hàng hoá, thu 

nhập đời s ng ngƣời dân. Do vậy, đ i h i cao hơn nữa là sự h p tác gắn bó chặt chẽ 

giữa doanh nghiệp và hộ nông dân  à điều thực sự cần thiết. Dự án Xây dựng sản 

xuất thâm canh chè gắn với cơ sở chế biến đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Đại Từ 

đ  triển khai thực hiện đƣ c 3 năm. Đây ch nh  à cơ sở quan tr ng để Đại Từ thực 

hiện thành công M c tiêu tr ng thâm canh gi ng chè mới thêm 500 ha; tăng năng 

suất sản  ƣ ng chè từ 33.300 tấn lên 37.500 tấn/năm vào năm 2010. 

 Mô hình s n xuất dứa ở Bắc Giang 

Ở thời điểm tiến hành điều tra và nghiên c u, th  m i  iên  ết giữa doanh 

nghiệp và hộ nông dân  hông c n t n tại nữa. M i  iên  ết này h nh thành vào năm 

2000 và  ết th c vào năm 2005. Trong những năm đầu giai đoạn 2000 – 2003, t nh 

Bắc Giang đ  chi ra hơn 15 tỷ đ ng nhằm hƣớng tới m c tiêu tr ng 3000 ha D a, 

tạo ra  hoảng 80.000 – 90.000 tấn D a mỗi năm. Dƣới sự ch  đạo c a ch nh quyền 

địa phƣơng, công ty CPTPXK Bắc Giang cũng chung tay g p s c, tham gia vào 

công cuộc ph t triển D a t nh Bắc Giang. Công ty tiến hành    h p đ ng  ao tiêu 

sản phẩm với c c hộ sản xuất D a, đ ng thời tiến hành cho vay v n đ i với ngƣời 

nông dân để ngƣời dân tham gia sản xuất. Không dừng ở đ , công ty c n cung  ng 

cho ngƣời nông dân gi ng, vật tƣ, phân   n, thu c BVTV theo yêu cầu c a nông 

dân. Điều đặc  iệt  à, để hƣởng  ng theo ch nh s ch và ch  trƣơng c a ch nh quyền 

địa phƣơng, công ty c n hỗ tr  ngƣời dân một  hoản tiền đƣ c t nh theo s  ch i 

D a mà hộ sản xuất nhằm  huyến  h ch hộ tham gia sản xuất D a trên địa  àn. 

Ở công ty CPTPXK Bắc Giang, sau  hi địa phƣơng c  ch  trƣơng  huyến 

 h ch c c hộ tham gia sản xuất D a theo dự  n, c c hộ mu n tham gia sản xuất sẽ 

đăng    với ch nh quyền địa phƣơng, từ đ  ch nh quyền địa phƣơng sẽ  à cầu n i 

c a công ty và hộ nông dân. Ở đây, doanh nghiệp hoàn toàn  ị động trong  hâu    

 ết h p đ ng với ngƣời nông dân,  hông c  sự  iểm tra  hảo s t trƣớc ngu n  ực 

c a m nh cũng nhƣ c a hộ nông dân. Từ đ   h  c  thể c  định hƣớng và chiến  ƣ c 

c  thể cho việc ph t triển vùng ph c v  cho công ty cũng nhƣ c ng c  m i quan hệ 

h p t c giữa công ty và nông dân. 
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 Liên kết trong trồng rau màu xuất khẩu 

Để nền kinh tế nông nghiệp ngày càng phát triển và đ ng vững trong thời k  

hội nhập kinh tế qu c tế mô hình liên kết giữa các nhà đang đƣ c nhân rộng trong 

sản xuất, chế biến rau màu đặc biệt là các loại cây tr ng v  đông nhằm ph c v  xuất 

khẩu. Mô h nh này đ  tạo ra một kh i  ƣ ng lớn nông sản hàng hoá xuất khẩu, do đ  

có s c cạnh tranh trên thị trƣờng, giúp nông dân và các doanh nghiệp cùng làm giàu. 

T nh Nam Định đ  th c đẩy liên kết trong tr ng rau màu xuất khẩu: triển khai các 

chính sách hỗ tr  ngƣời nông dân tr ng các loại cây v  đông ph c v  xuất khẩu, 

đ ng thời t  ch c cho các doanh nghiệp gặp g  với nông dân để thoả thuận, ký kết 

h p đ ng tr ng và tiêu th  sản phẩm. Bên cạnh đ , t nh cũng vận động các Ngân 

hàng Thƣơng Mại tạo điều kiện thuận l i cho nông dân và các doanh nghiệp vay 

v n đầu tƣ, mở rộng diện tích, chế biến rau màu xuất khẩu. Đến nay đ  c  10 doanh 

nghiệp thƣờng xuyên ký kết với gần 50 địa phƣơng trong t nh, nhằm phát triển tr ng 

cây v  đông xuất khẩu với t ng s  diện t ch hơn 1.000 ha. Các doanh nghiệp còn ký 

kết h p đ ng với nông dân c c địa phƣơng trong t nh cung cấp gi ng cây tr ng có 

chất  ƣ ng cao và ch  động đƣa các gi ng cây mới vào đ ng ruộng. Mô hình liên 

kết sản xuất ở Tây Ninh là hình thành các t  kỹ thuật, hƣởng  ƣơng theo phần trăm 

doanh s  sản phẩm bao tiêu. Mỗi t  kỹ thuật g m b n ngƣời, chịu trách nhiệm một 

khu vực c  thể, có nhiệm v  theo sát nông dân, vừa hƣớng dẫn kỹ thuật, vừa th ng 

kê sản  ƣ ng, đ ng thời cung  ng gi ng, v n, phân bón, các loại thu c bảo vệ thực 

vật và h p đ ng bao tiêu toàn bộ sản phẩm c  cho trƣớc giá sàn, khi thu hoạch mới 

thu h i v n đầu tƣ. Nông dân phải  àm theo đ ng quy định mới đƣ c nghiệm thu, ai 

làm sai phải chịu lỗ, nhƣng   i nhuận thì thật hấp dẫn. Một  g dƣa  hông hạt t  h p 

tác mua tại ruộng đến 7.000 đ ng, nếu tự bán bên ngoài giá s  ch  đƣ c 3.000 

đ ng/kg. Một ha dƣa từ lúc tr ng đến thu hoạch trong khoảng 70 ngày, năng suất 

trung bình 15 tấn/ha, tính ra t ng thu đƣ c 105 triệu đ ng/ha, trong khi t ng v n đầu 

tƣ (theo quy tr nh GAP) là 75 triệu đ ng/ha, nông dân c n   i đƣ c 30 triệu đ ng 

trong 70 ngày, không phải lo chuyện tiêu th . So với giá bán ngoài, không làm theo 

GAP sẽ ít v n đầu tƣ hơn, nhƣng gi  thấp, chất  ƣ ng thấp và  hông đƣ c bao tiêu,                                                                                                                                          

không thể đƣa vào siêu thị. 
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2.2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 

Đề tài “Nghiên c u  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  ch  nguyên  iệu c a 

công ty chè Sông Lô – Tuyên Quang” c a t c giả Nguyễn Thị Ng c Mai (2010), 

 uận văn thạc sĩ  inh tế chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, h c viện Nông Nghiệp 

Việt Nam. Đề tài ch  ra c c m i  iên  ết trong sản xuất  inh doanh, tiêu th  sản 

phẩm ch  c a công ty ch  Sông Lô rất đa dạng từ  iên  ết với hộ nông dân, hộ thu 

gom, c c cơ sở cung cấp phân   n, thu c BVTV đến c c nhà  hoa h c ở Viện  hoa 

h c  ỹ thuật nông  âm nghiệp miền n i ph a Bắc, Trƣờng Đại h c nông  âm Th i 

Nguyên, đến c c nhà t n d ng trên địa  àn t nh Tuyên Quang nhƣ ngân hàng Nông 

nghiệp và Ph t triển nông thôn, ngân hàng Đầu tƣ và ph t triển, ... Trong đ  công ty 

ch  tr ng nhất đến việc  iên  ết với c c hộ nông dân v  đây  à ngu n cung cấp 

nguyên  iệu đầu vào quan tr ng trong qu  tr nh sản xuất  inh doanh c a công ty. 

T c giả đ  đi sâu vào phân t ch   i  ch c a ngƣời nông dân,   i  ch c a công ty,   i 

 ch c a ngƣời thu gom  hi tham gia vào  iên  ết. 

Đề tài “Nghiên c u m i  iên  ết sản xuất – tiêu th  rau an toàn trên địa  àn 

thành ph  Hà Nội” c a t c giả Lê Văn Lƣơng (2008) cho rằng:  iên  ết trong sản 

xuất – tiêu th  rau an toàn  à cần thiết  àm tăng gi  trị, giảm r i ro cho c c t c nhân 

tham gia. Phần  ớn c c m i  iên  ết giữa c c t c nhân  à tự do và h p đ ng miệng, 

phần đông c c t c nhân  h c ngoài h p t c x  thu gom rau an toàn cho rằng h p 

đ ng  ằng văn  ản ph c tạp và  hông cần thiết trong sản xuất rau an toàn. T c giả 

cũng ch  ra việc phân chia   i  ch giữa c c t c nhân chƣa c  sự hài hoà, ngƣời sản 

xuất  uôn nhận đƣ c   i  ch thấp nhất. Mỗi h nh th c  iên  ết c  m c độ phù h p và 

mang t nh chất ph p     h c nhau, yêu cầu những điều  iện  h c nhau nhƣng đều 

mang  ại hiệu quả thiết thực th c đẩy sản xuất và tiêu th  rau an toàn. Tuy nhiên t c 

giả qu  đề cập đến  ênh tiêu th  về rau an toàn chƣa tập trung sâu phân t ch và c c 

h nh th c  iên  ết. 

Đề tài “Nghiên c u c c m i  iên  ết trong sản xuất, tiêu th  sản phẩm từ c i 

ở huyện Nga Sơn, Thanh Ho ” c a t c giả Mai Văn Minh (2012),  uận văn thạc sĩ 

 inh tế, chuyên ngành  inh tế nông nghiệp, H c viện Nông Nghiệp Việt Nam. Đề 

tài ch  ra trên địa  àn huyện Nga Sơn t n tại nhiều m i  iên  ết cả trong sản xuất và 
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tiêu th , cả  iên  ết d c và  iên  ết ngang, trong đ  c c m i  iên  ết ch nh nhƣ:  iên 

 ết giữa ngƣời sản xuất với ngƣời sản xuất, ngƣời sản xuất với ngƣời thu gom và 

với doanh nghiệp, ngƣời thu gom với doanh nghiệp, m i  iên  ết giữa ngƣời thu 

gom với nhau, m i  iên  ết giữa doanh nghiệp với nhau. Phần  ớn c c m i  iên  ết 

giữa c c t c nhân  à th a thuận miệng (từ 25 -75%), điều này thể hiện sự  iên  ết 

chƣa chặt chẽ. M i  iên  ết c a h  ch  yếu đƣ c thiết  ập trên cơ sở quen  iết từ 

trƣớc hay  ạn hàng mua   n  âu ngày thành quen. Phần đông trong s  h  cho rằng 

h p đ ng  ằng văn  ản  à ph c tạp và  hông phù h p với sự thay đ i gi  cả đặc  iệt 

 hi thị trƣờng tiêu th  ch nh  à Trung Qu c. Nh m hộ tham gia  iên  ết c  hiệu quả 

cao hơn nh m hộ  hông tham  iên  ết, nh m hộ tham gia  iên  ết trực tiếp với 

doanh nghiệp th  nhận đƣ c nhiều   i  ch và c  đƣ c hiệu quả sản xuất cao hơn so 

với nh m hộ  iên  ết với ngƣời thu gom. Tuy nhiên t c giả chƣa đƣa ra đƣ c   i ích 

thực sự c a c c  ên tham gia  iên  ết. 

Đề tài “Nghiên c u  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  nông sản tại x  Việt 

Hùng, huyện Vũ Thƣ, t nh Th i B nh” c a t c giả Lê Thanh Tùng (2014),  ho   uận 

t t nghiệp H c viện Nông Nghiệp Việt Nam. T c giả đ   hẳng định x  Việt Hùng 

đ  c  những  ƣớc đi đ ng hƣớng trong chuyển đ i cơ cấu cây tr ng đƣa v  đông trở 

thành v  sản xuất ch nh th   a trong năm, cơ cấu này đang ph t huy hiệu quả gi p 

bà con nông dân trong vùng đạt đƣ c những thành quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn 

t n tại một s  nguyên nhân dẫn đến m i  iên  ết trong sản xuất - tiêu th  sản phẩm 

   xanh và dƣa chuột giữa một vài t c nhân c n thiếu chặt chẽ,   ng  ẻo. Tuy nhiên 

t c giả chƣa đề cập đến  ênh tiêu th  nông sản và chƣa tập trung sâu phân t ch vào 

c c h nh th c  iên  ết. 
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PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 

3.1.1 Giới thiệu về Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

Tập đoàn Orion  à một trong những tập đoàn   nh  ẹo hàng đầu ở Hàn Qu c, 

sản xuất và kinh doanh các ch ng loại bánh kẹo. Sản phẩm c a Orion đƣ c phân 

ph i trên 65 qu c gia trên thế giới. Những sản phẩm n i tiếng c a Orion là bánh 

Chocopie, Cutas, Freshpie, Goute’, Snac  O’star, Snack Toonies, ... 

Tiền thân  à một trong  a công ty thực phẩm  ớn nhất tại Hàn Qu c,  à sự  iên 

doanh giữa Công ty TNHH B nh  ẹo Tong Yang và tập đoàn Pepsi Hoa K , đƣ c 

thành  ập vào năm 1956, đến năm 1987 ch nh th c đ i tên thành tập đoàn ORION. 

Ngoài ra công ty cũng c  một chuỗi c a hàng tiện   i, nhà hàng, thể thao, phát thanh 

truyền h nh, điện ảnh và c c h nh th c giải tr  ph   iến  h c. Công ty hoạt động ch  

yếu tại Hàn Qu c và   n sản phẩm c a m nh tại Trung Qu c, Nhật Bản, Nga và Việt 

Nam từ đ  hƣớng ra thị trƣờng thế giới. 

Công ty TNHH thực phẩm OrionVina (Orion Food Vina Co.LTD) đƣ c 

thành  ập năm 2005,  à chi nh nh c a tập đoàn Orion c a Hàn Qu c mới đầu tƣ sản 

xuất ngành   nh  ẹo tại Việt Nam,  à doanh nghiệp c  100% v n đầu tƣ Hàn Qu c. 

Tháng 12 năm 2006 tập đoàn Orion  hai trƣơng nhà m y Orion Food Vina 

tại huyện Bến C t – t nh B nh Dƣơng, với sản phẩm ch nh  à Chocopie, Custas, 

O’star, Toonies, Gum Fruit, Fresh-pie. 

Năm 2008 thành  ập chi nh nh 2 tại huyện Yên Phong – t nh Bắc Ninh, với 

sản phẩm Chocopie, Custas, O’star, toonies, Marion, Tiraminsu, Goute. Chi nhánh 

Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina tại Hà Nội đƣ c thành  ập theo giấy phép 

đầu tƣ s  321/GP-KCN-BD do  an quản    c c  hu công nghiệp B nh Dƣơng cấp 

ngày 22/09/2005. 

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh công ty TNHH thực phẩm Orion Vina (Orion 

Food Vina Co., Ltd). 

Tr  sở ch nh tại: KCN Yên Phong – xã Yên Trung – huyện Yên Phong – t nh 

Bắc Ninh. 
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Văn ph ng đại diện: Tầng 17 – Tòa nhà Hòa Bình – 106 Hoàng Qu c Việt – 

Cầu Giấy – Hà Nội. 

Gi m đ c chi nh nh ph a Bắc: Mr. Choi Kyung Seo . 

Loại h nh doanh nghiệp: Doanh nghiệp TNHH 100% v n đầu tƣ nƣớc ngoài. 

3.1.2 Điều kiện cơ bản của xã Yên Trung 

3.1.2.1 Vị trí địa lý 

Yên Trung thuộc huyện Yên Phong t nh Bắc Ninh, nằm ở trung tâm c a 

huyện Yên Phong, c ch trung tâm huyện  ỵ  hoảng 3,5 km, c  vị tr  địa    nhƣ sau: 

- Ph a Bắc gi p x  Dũng Liệt và t nh Bắc Giang. 

- Phía Nam giáp xã Long Châu. 

- Ph a Đông gi p x  Th y H a. 

- Ph a Tây gi p x  Đông Tiến và t nh Bắc Giang. 

Yên Trung  à x  c  c c điều  iện tự nhiên  h  thuận   i. Với vị tr  tiếp gi p 

với trung tâm huyện  ỵ, c  tuyến giao thông quan tr ng đi qua nên x  c  nhiều   i 

thế để giao  ƣu ph t triển  inh tế - x  hội, đẩy nhanh t c độ đô thị h a và c c hoạt 

động thƣơng mại, dịch v . 

X  Yên Trung c  diện t ch tự nhiên  à 996,93 ha,  à x  c  diện t ch tự 

nhiên  ớn nhất c a huyện Yên Phong. X  c  vị tr  tƣơng đ i thuận   i trong giao 

 ƣu ph t triển  inh tế - x  hội. Ở đây c   hu công nghiệp Yên Phong và mở rộng 

với t ng diện t ch hơn 700 ha - một trong những KCN tr ng điểm c a t nh, tiếp 

gi p với Qu c  ộ 18. Ph a Bắc tiếp gi p với sông Cầu  à con sông  ớn, thƣ ng  ƣu 

thông đến Th i Nguyên, hạ  ƣu thông xu ng Hải Dƣơng, Hải Ph ng  àm cho Yên 

Trung c  nhiều tiềm  ực ph t triển thƣơng mại, dịch v , h a nhập với nền  inh tế 

thị trƣờng, ph t triển công nghiệp - tiểu th  công nghiệp và thƣơng mại - dịch v . 
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Hình 3.1: Bản đồ hành chính xã Yên Trung 

3.1.2.2. Đăc điểm địa hình 

Nằm trong vùng đ ng  ằng sông H ng, x  Yên Trung c  địa h nh tự nhiên 

tƣơng đ i  ằng phẳng, hƣớng d c ch nh từ Bắc xu ng Nam, độ cao trung   nh 

 hoảng 4,5m so với mực nƣớc  iển và ph a Bắc c  Sông Cầu chảy qua. Nh n chung 

địa  àn c a x  thuận   i cho việc ph t triển mạng  ƣới giao thông, thuỷ   i, xây dựng 

c c công tr nh cơ sở hạ tầng, khu dân cƣ... 

3.1.2.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết, thuỷ văn 

 Thời tiết 

Yên Trung là xã thuộc vùng đ ng bằng Bắc Bộ do vậy khí hậu mang tính 

chất đặc thù c a vùng đ ng bằng. Đ   à  h  hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu đƣ c 

chia thành hai mùa rõ rệt  à: Mùa mƣa và mùa  hô. Mùa  hô thƣờng bắt đầu từ 

th ng 4 đến tháng 9, nhiệt độ cao và mƣa  ớn. Nhiệt độ trung   nh năm  à 23,4
o
C. 

Nhiệt độ cao nhất là 28,9
o
C. Nhiệt độ trung bình thấp nhất là 15,8

o
C. Sự chênh lệch 

nhiệt độ tháng cao nhất và thấp nhất là 13,1
o
C 
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Hƣớng gió thịnh hành  à: gi  mùa Đông Bắc và gi  mùa Đông Nam. Gi  

mùa Đông Bắc từ th ng 10 năm trƣớc đến th ng 3 năm sau; gi  mùa Đông Nam 

thịnh hành từ th ng 4 đến th ng 9 mang theo hơi ẩm gây nên mƣa rào trên diện 

rộng. 

T ng s  giờ nắng trong năm dao động từ 1.530 - 1.776 giờ trong đ  th ng 

nhiều giờ nắng là tháng 7, tháng ít giờ nắng là tháng 1. 

Nhìn chung khí hậu khá thuận l i cho sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ đời 

s ng c a nhân dân trong khu vực. 

 Thuỷ văn 

Xã có hệ th ng  ênh mƣơng nội đ ng tƣơng đ i t t ph c v  cho sản xuất 

nông nghiệp đ ng thời xã có sông Cầu, con sông này cung cấp nƣớc tƣới ch  yếu 

cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt c a nhân dân trong xã. 

3.1.2.4 Đặc điểm t i nguyên đất 

Theo đ nh gi  đất đai c a huyện Yên Phong, đất đai x  Yên Trung ch  yếu 

các  oại đất sau 

 Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf) 

Đất đƣ c phân b  trên các chân vàn, vàn cao. Đất có phản  ng chua pH = 

4 - 4,5; thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung   nh. Hàm  ƣ ng chất hữu cơ và đạm 

trung bình thấp, kali t ng s  trung bình, kali dễ tiêu thấp, lân t ng s  nghèo, lân dễ tiêu 

trung bình. 

Hiện trạng sản xuất: Ch  yếu tr ng 2 v  lúa, một s  diện tích tr ng 2 v  lúa 

và 1 v  màu. Để nâng cao hiệu quả s  d ng đất cần chú ý ch  động tƣới tiêu, 

chuyển sang tr ng chuyên rau màu nhất là những loại có giá trị hàng hoá cao. 

 Đất bạc màu (Bm) 

Đất đƣ c phân b  trên địa h nh vàn cao. Đất đƣ c hình thành trên nền phù sa 

c , đƣ c  hai th c hàng ngàn năm, tầng đất mặt bị r a trôi, đất có thành phần cơ 

giới từ c t pha đến thịt nhẹ. Cácbon t ng s  0,8 - 1,2 %, Kali nghèo 0,01 - 0, 5 %, 

lân 0,05 - 0,08%, độ pH = 4 - 4,5. 
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Nhìn chung, đất đai c a xã thích h p với nhiều loại cây tr ng, đặc biệt là các 

loại cây ngắn ngày, các loại đất đều  à điều kiện thuận l i cho việc thâm canh lúa 

nƣớc, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày 

3.1.2.5 Đặc điểm t i nguyên nuớc 

 Nguồn nước mặt 

Xã có hệ th ng sông ngòi bao b c xung quanh và hệ th ng ao h  dày đặc 

phân b  tƣơng đ i đ ng đều trên địa  àn x . Đây  à ngu n cung cấp nƣớc đa dạng, 

phong phú ph c v  cho sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ đời s ng c a nhân dân 

trong xã. 

 N uồn nước n ầm  

Ngu n nƣớc ngầm c a x  phân     hông đều, đƣ c  hai th c ch  yếu từ 

hệ th ng c c giếng đào, đây  à ngu n cung cấp nƣớc ch nh cho sinh hoạt c a 

nhân dân trong xã. 

Chất  ƣ ng c c ngu n nƣớc trên địa  àn x  tƣơng đ i t t, chƣa  ị ô nhiễm. 

3.1.2.6 Thực trạng m i trường 

Cùng với việc đẩy nhanh t c độ ph t triển  inh tế đặc  iệt  à trong   i cảnh 

toàn cầu h a và hội nhập ngày càng tăng sẽ ph t sinh thêm nhiều th ch th c trong 

việc  ảo vệ môi trƣờng nhất  à vấn đề quản    r c thải, cung cấp nƣớc sạch, hệ 

th ng tho t nƣớc và c c công tr nh công cộng  h c. Bên cạnh đ  m c độ s  d ng 

h a chất, phân bón, thu c trừ sâu … trong sản xuất nông nghiệp vẫn đang c  chiều 

hƣớng gia tăng gây ảnh hƣởng  hông nh  đến môi trƣờng sinh th i và s c  h e con 

ngƣời. 

3.1.2.7 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

 Tăn  trưởng kinh tế 

Cùng với sự phát triển kinh tế c a huyện nền kinh tế c a x  Yên Trung đ  c  

những chuyển biến tích cực trong các ngành nghề  ĩnh vực. Nền kinh tế c a xã có 

những  ƣớc tăng trƣởng khá, nhiều ch  tiêu hoàn thành và vƣ t m c kế hoạch mà 

Đại hội Đảng bộ x  đề ra: 
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+ Tiểu th  công nghiệp - Dịch v : 91 tỷ đ ng. 

+ Nông nghiệp: B nh quân  ƣơng thực đầu ngƣời 732, 6 g/ngƣời/năm, giá trị 

thu trên 1ha canh tác là 42, 8 triệu đ ng, thu nhập bình quân hộ tr ng tr t đạt 10 

triệu đ ng. (2014) 

Với sự tăng trƣởng kinh tế, tăng thu nhập cải thiện đời s ng nhân dân từ năm 

1995 đến nay trên cơ sở khai thác những l i thế về đất đai,  ao động, khoa h c x  đ  

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng tích cực, giảm dần tỷ tr ng ngành 

nông nghiệp, tăng tỷ tr ng ngành công nghiệp - tiểu th  công nghiệp, thƣơng mại - 

dịch v . Sự chuyển dịch trên là phù h p với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông nghiệp nông thôn và làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. 

Nhờ có sự đẩy mạnh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây tr ng vật nuôi 

áp d ng các biện pháp khoa h c kỹ thuật đi đôi với phân vùng sản xuất h p lý và 

tăng cƣờng đầu tƣ cho c c dự án sản xuất, dịch v . Nền kinh tế c a xã có chuyển 

biến tích cực, t c độ tăng trƣởng khá, nhịp độ phát triển kinh tế   nh quân hàng năm 

tăng. 

 Chuyển dịc  cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hƣớng giảm tỷ tr ng ngành nông 

nghiệp và tăng tỷ tr ng tiểu th  công nghiệp và dịch v . Sự chuyển dịch nhƣ trên 

là phù h p với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 

3.1.2.8. Dân số, lao động, việc l m v  thu nhập 

 Dân số 

Theo kết quả th ng  ê đến hết năm 2014 t ng dân s  c a x   à 10999 ngƣời 

với 2457 hộ. Trong những năm qua với sự ch  đạo c a Đảng  y, UBND xã công tác 

dân s  đ  thu đƣ c một s  kết quả nhất định, tỷ lệ phát triển dân s  là 1,91%. Đây  à 

tỷ lệ khá cao so với các xã khác trong huyện. Ngu n  ao động c a xã tƣơng đ i d i 

dào cả về s  lƣ ng và chất  ƣ ng. 

 Lao đ ng, việc làm và thu nhập 

S  ngƣời trong độ tu i  ao động c a x   à 5.783 ngƣời, chiếm 52,58% dân s , 

trong đ  ch  yếu  à  ao động nông nghiệp,  ao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ nh . 
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Trong tƣơng  ai cần có kế hoạch đào tạo nâng cao tr nh độ c a ngƣời  ao động, đ p 

 ng đƣ c nhu cầu ngày càng cao c a thị trƣờng  ao động. 

Nhìn chung s   ao động tham gia vào c c  ĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội 

trên địa bàn xã hiện nay đƣ c s  d ng chƣa h p lý, đặc biệt trong sản xuất nông 

nghiệp và một s  ngành nghề mang tính chất thời v  nên vẫn còn tình trạng thiếu 

việc làm, năng suất  ao động thấp, nhất  à đ i với thanh niên, h c sinh mới ra trƣờng 

cũng nhƣ  ực  ƣ ng  ao động nông nhàn vẫn là vấn đề b c xúc cần đƣ c tập trung 

giải quyết. 

Trong những năm qua, huyện và x  đ  thực hiện chƣơng tr nh Qu c gia giải 

quyết việc làm và l ng ghép c c chƣơng tr nh dự án, đ  c  những biện pháp tích cực 

để giải quyết việc  àm cho ngƣời  ao động nhƣ hỗ tr , đầu tƣ xây dựng các mô hình 

kinh tế, ph i h p với c c ngành  iên quan để xúc tiến việc  àm cho ngƣời  ao động 

góp phần giảm tỷ lệ  ao động thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo. Trong những năm tới, 

cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, cần đặc biệt chú tr ng đến việc phát triển 

ngu n nhân lực, đảm bảo việc làm và thu nhập  n định cho ngƣời  ao động, nhằm 

nâng cao đời s ng c a nhân dân và  n định chính trị, xã hội trên địa bàn xã. 

3.1.2.9 Điều kiện cơ sở hạ tầng 

 Giao thông vận tải 

Hệ th ng giao thông liên xã, hệ th ng giao thông trong  hu dân cƣ và nội 

đ ng c a xã phát triển tƣơng đ i t t. Thực hiện chiến dịch  ê tông h a đƣờng giao 

thông nông thôn, trong những năm qua c  8/9 thôn hoàn thiện đƣờng thôn xóm và 

đ   àm đƣờng bê tông lên 21,5  m. Tuy nhiên để đ p  ng nhu cầu phát triển c a địa 

phƣơng trong tƣơng lai cần đầu tƣ nâng cấp và làm mới một s  tuyến đƣờng. C  thể 
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Bảng 3.1: Hiện trạng các công trình giao thông xã Yên Trung 

Công trình 
Chiều dài 

(km) 

Bề rộng 

(m) 
Kết cấu mặt đƣờng 

1.Đƣờng huyện    

1.1 Đƣờng Thực Phẩm Đại 

Lâm 

2 3-3,5 Bê tông + Đất 

1.2 Đƣờng Ngô X  Phù Cầm 2,5 3-3,5 Nhựa 

1.3 Đƣờng tr c x  7,15 5 Bê tông 

2. Đƣờng trục thôn xóm 26,3 1,5-3 
Bê tông 14,8Km 

Đất 11,5 Km 

3. Đƣờng nội đồng 34  
Bê tông 1,5 Km 

Đất 32,5 Km 

(N uồn: UBND xã Yên Trung năm 2014) 

Nhìn chung, giao thông tƣơng đ i thuận   i trong việc trao đ i hàng ho  và ph t 

triển  inh tế - x  hội. 

 Hệ thống thuỷ lợi 

Hệ th ng th y l i hiện nay khá hoàn ch nh, hàng năm x  đều tích cực nâng 

cấp và làm mới một s  tuyến mƣơng, cải tạo đất ph c v  cho sản xuất, có kế hoạch 

tƣới tiêu c  thể. Làm t t công tác phòng ch ng úng, l t bão. 

- T ng chiều dài các tuyến kênh tiêu 9,8 km. 

- T ng chiều dài các tuyến  ênh tƣới 5,3  m ( ênh đất chiếm 100%). 

- S  trạm  ơm c c bộ 11 trạm. 

 Năn  lượng, bưu c ín  v ễn thông 

Trên địa bàn xã có 13 trạm biến áp với t ng công suất các trạm là 2450KVA, 

cung cấp điện cho c c  hu trên địa bàn xã. Tuy nhiên các trạm biến  p đ  cũ n t, 

quá tải 04 trạm trong giai đoạn tới cần nâng cấp b  sung thêm. Hiện tại t ng s  km 

đƣờng dây hạ thế là 17 km. 

Nhân dân trong xã dùng điện  ƣới qu c gia, tuy nhiên vẫn xảy ra tình 

trạng cắt điện luân phiên, gây ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh hoạt c a nhân 

dân. 
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Hiện nay x  đ  đƣ c ph  s ng điện thoại di động, đảm bảo thông tin liên lạc 

c a xã. Hiện tại x  đ  c  điểm  ƣu điện văn h a x , diện tích 0,02 ha và điểm  ƣu 

chính viễn thông, c  internet đến trung tâm xã và một s  hộ gia đ nh. 

 Các công trình công c ng khác 

* Trụ sở hành chính 

Hiện nay, diện tích khu tr  sở UBND xã là 0,84 ha…. Tr  sở UBND đƣ c 

xây dựng kiên c , nơi  àm việc c a cán bộ đƣ c đảm bảo. Trong thời gian tới cần 

đầu tƣ trang thiết bị cần thiết nhằm ph c v  t t hơn cho việc điều hành, tiếp dân 

đƣ c thuận l i. 

* Giáo dục 

Thực hiện Nghị quyết TW2 khóa VIII c a Đảng bộ xã về giáo d c - đào tạo, 

cùng sự quan tâm c a Đảng  y và chính quyền những năm qua sự nghiệp giáo d c 

c a x  đ  c  nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng cơ sở vật chất đƣ c quan tâm 

coi tr ng. Kết quả đạt đƣ c rất đ ng  h ch  ệ: Tỷ lệ t t nghiệp tiểu h c đạt 100%. 

Bậc trung h c cơ sở nhà trƣờng tiếp t c c ng c  kỷ cƣơng, nề nếp trƣờng h c, đ i 

mới phƣơng ph p gi o d c tạo sự chuyển biến toàn diện, tỷ lệ t t nghiệp đạt 98 - 

99,1%. Đội ngũ gi o viên thƣờng xuyên đƣ c b i dƣ ng chuyên môn, nghiệp v  

nhằm nâng cao chất  ƣ ng dạy và h c. 

Một s  trƣờng h c trên địa bàn x  nhƣ sau: 

- Trƣờng trung h c cơ sở: Diện tích 6107m
2
, s  phòng h c là 15. S  phòng 

h c chƣa đạt chuẩn 03 phòng. Diện t ch sân chơi   i tập 2000 m
2
. 

- Trƣờng Tiểu h c Yên Trung s  1: Diện tích 2991 m
2
, trƣờng có 15 phòng 

h c, diện t ch sân chơi   i tập 997 m
2 
chƣa c  ph ng ch c năng ph c v  công tác 

dạy và h c c a cô và trò. 

- Trƣờng Tiểu h c Yên Trung s  2: Diện tích 3676 m
2
, trƣờng có 14 phòng 

h c, diện t ch sân chơi   i tập 2000 m
2
 phòng ch c năng ph c v  công tác dạy và 

h c c a cô và trò 2 phòng. 

- Trƣờng mầm non: nằm rải ở các thôn (s  trƣờng xây dựng ở các thôn 06 

điểm trƣờng với t ng diện tích mặt bằng c c điểm trƣờng là 6.100 m
2
). T ng s  
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phòng h c đ  c  20, s  phòng ch c năng 1, diện t ch sân chơi   i tập 5.000 m
2
. 

Trong đ  c  trƣờng mầm non thôn Yên L ng đạt chuẩn qu c gia giai đoạn 1. 

Nhìn chung, công tác giáo d c c a x  tuy đ  đƣ c đầu tƣ ph t triển, cơ sở 

vật chất ph c v  công tác dạy và h c đang đƣ c đầu tƣ tuy nhiên cần chú tr ng 

đầu tƣ thêm để xây dựng và cơ sở vật chất ph c v  t t hơn công tác giáo d c c a 

xã. 

* Phát triển y tế 

Công t c chăm s c s c khoẻ  an đầu cho nhân dân, đặc biệt là cho c c đ i 

tƣ ng chính sách, ngƣời cao tu i ngày một quan tâm hơn, t  ch c duy trì khám 

chữa bệnh cấp c u kịp thời đ ng chế độ, đ ng tuyến. Đội ngũ y bác sỹ đ  nâng 

cao tinh thần trách nhiệm và đƣ c chuẩn hoá, cơ sở vật chất đƣ c tăng cƣờng, 

mỗi năm t  ch c  h m và điều trị cũng nhƣ giới thiệu chuyển tuyến cho hơn 

1.000  ƣ t ngƣời. T  ch c tiêm ch ng mở rộng u ng Vitamin đ ng theo quy 

định, ph i h p t  ch c tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo trong địa 

phƣơng  hông c  dịch bệnh xảy ra. Hàng năm đều đƣ c Phòng y tế huyện đ nh 

gi   à đơn vị hoàn thành t t nhiệm v , đƣ c sở y tế t nh Bắc Ninh, UBND t nh, 

công nhận là xã chuẩn về y tế năm 2007. 

* Văn  o , thể thao 

Hoạt động văn ho  ph t triển với nhiều loại h nh đa dạng, với m c tiêu nhằm 

nâng cao đời s ng tinh thần cho nhân dân. Phong trào "to n dân đo n kết xây dựn  đời 

sốn  văn  óa", xây dựng  àng văn h a, gia đ nh văn h a đƣ c duy trì. 

Đảng bộ và nhân dân trong x  đ  thực hiện nghiêm túc Ch  thị 27-

CT/TW ngày 12/1/1998 về việc thực hiện nếp s ng văn minh trong việc cƣới, 

việc tang, lễ hội c a Ban chấp hành trung ƣơng đảng cộng sản Việt Nam, 

Quyết định 230 c a UBND Huyện, về thực hiện việc cƣới, tang, tân gia, lễ 

hội, mừng th  đảm bảo vui tƣơi  ành mạnh mang nét truyền th ng quê hƣơng. 

Hệ th ng truyền thanh tiếp t c đƣ c phát huy và nâng cao hiệu quả. 100% 

các thôn làng có hệ th ng truyền thanh và tiếp âm đƣ c Đài c a huyện, t nh góp 

phần vào việc nâng cao nhận th c trong quần ch ng nhân dân để t  ch c thực 

hiện các nhiệm v  chính trị c a địa phƣơngMỗi năm c  từ 3 - 5  àng đạt danh 
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hiệu  àng văn ho  (c  1  àng đạt văn ho  cấp T nh đ   à thôn Trung Lạc), toàn xã 

có khoảng 1.687 đến 2.050 hộ đạt gia đ nh văn ho  chiếm tỷ lệ 87% tiêu biểu 

nhƣ Lƣơng Tân, Trung Lạc, Thân Thƣ ng, Ấp Đ n. C  9/9  àng c  đội quan h , 

8/9 làng thành lập câu lạc bộ Cầu lông, phong trào văn ho  văn nghệ, thể d c thể 

thao ngày một nhân rộng. 

Công tác tuyên truyền các nhiệm v  chính trị ngày một quan tâm, trong 5 

năm đ   ẻ vẽ đƣ c 275 panô khẩu hiệu ở trung tâm xã và các thôn làng, viết 247 

tin bài. Hệ th ng truyền thanh tiếp t c đƣ c phát huy và nâng cao hiệu quả 100% 

các thôn làng có hệ th ng truyền thanh và tiếp âm đƣ c đài c a huyện, t nh góp 

phần vào việc nâng cao nhận th c trong quần ch ng nhân dân để t  ch c thực 

hiện các nhiệm v  chính trị c a địa phƣơng. 

* Bưu c ín  v ễn thông 

Hệ th ng thông tin liên lạc trên địa  àn x  ngày càng đƣ c cải thiện và hiện 

đại hóa, đến nay toàn xã có khoảng 1.490 điện thoại c  định và hàng ngh n điện 

thoại di động đời s ng thông tin liên lạc đƣ c nâng cao. Ngoài ra xã còn có một t  

sách c a câu lạc bộ ngƣời cao tu i với nội dung hoạt động t t và phong ph  đ  đ p 

 ng đƣ c nhu cầu đ c sách báo và tìm hiểu các tiến bộ khoa h c kỹ thuật, pháp luật, 

trao đ i thông tin kinh tế, xã hội và tìm hiểu thị trƣờng c a đông đảo bà con nhân 

dân và h c sinh. 

*An ninh - quốc phòng 

- Quốc phòng: Luôn duy trì chế độ huấn luyện lực  ƣ ng thƣờng trực và dân 

quân tự vệ, làm t t công tác quản lý quân dự bị động viên, tuyển ch n và g i công 

dân nhập ngũ, chính sách hậu phƣơng quân đội. Nâng cao ý th c cảnh giác c a nhân 

dân, đẩy mạnh tuyên truyền giáo d c b i dƣ ng kiến th c qu c ph ng cho đội ngũ 

cán bộ; giữ vững môi trƣờng lành mạnh để phát triển nền kinh tế, văn ho  x  hội c a 

địa phƣơng. 

- An ninh: Thực hiện t t công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, công 

tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân đƣ c tăng cƣờng, ý th c 

cảnh giác Cách mạng trong Đảng và nhân dân đƣ c nâng cao, thế trận an ninh nhân 



38 

 

dân đƣ c xây dựng gắn chặt với xây dựng c ng c  qu c phòng, phát triển kinh tế - 

xã hội. 

Xây dựng kh i đại đoàn  ết toàn dân vững mạnh, gắn với xây dựng lực  ƣ ng 

công an nhân dân, đấu tranh mạnh mẽ với các tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng để 

làm trong sạch địa  àn. Đẩy mạnh xây dựng lực  ƣ ng làm công tác an ninh thôn, 

nâng cao chất  ƣ ng phong trào bảo vệ an ninh t  qu c, đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội. Trong năm qua t nh h nh an ninh trật tự trên địa bàn xã  n định, không có tệ nạn 

xã hội xảy ra. 

Bảng 3.2: Hiện trạng một số công trình xây dựng cơ bản xã Yên Trung 

Công trình 
Diện tích 

(ha) 
Thôn Hiện trạng công trình 

Tr  sở UBND x  + Hội trƣờng 0,7 
Thân 

Thƣ ng 

Nhà  àm việc 2 tầng – t t 

Hội trƣờng 1 tầng -T t 

Tr  sở UBND x  cũ 0,14 Chính Trung Nhà 1 tầng -Trung bình 

Trạm y tế x  0,25 Chính Trung Nhà 2 tầng - t t 

Bƣu điện văn h a x  0,0162 Chính Trung Nhà 2 tầng - t t 

Trƣờng Mầm non Yên Trung 0,35 Yên Lãng Nhà 2 tầng - t t 

Trƣờng Tiểu h c Yên Trung s  1 0,3 Chính Trung Nhà 2 tầng - t t 

Trƣờng Tiểu h c Yên Trung s  2 0,37 Yên Lãng Nhà 2 tầng - t t 

Trƣờng THCS Yên Trung 0,61 Chính Trung Nhà 2 tầng - t t 

Đài tƣởng niệm nghĩa trang  iệt sỹ  Chính Trung T t 

(Nguồn: UBND xã Yên Trung năm 2014) 

3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 

3.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu chọn mẫu điều tra 

Phƣơng ph p điều tra ch n mẫu: Hộ điều tra  à c c hộ nông dân sản xuất nông 

sản v  đông c  thể  à c c hộ sản xuất  hoai tây At antic và đặc  iệt  à  hoai tây 
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At antic trên địa  àn x , cây tr ng này đƣ c tr ng ch  yếu trên diện t ch đất hai v  

lúa do nhân dân các thôn Xuân Cai, V ng Đông, Chính Trung, Trần X , Trung Lạc, 

Lƣơng Tân, Thân Thƣ ng và Yên Lãng canh tác và ch  yếu tập trung ở 4 thôn Xuân 

Cai, V ng Đông, Ch nh Trung và Trần X . Do đ  tôi tiến hành điều tra ch n mẫu 

ngƣời nông dân trong 4 thôn này để tiến hành phân t ch t nh h nh sản xuất và tiêu 

th   hoai tây At antic trên địa  àn x . Tiêu ch  ch n hộ điều tra  à những hộ năm 

2014 c  tiến hành sản xuất  hoai tây At antic và một s  hộ đ  từng sản xuất  hoai 

tây At antic nhƣng năm 2014  hông tiến hành sản xuất. Do năm 2014 ch  c  duy 

nhất thôn Ch nh Trung sản xuất khoai tây Atlantic nên tôi tiến hành điều tra 40 hộ ở 

thôn Chính Trung để t m hiểu t nh h nh m i  iên  ết sản xuất tiêu th   hoai tây 

At antic c a x  năm vừa qua. C n 3 thôn c n  ại mỗi thôn tôi tiến hành điều tra 10 

hộ để t m hiểu hiện trạng sản xuất  hoai tây c a hộ và t m ra nguyên nhân tại sao 

năm nay h   hông sản xuất  hoai tây At antic nữa. 

Tại x  Yên Trung c   9 thôn thì có 8 thôn đ  từng tham gia  iên  ết sản xuất 

khoai tây Atlantic. Thôn Ấp Đ n  à thôn duy nhất  hông tham gia sản xuất  hoai tây 

Atlantic, nguyên nhân là do thôn Ấp Đ n gần nhƣ  hông sản xuất nông nghiệp mà 

tập trung vào  inh doanh dịch v  ph  tr  cho KCN Yên Phong. Trong 8 HTX sản 

xuất  hoai tây At antic th  c  HTX Lƣơng Tân và Yên L ng c  tham gia sản xuất 

 hoai tây At antic nhƣng s  hộ tr ng và diện t ch tr ng  ại  h   hiêm t n và  hông 

đ ng  ể so với 6 HTX  c n  ại. V  vậy để thấy r  đƣ c thực trạng m i  iên  ết tôi 

tiến hành điều tra ph ng vấn ch  nhiệm c a 6 HTX: Xuân Cai, V ng Đông, Ch nh 

Trung, Thân Thƣ ng, Trần X  và Trung Lạc. 

Theo điều tra đƣ c  iết th  hầu hết ngƣời thu mua  hoai tây At antic đều  à 

ngƣời trong x . Trong x  hiện c  16 ngƣời thu gom  hoai tây. Trong 16 ngƣời này 

tôi tiến hành điều tra 10 ngƣời với tiêu ch   à những ngƣời này đ  từng thu mua 

 hoai tây At antic trên địa  àn x  Yên Trung. 

Ngoài ra trong quá trình thu mua và thánh toán th  một s  ngƣời c a công ty 

TNHH thực phẩm Orion Vina về HTX  àm việc với bà con nông dân thì tôi đ  tiến 

hành ph ng vấn 6 ngƣời c a công ty để c  thể hiểu r  hơn về t nh h nh  iến  ết giữa 

 à con nông dân với công ty. 
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Trƣớc  hi tiến hành ph ng vấn ch nh th c, tôi tiến hành ph ng vấn th  với một 

vài t c nhân c  thể để hoàn thiện và    sung những câu h i trong phiếu điều tra. Với mỗi 

đ i tƣ ng điều tra  h c nhau sẽ tƣơng  ng với mỗi  ảng câu h i  h c nhau. 

 Bảng 3.3: Kích thƣớc mẫu 

Tác nhân Số lƣợng (hộ) 

1. Ngƣời sản xuất 70 

+ thôn Chính Trung 40 

+ thôn Xuân Cai 10 

+ thôn Trần Xá 10 

+ thôn V ng Đông 10 

2. Nguời tiêu thụ 22 

+ Thƣơng   i 10 

+ H p tác xã 6 

+ Ngƣời c a công ty Orion 6 

Tổng số mẫu điều tra 92 

3.2.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 

* T u t ập số l ệu t ứ cấp 

C c s   iệu th  cấp ph c v  cho đề tài nghiên c u đƣ c  ấy từ c c tài  iệu đ  

đƣ c công    c a  ộ NN0&PTNT,   o c o c a Công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina, c c tạp ch , s ch  inh tế, các bài báo trên internet, c c   o c o trƣớc đây c  

nội dung  iên quan đến đề tài và c c   o c o t ng  ết năm từ năm 2011 đến nay c a 

 an th ng kê xã Yên Trung. Ngoài ra s   iệu th  cấp c n đƣ c thu thập thông qua 

c c   o c o từ năm 2011 c a đơn vị thu mua, chế  iến. 

Thu thập thông qua c c ngu n tài  iệu, sách báo, tạp ch  chuyên ngành, các 

nghị định, nghị quyết, ch  thị, c c ch nh s ch c a nhà nƣớc c   iên quan đến vấn đề 

nghiên c u, c c công tr nh nghiên c u  hoa h c đ  đƣ c công   , c c s   iệu và c c 
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  o c o t ng  ết c a c c x , huyện, thành ph  và t nh đang nghiên c u để c  đƣ c 

s   iệu th ng  ê. C c tài  iệu này sẽ đƣ c t ng h p, phân  oại và sắp xếp theo từng 

nh m phù h p với nội dung nghiên c u. 

* T u t ập số l ệu sơ cấp: 

Tài  iệu sơ cấp  à những s   iệu thu thập đƣ c qua qu  tr nh điều tra  hảo s t 

thực tế địa  àn nghiên c u, để thu thập tài  iệu này tôi s  d ng c c  ảng h i đƣ c 

thiết  ế sẵn. 

Qu  tr nh ph ng vấn sâu cũng đƣ c s  d ng song song với  ảng h i   n cấu 

tr c để thu đƣ c c c thông tin  iên quan đến đề tài. Qu  tr nh ph ng vấn sâu dùng để 

 hai th c c c thông tin quan tr ng mà  ảng h i   n cấu tr c chƣa đề cập hoặc đề cập 

chƣa sâu. Ph ng vấn sâu cũng cung cấp cho đề tài nhiều thông tin hay, mới, có giá 

trị về cuộc s ng, những  h   hăn và nguyện v ng c a ngƣời dân. 

Phƣơng ph p quan s t trực tiếp đƣ c s  d ng  h  nhiều và hữu d ng trong 

việc thu thập c c thông tin s  d ng trong đề tài. Quan s t trực tiếp gi p ghi nhận 

tƣơng đ i c c vấn đề trong nghiên c u  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  nông sản 

c a x . Ngoài ra, phƣơng ph p này cũng rất t t trong việc  iểm tra chéo những câu 

trả  ời c a ngƣời đƣ c ph ng vấn. 

3.2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Căn c  vào  ết quả điều tra tại x , tôi tiến hành x     s   iệu  ằng c ch t ng 

h p tất cả c c s   iệu điều tra c a c c t c nhân trong m i  iên  ết, sau đ  x     trên 

chƣơng tr nh Exce . 

3.2.4 Phƣơng pháp phân tích 

* P ươn  p  p t ống kê mô tả 

Phƣơng ph p th ng  ê mô tả đƣ c s  d ng để mô tả những đặc điểm, m c độ 

c a sự vật, hiện tƣ ng, dùng trong phân t ch m i quan hệ, sự t c động c a sự vật 

này với sự vật  h c. Trong đề tài nghiên c u này tôi s  d ng phƣơng ph p th ng  ê 

mô tả để miêu tả thực trạng sản xuất, c c mô h nh  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  

 hoai tây At antic, m i quan hệ giữa c c t c nhân với nhau. 

* P ươn  p  p phân tích so sánh 
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Phƣơng ph p này đƣ c s  d ng rộng r i để phân t ch c c hiện tƣ ng tự 

nhiên,  inh tế, x  hội. Nhờ đ  ch ng ta c  thể so s nh giữa hai hay nhiều hiện tƣ ng 

với nhau, so s nh c c yếu t  định  ƣ ng cũng nhƣ định t nh. C c yếu t  định  ƣ ng 

đƣ c so s nh với nhau qua c c ch  tiêu tuyệt đ i hoặc tƣơng đ i. Trong đề tài này, 

ch  yếu s  d ng việc so s nh qua 4 năm cùng 1 ch  tiêu hoặc so s nh giữa c c ch  

tiêu  h c nhau cùng 1 thời điểm, thời   . 

3.2.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 

* N óm c ỉ t êu p ản  n  t ực trạn  sản xuất – t êu t ụ 

- Diện t ch: sào, ha 

- Năng suất: tấn/ha 

- Sản  ƣ ng: tấn 

- Gi    n: 1000đ/ g 

* N óm c ỉ t êu p ản  n  đặc đ ểm t c n ân 

- Tu i, tr nh độ văn ho , tr nh độ chuyên môn 

- Lao động, quy mô diện t ch 

* N óm c ỉ t êu p ản  n  kết quả,   ệu quả sản xuất 

- T ng diện t ch, năng suất khoai tây Atlantic 

- Giá bán, gi  trị sản phẩm, chi phí sản xuất 

* N óm c ỉ t êu p ản  n   oạt đ n  l ên kết 

-  ìn  t ức l ên kết:  iên  ết d c,  iên  ết ngang 

- C c  t ức l ên kết: thông qua h p đ ng, th a thuận, tự do 

* Chỉ tiêu phản ánh mức đ  liên kết 

- S  hộ thƣờng xuyên trao đ i với các tác nhân khác 

- S  hộ  hông tham gia trao đ i với các tác nhân khác 

* C ỉ t êu đ n      kết quả l ên kết 

- S  hộ mu n tiếp t c tham gia  iên  ết 

- Sự chênh  ệch gi    n giữa c c t c nhân 

- Sự chênh  ệch  h i  ƣ ng   n cho c c t c nhân 
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PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1 Thực trạng liên kết sản xuất, tiêu thụ khoai tây Atlantic ở xã Yên Trung 

4.1.1 Thực trạng sản xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic tại xã Yên Trung 

4.1.1.1 Thực trạng s n  uất khoai tây Atlantic 

Khoai tây  hông phải  à  oại cây tr ng mới trên đất Yên Trung, nhƣng trong 

những năm gần đây đ  c  những  ƣớc đột ph  về gi ng và tƣ duy sản xuất trên 

những c nh đ ng  hoai tây At antic - một  oại nông sản c  xuất x  từ Mỹ hiện đang 

đƣ c thị trƣờng ƣa chuộng v  chất  ƣ ng t t và c  hàm  ƣ ng dinh dƣ ng cao. 

Gi ng  hoai tây chế  iến At antic đƣ c nhập nội từ USA đang chiếm diện tích sản 

xuất khoai thƣơng phẩm lớn nhất tại Yên Trung. Đây  à  oại cây dễ tr ng, t n  t 

công chăm s c và  t sâu  ệnh, phù h p với điều  iện đất đai,  h  hậu c a địa 

phƣơng. Bên cạnh đ , tr ng cây  hoai tây c n c  nhiều ƣu điểm, vừa g p phần cải 

tạo đất đ ng ruộng, vừa c  thể tạo công ăn việc  àm cho cả ngƣời già, trẻ em mà vẫn 

cho   i nhuận cao hơn những cây tr ng truyền th ng trƣớc  ia. 

Từ những ngày đầu tr ng  hoai tây,  à con nông dân ch  yếu tr ng  oại 

 hoai tây gi ng Trung Qu c, cho năng suất và chất  ƣ ng thấp,  ại  hông c  đầu ra 

 n định dẫn đến thu nhập  ấp  ênh. Từ  hi đƣa gi ng  hoai tây At antic vào tr ng, 

đƣ c hỗ tr  về gi ng và tập huấn  ỹ thuật, đặc  iệt đƣ c Công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina     ết  ao tiêu sản phẩm nên diện t ch tr ng ngày càng đƣ c mở rộng. 

Hiện tại, giá thu mua khoai tây At antic đạt tiêu chuẩn  à 6.000 đ ng/ g. 

Năm 2014 cả x  Yên Trung c  136,89 ha diện t ch cây hoa màu, trong đ  cây 

khoai tây chiếm ch  đạo và c  t ng diện t ch 112 ha, trong đ   hoai tây Atlantic 

chiếm  hoảng 13,3 ha (chiếm 9,7% t ng diện t ch hoa màu và chiếm 11,9% t ng 

diện t ch  hoai tây c a x ) và tập trung duy nhất tại thôn Ch nh Trung. 
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Bảng 4.1: Diện tích trồng khoai tây xã Yên Trung từ năm 2011 - 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ĐVT:  a 

 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 2014 

Tổng 

diện 

tích  

Khoai 

tây 

Atlantic 

Tổng 

diện 

tích 

Khoai 

tây 

Atlantic 

Tổng 

diện 

tích 

Khoai 

tây 

Atlantic 

Tổng 

diện 

tích 

Khoai 

tây 

Atlantic 

Xuân Cai 19 11 20 15 25 21 20 0 

V ng Đông 11 5 11 8 14 10 17 0 

Chính Trung 24 19 25 22 30 27 46,4 13,3 

Lƣơng Tân 2 0 3 3 3 3 0,7 0 

Thân Thƣ ng 7 4 7 6 8 7 15 0 

Trần X  19 12 21 14 21 18 7 0 

Yên Lãng 4 2 5 4 5 3 4,5                     0 

Ấp Đ n 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trung Lạc 9 5 9 7 10 8 1 0 

Tổng số 95 58 101 79 116 97 112 13,3 

(N uồn: UBND xã Yên Trung năm 2015) 

Diện t ch tr ng  hoai tây c a x  Yên Trung phân    ở hầu hết c c thôn và tập 

trung ch  yếu ở 4 thôn: Xuân Cai, V ng Đông, Ch nh Trung và Trần X  và ta thấy 

thôn Ch nh Trung  uôn  à thôn dẫn đầu về diện t ch  hoai tây n i chung và diện t ch 

khoai tây Atlantic nói riêng. Qua  ảng s   iệu trên ta thấy t ng diện t ch tr ng  hoai 

tây c a x  Yên Trung từ năm 2011 đến năm 2013 c  xu hƣớng tăng dần qua c c 

năm nhƣng đến năm 2014 diện t ch c  xu hƣớng giảm. Năm 2011 cây khoai tây 

At antic c  58 ha (chiếm  hoảng 61% diện t ch cây  hoai tây c a x ). Nhƣng đến 

năm 2013 diện t ch  hoai tây At antic tăng  ên 97 ha (chiếm 83, 62% diện t ch  hoai 

tây c a x ). Nhƣ vậy trong 3 năm diện t ch  hoai tây c a x  tăng 22% so với năm 

2011, trong đ  diện t ch  hoai tây At antic tăng 67%. Điều đ  ch ng t  s c hấp dẫn 

c a cây  hoai tây At antic đ i với  à con nông dân x  Yên Trung  à rất  ớn.  

Nh n chung trong 3 năm 2011-2013, xã Yên Trung có xu hƣớng giảm dần 

diện t ch  hoai tây thƣờng và tăng dần diện t ch  hoai tây At antic nhƣng đến năm 
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2014 thì  iến động này có chiều hƣớng đi ngƣ c do  à con nông dân trong x  

chuyển phần  ớn diện t ch từ tr ng  hoai tây At antic sang tr ng  hoai tây thƣờng. 

Trong xã có các thôn Trung Lạc, Trần X , Xuân Cai, Yên L ng và Lƣơng Tân là 

các thôn c  diện t ch  hoai tây giảm so với năm 2013 và giảm mạnh nhất  à c c thôn 

Trung Lạc, Trần X , Lƣơng Tân. C n 3 thôn Ch nh Trung, Thân Thƣ ng, V ng 

Đông c  diện t ch  hoai tây tăng và tăng  ớn nhất  à thôn Ch nh Trung. Nguyên 

nhân c a việc t ng diện t ch tr ng  hoai tây c a x  giảm  à do mẫu thuẫn ph t sinh 

trong  iên  ết từ c c năm trƣớc và đặc  iệt  à năm 2013 c  rất nhiều hộ nông dân 

 hông  àm theo thoả thuận trong h p đ ng  àm cho mẫu thuẫn  ên đến đ nh điểm 

 hiến cho công ty TNHH thực phẩm Orion Vina quyết định sẽ  hông    h p đ ng 

với c c HTX trong địa  àn x  Yên Trung ngoại trừ HTX thôn Ch nh Trung. C  thể 

 à ở hầu hết c c thôn trong x  đều xảy ra t nh trạng c c hộ nông dân ch  trả đ  s  

 ƣ ng  hoai gi ng cho công ty, thậm tr  một s  hộ c n   o với HTX  à mất mùa và 

 hông đ  sản phẩm để trả gi ng cho công ty nhƣng thực chất  ại   n sản phẩm cho 

thƣơng   i. Do năm 2013 diện t ch  hoai tây thƣờng giảm sâu nên sản  ƣ ng  hoai 

tiêu dùng để cung ra thị trƣờng  hông đ   hiến c c thƣơng   i phải thu mua thêm 

 hoai tây At antic để đ p  ng phần nào thiếu h t c a thị trƣờng. Năm 2013 gi  c a 

thƣơng   i và công ty Orion  ằng nhau ở m c 5500 đ ng/ g nên nhiều  à con ch n 

  n cho thƣơng   i mà  hông   n cho công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. 

Nguyên nhân ch nh  à do c c hộ nông dân quen với h nh th c mua   n tự do với 

thƣơng   i,   n cho thƣơng   i th   à con đ  rất nhiều công s c v  thƣơng   i tới tận 

ruộng hoặc về tận nhà   c  hoai và mang đi. C n nếu   n cho công ty TNHH thực 

phẩm th  hộ nông dân phải  àm tất cả những việc nhƣ ch n   c đ ng  ao đ ng quy 

c ch r i chở đến nơi tập  ết đ ng đ i đến  ƣ t m nh cân  hoai. Ch nh v  vậy mà 

nhiều hộ nông dân đ  ph  v  h p đ ng với công ty.  

Biến động sản xuất  hoai tây c a x  Yên Trung qua 3 năm 2011-2014 đƣ c 

thể hiện trong  ảng sau: 
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Bảng 4.2: Biến động diện tích, năng suất, sản lƣợng khoai tây 2011-2014 

 

Chỉ tiêu 

Năm Tốc độ phát triển (%) 

2011 2012 2013 2014 12/11 13/12 14/13 BQ 

1.Tổng diện tích (ha) 95 101 116 112 106,3 114,9 96,6 105,6 

   Khoai tây Atlantic 58 79 97 13,3 136,2 122,8 13,7 61,2 

   Khoai tây thƣờng 37 22 19 98,7 59,5 86,4 519,5 138,7 

2. Năng suất (tấn/ha) 13,4 14,2 14.8 12,4 105,5 104,6 83,8 97,4 

   Khoai tây Atlantic 13,8 14,6 15,3 9,7 105,8 104,8 63,4 88,9 

   Khoai tây thƣờng 12,9 12,7 12,5 12,8 98,4 98,4 102,4 99,7 

3. Sản lƣợng (tấn) 1278 1433 1722 1392,4 112,1 120,2 80,9 102,9 

   Khoai tây Atlantic 800,4 1153 1484 129 144,1 128,7 8,7 54,,4 

   Khoai tây thƣờng 477,3 279,4 237,5 1263,4 58,5 85 531,9 138,4 

(N uồn: UBND xã Yên Trung năm 2015) 

Nh n chung ta thấy diện tich, năng suất và sản  ƣ ng  hoai tây c a x  Yên 

Trung c  xu hƣớng  iến động  h  gi ng nhau. Cả 3 ch  tiêu này đều tăng từ 2011 

đến 2013 r i đi xu ng ở năm 2014. Đ i với  hoai tây thƣờng th  diện t ch c  xu 

hƣớng đi xu ng trong 3 năm 2011-2013 và tăng đột  iến vào năm 2014 nhƣng năng 

suất c a  oại  hoai tây này trong 4 năm qua  ại  h   n định và  hông c  sự  iến 

động nhiều. Do bà con đ  c   inh nghiệm  âu năm trong việc chăm s c, hơn nữa do 

sản xuất tự do nên  à con c  thể ch  động trong việc sản xuất nên c c hộ  uôn đảm 

 ảo đƣ c m c năng suất c a gi ng  hoai này. Cây  hoai tây At antic đến với  à con 

xã Yên Trung  h  muộn so với c c  oại  hoai tây thƣờng nhƣng n   ại nhanh ch ng 

giữ vị tr  tr ng điểm trong mỗi v  đông c a x . Cây khoai tây Atlantic c  mặt trên 

đất Yên Trung từ năm 2009 nhƣng diện t ch tr ng vẫn c n rất hạn chế do tâm    c a 

ngƣời nông dân  à ngại đƣa gi ng mới vào sản xuất v  h  s   oại  hoai tây At antic 

sẽ  hông đem  ại   i  ch nhƣ  oại  hoai tây h  đang tr ng. Năm 2011  à năm th  3 
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cây khoai tây Atlantic c  mặt ở đất Yên Trung nhƣng  inh nghiệm sản xuất cây 

khoai tây Atlantic c a c c hộ vẫn chƣa t ch  uỹ đƣ c nhiều nên năng xuất chƣa đƣ c 

cao. Đến năm 2013 th  c c hộ nông dân cũng đ   àm quen với c ch chăm s c cây 

khoai tây Atlantic,  inh nghiệm tăng  ên v  vậy năng suất năm 2013 cũng tăng  ên 

theo. Nhƣng đến năm 2014 th  năng suất c  xu hƣớng  t t d c và giảm mạnh so với 

năm 2013 và nguyên nhân  à do c c yếu t  nhƣ thời tiết, chất  ƣ ng gi ng  ém hay 

công ty thu mua muộn và m c độ ảnh hƣởng c a c c nguyên nhân trên đến năng 

suất  hoai tây At antic đƣ c thể hiện trong  ảng sau: 

Bảng 4.3: Nguyên nhân khiến cho năng suất khoai tây Atlantic giảm năm 2014 

Nguyên nhân Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) 

Thời tiết  hông thuận   i 17 48,57 

Gi ng  ém 12 34,29 

Thu mua  hông đ ng thời điểm 6 17,14 

Tổng số hộ  35 100 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Qua  ảng trên ta thấy c  đến một n a s  hộ nêu ra nguyên nhân  à yếu t  thời 

tiết ảnh hƣởng đến năng suất  hoai tây At antic và  à yếu t  quan tr ng nhất  àm 

cho năng suất  hoai tây At antic c a  à con trong xã Yên Trung t t d c và giảm 

mạnh nhƣ vậy. C n s  hộ c n  ại nêu ra nguyên nhân do yếu t  về chất  ƣ ng gi ng 

và thu mua  hông đ ng thời v . Yếu t  chất  ƣ ng gi ng và thu mua  hông đ ng 

thời v  tuy ch  chiếm tỷ  ệ nh  so với yếu t  thời tiết nhƣng  hi 2 yếu t  này gặp 

điều  iện  hông thuận   i về thời tiết sẽ ảnh hƣởng rất  ớn đến năng suất cây tr ng 

nói chung và cây khoai tây Atlantic nói riêng. C  thể năng suất  hoai tây At antic 

giảm là do chất  ƣ ng gi ng mà Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina cấp cho  à 

con nông dân rất  ém, mầm héo và h ng rất nhiều. Khi nhận gi ng về th   hông thể 

đƣa ra đ ng tr ng ngày v  thời tiết mƣa  éo dài nhiều ngày  hiến cho s  gi ng  à 

c n đ   ém nay còn  ém hơn. Khi  à con c  thể ra đ ng tr ng th  đ  rất muộn so 
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với  ịch tr ng  hoai tây At antic c a HTX đề ra. Do tr ng muộn hơn so với m i 

năm cộng thêm gi ng  ém nên sau  hi tr ng rất  âu mầm mới m c  ên  h i mặt đất 

và c n rất nhiều c  gi ng h ng  hông thể  ên mầm. Đến  hi cây khoai tây Atlantic 

đ  già và đến thời gian thu hoạch  ại gặp thời tiết mƣa xuân  éo dài nhiều ngày  iên 

tiếp  àm cho cây  hoai th i dây và c  ngấm nƣớc và th i rất nhiều. C c hộ nông 

dân th  s t ruột đ i Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina đến thu mua trong  hi 

đ  th  HTX và Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina  ại  hông    iến g  đến 

chuyện  ao giờ sẽ thu mua  hoai cho  à con. Đến thời gian gieo cấy   a xuân nên 

 à con  hông thể đ i công ty nữa mà ra đ ng thu hoạch về nhà. Thời tiết mƣa n m 

 hiến cho  hoai tây sau  hi d  về cũng  ị th i rất nhiều. Khi công ty đến thu mua 

th  s   ƣ ng đạt tiêu chuẩn rất  t mà s   ƣ ng nông dân phải mang đi đ     th   ại 

rất nhiều. Ch nh v  vậy mà năng suất  hoai tây At antic giảm mạnh làm cho năng 

suất  hoai tây   nh quân c a cả x  giảm. 

Tóm lạ : Năng suất và diện t ch  hoai tây At antic c a x  tăng trong 3 năm 

2011m - 2013 nhƣng  ại giảm mạnh vào năm 2014 đ   àm sản  ƣ ng  hoai tây 

At antic giảm mạnh. 

4.1.1.2 Tình hình tiêu thụ khoai tây Atlantic tại  ã Yên Trung 

Khoai tây At antic c a c c hộ sản xuất ra ch  yếu đƣ c tiêu th  trên địa  àn 

x  Yên Trung. V  đông năm 2014 vừa qua th  100%  ƣ ng  hoai tây At antic sản 

xuất ra đều tiêu th  theo h p đ ng cho Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. Giá 

bán khoai tây Atlantic c a c c hộ là do công ty TNHH thực phẩm Orion Vina đặt ra 

theo từng năm. Theo điều tra gi   hoai tây At antic thu mua c a Công ty TNHH 

thực phẩm Orion Vina năm 2011, 2012 và 2014  à 6000đ/ g, năm 2013  à 5500đ/ g. 

Hàng năm, nhu cầu  hoai tây thƣơng phẩm c a công ty  à rất  ớn và tăng dần 

qua từng năm. Nên việc ch  động đầu tƣ cho vùng nguyên  iệu vững chắc  à điều vô 

cùng cần thiết. Lƣ ng  hoai tây At antic c a x  cung cấp cho công ty  à  hông đ  

và công ty phải thu mua c a c c t nh  ân cận  h c nữa nhằm đ p  ng nhu cầu 

nguyên  iệu c a công ty. 
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Hàng năm, công ty sẽ tiến hành thu mua  hoai tây thƣơng phẩm vào  hoảng 

thời gian sau tết nguyên đ n (trong th ng 1 âm  ịch). Khi đến thời gian thu mua 

công ty TNHH thực phẩm Orion Vina sẽ cấp  ao đựng sản phẩm và thông   o cho 

c c HTX  hi nào công ty sẽ đến thu mua (thƣờng thƣờng sau 3-5 ngày nhận  ao 

đựng sản phẩm). Khi HTX nhận  ao từ công ty TNHH thực phẩm Orion Vina sẽ 

thông   o cho  à con trong HTX c a m nh đến  ấy  ao để ra đ ng thu hoạch  hoai 

và thông   o cho  à con theo  ịch hẹn thu mua c a công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina để  à con c  thể ch  động công việc c a m nh. Khi  à con nông dân thu hoạch 

 hoai và vận chuyển về nhà cần ch n   c  hoai đ ng tiêu chuẩn, đ ng  ao 31 

 g/ ao và vận chuyển tới địa điểm tập  ết c a HTX. Tại địa điểm tập  ết th  ngƣời 

c a công ty và HTX sẽ cùng  àm công việc thu mua  hoai tây cho c c hộ nông dân. 

Nếu hộ nào  hông ch n   c và đ ng  ao theo đ ng tiêu chuẩn th  ph a  ên công ty 

sẽ yêu cầu c c hộ đ  toàn  ộ  hoai ra và   c  ại từ đầu. Nếu đ  đạt tiêu chuẩn công 

ty TNHH thực phẩm Orion Vina sẽ thu mua  c a  à con và vận chuyển về  ho  ạnh. 

Sau ngày thu mua cu i cùng th  muộn nhất  à sau 30 ngày công ty sẽ thanh to n cho 

 à con sau  hi đ  trừ đi  hoản trả gi ng đƣ c t nh 1 g gi ng trả 3  g  hoai thƣơng 

phẩm.  

Khi cây  hoai tây At antic chƣa c  mặt trên đất Yên Trung th   à con nông 

dân tiêu th  qua ngƣời thu gom theo phƣơng th c mua   n tự do. Nhƣng từ năm 

2009 c  sự xuất hiện c a cây  hoai tây At antic th   à con nông dân tiêu th  qua 2 

con đƣờng  à con đƣờng tiêu th  truyền th ng qua ngƣời thu gom và con đƣờng tiêu 

th  th  hai  à qua HTX hay công ty TNHH thực phẩm Orion Vina theo phƣơng th c 

h p đ ng miệng. Do  à con nông dân qu  quen thuộc với c ch th c mua   n tự do 

với ngƣời thu gom nên c c hộ rất dễ ph  v  th a thuận với công ty TNHH thực 

phẩm Orion Vina mà   n sản phẩm theo con đƣờng tiêu th  truyền th ng. Hơn nữa 

m i  iên  ết giữa hộ nông dân tr ng  hoai tây At antic và công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina   c này  à th a thuận miệng do HTX đ ng ra đại diện    h p đ ng nên 

ràng  uộc về mặt ph p    chƣa cao nên c c hộ nông dân c  thể sẵn sàng   n sản 

phẩm cho thƣơng   i mà  hông quân tâm tr ch nhiệm c a m nh  hi  hông  àm theo 

th a thuận  an đầu. 
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C c năm 2011 – 2013 nhiều hộ  iên  ết với công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina nhƣng  ại tiêu th  sản phẩm  hoai tây At antic theo 2 con đƣờng. Nh n vào  ết 

quả c a năm 2013 th  công ty TNHH thực phẩm Orion Vina quyết định  hông  ao 

tiêu sản phẩm  hoai tây At antic cho c c HTX nào trong x  ngoại trừ HTX thôn 

Ch nh Trung. Cũng v  vậy năm 2014 hầu hết c c thôn trong x  tr ng  hoai tây 

(ngoại trừ thôn Ch nh Trung)  ại quay  ại tr ng  hoai tây thƣờng và tiêu th  qua 

ngƣời thu gom theo phƣơng th c mua   n tự do hay theo c ch truyền th ng trƣớc 

kia.  

Tóm lạ : trƣớc năm 2009,  à con tr ng  hoai tây x  Yên Trung tiêu th   hoai 

tây theo phƣơng th c mua   n tự do với ngƣời thu gom. Từ năm 2009  à con trong 

địa  àn x  c  con đƣờng tiêu th  mới  à tiêu th  cho công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina thông qua HTX. Đến năm 2014 th  tất cả c c hộ tr ng  hoai tây thƣờng 

tiêu th  qua con đƣờng truyền th ng  à   n cho ngƣời thu gom c n những hộ tr ng 

 hoai tây At antic ở thôn Ch nh Trung tiêu th  cho công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina theo phƣơng th c th a thuận miệng và đây cũng  à năm đầu tiên  hông c  hộ 

nào  hông  àm theo th a thuận với công ty Orion Vina. 

4.1.2 Thực trạng liên kết trong sản xuất tiêu thụ khoai tây Atlantic 

Theo  ết quả điều tra thực trạng m i  iên  ết giữa công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vian với c c hộ nông dân trên địa  àn x  Yên Trung ch ng tôi nhận thấy rằng 

doanh nghiệp và hộ nông dân trên địa  àn  iên  ết với nhau thông qua HTX dịch v  

và HTX dich v  đ ng ra    h p đ ng với công ty ch   à con  hông  iên  ết trực 

tiếp hay    h p đ  ng trực tiếp với công ty. 

4.1.2.1 Đặc điểm và vai trò các tác nhân  

Liên  ết c  thế n i  à sự h p t c giữa c c nhà: Nhà nƣớc, nhà doanh nghiệp 

và nhà nông trong sản xuất và tiêu th  hàng h a mà c  thể ở đây  à  iên  ết trong sản 

xuất và tiêu th   hoai tây At antic. Sự  iên  ết chặt chẽ giữa c c nhà tạo ra những 

sản phẩm chất  ƣ ng, năng suất cao, mở rộng thị trƣờng tiêu th  sẽ  à hƣớng ph t 

triển  ền vững cho nền nông nghiệp Việt Nam trong tƣơng  ai. Khi  hông c   iên 

 ết, ngƣời nông dân tự sản xuất và tiêu th  sản phẩm c a m nh, h   t đầu tƣ vào 

 hoa h c công nghệ mới nên năng suất chất  ƣ ng  hông cao, gi  cả thấp, thu nhập 
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ngƣời nông dân thấp. Khi c   iên  ết, nhà nƣớc c  những ch nh s ch hỗ tr  cho 

ngƣời nông dân sản xuất, đƣa gi ng chất  ƣ ng cao vào sản xuất, doanh nghiệp  ao 

tiêu sản phẩm,     ết h p đ ng c n ngƣời nông dân chuyên tâm vào sản xuất. Sự 

 iên  ết này đem  ại hiệu quả  inh tế cao hơn cho ngƣời nông dân. 

 Tác nhân người s n xuất (người nông dân) 

Ngƣời tr ng khoai tây Atlantic là một trong những mắt xích quan tr ng, đ ng 

đầu trong kênh với vai trò là nhà sản xuất, nhà cung  ng sản phẩm khoai tây 

Atlantic cho các thành viên khác trong chuỗi cung  ng, ngƣời sản xuất  à ngƣời 

quyết định chất  ƣ ng và s   ƣ ng c a sản phẩm trong chuỗi cung  ng sản phẩm. 

Để có s  liệu ph c v  cho nghiên c u c a mình tôi tiến hành điều tra 70 hộ 

nông dân và thu đƣ c một s  đặc điểm c a ngƣời sản xuất khoai tây Atlantic và 

đƣ c thể hiện qua bảng dƣới đây. Phần lớn ch  hộ ngƣời sản xuất đƣ c điều tra có 

giới tính nam (chiếm tới 81,4% trên t ng s  hộ đƣ c điều tra) và làm nông nghiệp là 

ch  yếu (chiếm 70% làm nông nghiệp là nghề chính).  

Bảng 4.4: Thông tin về các hộ đƣợc điều tra năm 2015 

Chỉ tiêu ĐVT Hộ liên kết Hộ không liên kết 

Tổng số hộ  Hộ 35 35 

Tu i BQ Tu i 46,43 46,83 

Tr nh độ h c vấn 

   - Cấp 1 

   - Cấp 2 

   - Cấp 3 

   - Trung cấp 

 

Hộ 

Hộ 

Hộ 

Hộ 

 

4 

26 

4 

1 

 

4 

27 

3 

1 

S   hẩu BQ/hộ Ngƣời 5,43 5,51 

S  LĐ BQ/hộ Ngƣời 3,69 3,6 

Diện t ch BQ Sào 2,81 2,02 

Năng suất BQ Kg/sào 307,86 446,33 

Giá bán BQ 1000đ 6 5,66 

Doanh thu BQ 1000đ/sào 1853,16 2526,23 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 
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C c hộ sản xuất  hoai tây đƣ c chia  àm 2 nh m: nh m  iên  ết (hộ tr ng 

khoai tây Atlantic) và nhóm không liên  ết (hộ  hông tr ng  hoai tây At antic). Qua 

 ảng s   iệu cho thấy độ tu i   nh quân c a c c hộ  hông  iên  ết  ớn hơn độ tu i 

  nh quân c a nh m hộ   iên  ết nhƣng sự chênh  ệch đ   à  hông nhiều. Tu i   nh 

quân đ  ch ng t  h  đ  c  đầy đ  những  inh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, 

th ch h p với yêu cầu đ i h i t nh t  m , cặn  ẽ trong sản xuất nông nghiệp. 

Về tr nh độ h c vấn c a ch  hộ: Tr nh độ văn h a và  inh nghiệm sản xuất 

c a ch  hộ c  ảnh hƣởng rất  ớn tới hiệu quả sản xuất c a hộ. Khi tr nh độ càng cao 

th  ngƣời nông dân dễ dàng tiếp cận những thông tin mới về sản xuất hơn, cũng nhƣ 

mạnh dạn s  d ng những h nh th c sản xuất và tiến  ộ  ỹ thuật mới. Qua  ảng s  

 iệu nhận thấy tr nh độ văn h a c a ch  hộ nh n chung c n thấp ch  từ cấp 1 tới cấp 

3, trong đ  tr nh độ cấp 2  à ch  yếu, tr nh độ đại h c và cao đẳng  hông c  hộ nào. 

Tr nh độ h c vấn n i  ên sự hiểu  iết c a ngƣời đ  về  hoa h c  ỹ thuật tiến  ộ 

trong gieo tr ng nông sản hàng h a. 

S  nhân  hẩu và s   ao động c a hộ cũng c  ảnh hƣởng tới quá trình phát 

triển  inh tế c a hộ nông dân. Nhìn chung nh m hộ  iên  ết và nh m hộ  hông  iên 

 ết c  s  nhân  hẩu và s   ao động chênh  ệch không đ ng  ể. B nh quân nhân  hẩu 

c a c c hộ tr ng  hoai tây  à 5,47  hẩu/hộ và trong đ  bình quân  ao động ch nh 

chiếm 3,64  ao động/hộ. Điều này cho thấy, ngu n  ao động trong nông nghiệp c a 

c c hộ ở đây rất d i dào,  à điều  iện thuận   i cho hộ ph t triển nông nghiệp. 

Ta thấy nhóm hộ  iên  ết có diện t ch tr ng  hoai tây Atlantic bình quân cao 

hơn nhóm hộ  hông  iên  ết nguyên nhân là do c c hộ  iên  ết c  đầu ra  n định c n 

c c hộ  hông  iên  ết th  đầu ra  hông  n định nên  à con ch  d m tr ng ở m c hạn 

chế. C  một s  hộ tr ng cả 2  oại  hoai tây này v   oại  hoai tây At antic ch  phù 

h p cho chế  iến công nghiệp mà  hông phù h p cho tiêu dùng hàng ngày nên một 

s  hộ ngoài tr ng khoai tây Atlantic c n tr ng thêm một  t  hoai tây thƣờng để ph c 

v  tiêu dùng c a gia đ nh. V  đông vừa qua năng suất c a  hoai tây thƣờng gần gấp 

1,5  ần năng suất c a  hoai tây Atlantic khiến cho một s  hộ  iên  ết thiệt hại  h  

 ớn. Năng suất  hoai tây At antic giảm mạnh nhƣ vậy  à do  hi cây  hoai tây 

At antic đ  đ  già mà c n  ộ  hông thông   o  ao giờ Công ty TNHH thực phẩm 
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Orion Vina sẽ đến thu mua để  à con ra đ ng thu hoạch. Khoai tây At antic đ  già 

chƣa đƣ c thu hoạch cộng thêm việc trời mua phùn  éo dài nhiều ngày  àm cho hầu 

hết diện t ch  hoai tây At antic  ị th i dây và c   ị ngấm nƣớc dẫn đến th i c  rất 

nhiều. 

Công ty TNHH thực phẩm trả gi  sản phẩm cho  à con  uôn  ằng hoặc cao 

hơn gi  c a thƣơng   i. Trong v  đông vừa qua th  gi    nh quân c a thƣơng   i thấp 

hơn gi  c a công ty TNHH thực phẩm Orion Vina, tuy nhiên năng suất  hoai tây 

At antic c a c c hộ  iên  ết  ại qu  thấp  hiến cho doanh thu từ  hoai tây c a c c hộ 

 iên  ết  h  thấp. 

Thông tin về ngƣời sản xuất c n đƣ c thể hiện qua việc đầu tƣ chi ph  sản 

xuất cho việc sản suất  hoai tây. 

Bảng 4.5: Chi phí sản xuất khoai tây của hộ điều tra ở xã Yên Trung năm 2014 

(Tính bình quân trên 1 sào) 

 

Chi phí 

Hộ liên kết Hộ không liên kết 

Số lƣợng 

(kg) 

Chi phí 

(1000đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lƣợng 

(kg) 

Chi phí 

(1000đ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ điều tra 35 hộ  100 35 hộ 100 

Gi ng 45,86 825,43 62,64 44,17 650,2 58,35 

Đạm 14,23 142,29 10,8 13,96 139,57 12,53 

Lân 38,06 114,17 8,66 37,2 111,6 10,02 

Kali 3,69 36,86 2,8 3,36 33,57 3,01 

Thu c BVTV _ 49 3,72 _ 29,25 2,63 

Thuê máy móc _ 150 11,38 _ 150 13,46 

Tổng  1317,75 100  1114,19 100 

 (N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Qua  ảng s   iệu ta thấy chi phí bình quân c a hộ  iên  ết  ớn hơn chi phí 

  nh quân đầu tƣ cho 1 sào c a hộ  hông  iên  ết  hoảng 200 ngh n đ ng. Nhƣng do 

c c hộ  iên  ết đƣ c  ng trƣớc gi ng nên  à con sẽ cảm gi c  hoản chi ph  cho 

 hoai tây At anttic sẽ nhẹ hơn  à tr ng  hoai tây thƣờng.  
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Gi ng  à một yếu t  quan tr ng quyết định năng suất và sản  ƣ ng cũng nhƣ 

chất  ƣ ng c a c c gi ng cây tr ng. Việc đầu tƣ  ƣ ng gi ng trên một diện t ch h p 

   vừa giảm chi ph  sản xuất, vừa mang  ại hiệu quả cao. Ta thấy s   ƣ ng gi ng cần 

cho 1 sào c a 2 nhóm không c  sự  h c  iệt nhiều ( hoảng từ 40-50 kg) nhƣng chi 

ph  mua gi ng   nh quân c a nh m hộ  iên  ết lại  ớn hơn 175 ngh n đ ng so với chi 

phí gi ng   nh quân c a nh m hộ  hông  iên  ết. 

Nh n vào  ảng s   iệu trên ta thấy nh m hộ  hông  iên  ết đầu tƣ c c  oại 

phân bón và thu c BVTV  t hơn những hộ  iên  ết và nguyên nhân  à do m c tiêu 

c a c c hộ  iên  ết  à thu   i nhuận  à ch nh nên h  sẽ đầu tƣ vào phân   n và thu c 

BVTV hơn để c  thể thu đƣ c năng suất  ớn nhất c  thể. C n đ i với c c hộ  hông 

 iên  ết th  h  tr ng  hoai tây thƣờng và m c tiêu c a h   à ph c v  nhu cầu tiêu 

dùng trong gia đ nh  à chính, c n m c tiêu   i nhuận ch   à m c tiêu th  yếu v  vậy 

h  sẽ  hông đầu tƣ nhiều vào phân   n và thu c BVTV nhƣ c c hộ  iên  ết, và nhất 

 à thu c BVTV h  hạn chế s  d ng đến m c t i đa c  thể và h  chấp nhận năng suất 

 hoai tây c a h   hông cao thậm tr   à thấp nhƣng quan trong phải đảm  ảo độ sạch 

và an toàn để h  c  thể yên tâm s  d ng. Thƣờng thƣờng sau  hi thu hoạch th  c c 

hộ  iên  ết tr ng  hoai tây At antic sẽ   n hết tất cả s   hoai c  thể và s   hoai  oại 

sẽ để ph c v  chăn nuôi trong gia đ nh. C n với nh m hộ  hông  iên  ết tr ng  hoai 

tây thƣờng sau  hi thu hoạch h  sẽ ch n những c   hoai to và ngon với s   ƣ ng đ  

ph c v  cho gia đ nh trong một thời gian nhất định, s  c n  ại h  sẽ để thƣơng   i 

ch n   c r i   n cho thƣơng   i, s   hoai thƣơng   i  oại ra h  sẽ ph c v  cho nhu 

cầu chăn nuôi c a gia đ nh. Ch nh v  m c tiêu ch nh c a 2 nh m hộ  h c nhau nên 

m c đầu tƣ vào phân   n và thu c BVTV cũng c  sự  h c  iệt giữa 2 nh m, tuy 

nhiên sự  h c  iệt  hông  ớn. Chi ph  phân   n c a hộ ch  yếu  à chi ph  phân đạm 

và phân lân, bình quân mỗi hộ một sào   n từ 12 – 17  g/sào phân đạm và   n từ 

30-45 kg/sào phân lân. C c chi ph   h c c n  ại nh n chung  hông c  sự  h c  iệt 

nhiều hoặc chiếm tỷ  ệ nh   hông đ ng  ể.  

Tóm lạ : Nh m hộ  iên  ết c  chi ph   ớn hơn nh m hộ  hông  iên  ết do chi 

ph  mua gi ng  hoai tây  à ch  yếu c n c c chi ph   h c  hông c  sự  h c  iệt 

nhiều giữa 2 nhóm này. 
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Kết quả sản xuất c a c c hộ điều tra đƣ c thể hiện trong  ảng sau: 

Bảng 4.6: Kết quả sản xuất khoai tây ở xã Yên Trung năm 2014 

(ĐVT: 1000đ/s o) 

Chỉ tiêu Hộ liên kết  

(1) 

Hộ không liên kết 

(2) 

So sánh (%) 

(1)/(2) 

 Doanh thu 1853,16 2526,23 73,36 

Chi phí 1317,75 1114,19 118,27 

L i nhuận 535,41 1412,04 37,92 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Qua  ảng s   iệu ta thấy, doanh thu c a nh m hộ  iên  ết thấp hơn nh m hộ 

 hông  iên  ết nhƣng nh m hộ  iên  ết  ại c  chi ph  cao hơn nh m hộ  hông  iên 

 ết  hiến cho   i nhuận   nh quân thu đƣ c từ  hoai tây At antic ch  c  535 ngh n 

đ ng/sào và ch   ằng 1/3   i nhuận c a nh m hộ  hông  iên  ết.  

Tóm lạ : Nh n chung c c hộ đƣ c điều tra năm 2015  hông c  sự  h c  iệt 

nhiều về thông tin cơ  ản và chi ph  sản xuất  hoai tây. Sự  h c  iệt  ớn nhất ở đây 

 à diện t ch, năng suất và   i nhuận c a hộ  hông  iên  ết  ớn hơn rất nhiều hộ  iên 

 ết. 

 Tác nhân người thu gom (thương lái) 

 

Sơ đồ 4.1 Mạng lƣới thu gom khoai tây Atlantic từ ngƣời thu gom cá thể 

Ngƣời thu gom  à những ngƣời tham gia vào  ênh tiêu th  với vai tr   à 

ngƣời thu mua sản phẩm từ ngƣời sản xuất để đƣa đến c c t c nhân  h c trong 

chuỗi ngành hàng trên thị trƣờng,  à mắt x ch n i ngƣời sản xuất với thị trƣờng. Nếu 

Hộ 

nông 

dân 

Ngƣời thu gom c  

thể, thƣơng   i  

Đầu cai, thƣơng 

lái khác 

 

Ngƣời tiêu dùng 
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 hông c  những ngƣời này th  sẽ  hông c  hàng h a  ƣu thông trên thị trƣờng và 

cũng  hông c  sản phẩm đ p  ng nhu cầu c a ngƣời tiêu dùng và x  hội. 

Tác nhân thu gom trong chuỗi sản xuất và tiêu th   hoai tây trên địa  àn 

nghiên c u  à ngƣời thu gom c  thể. Ngƣời thu gom c  thể  à những c  nhân thu 

mua  hoai tây từ ngƣời sản xuất. Ngƣời thu gom c  thể c  thể đ ng thời  à ngƣời 

sản xuất, h  thu gom từ những ngƣời sản xuất  h c. 

Bảng 4.7: Bảng thông tin ngƣời thu gom khoai tây 

STT Chỉ tiêu ĐVT Só lƣợng 

1 

2 

3 

S  ngƣời điều tra 

Tu i trung   nh 

Tr nh độ văn h a 

- Cấp 1 

- Cấp 2 

- Cấp 3 

Ngƣời 

Tu i 

 

Ngƣời 

Ngƣời 

Ngƣời 

10 

42 

 

1 

8 

1 

4 Nhân  hẩu Nguời 4,8 

5 Lao động Ngƣời 3,1 

6 S  năm hoạt động Năm 9,2 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

C  thể thấy rằng phần  ớn ngƣời thu gom  à ngƣời chuyên nghiệp, hoạt động 

 âu năm trong nghề. Trong 10 ngƣời đƣ c điều tra th  8 ngƣời c  tr nh độ cấp 2, 

chiếm 80%. Thông thƣờng những đ i t c mà h  thu mua  phần  ớn  à những  h ch 

quen  iết từ  âu, một s   t đƣ c giới thiệu qua  ạn hàng. Đến mùa thu hoạch  hoai 

tây th  thƣơng   i sẽ đến những c nh đ ng  à con đang thu hoạch và th a thuận gi  

  n, nếu đ ng   th  thƣơng   i sẽ nhặt  hoai vào  ao và vận chuyển đi, một s   h c 

nếu  hông gặp thƣơng   i  hi đi thu hoạch th  h  sẽ vận chuyển về nhà và ch  động 

g i cho thƣơng   i để th a thuận nếu đ ng   th  sau  t ngày thƣơng   i sẽ đƣa 

phƣơng tiện đến nhà hộ để thu mua. Lƣ ng hàng đƣ c thu gom này sẽ đƣ c mang ra 

c c ch  đầu m i để   n cho ngƣời tiêu dùng, thƣơng   i  h c. 
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Tóm lạ : c c đ i tƣ ng thu gom  à ngƣời c  độ tu i  h  cao (42 tu i) và s  

năm hoạt động trong nghề  h   âu năm (9,2 năm) trong việc thu mua  hoai tây. 

 Tác nhân doanh nghiệp (Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina) 

Doanh nghiệp và nông dân là 2 tác nhân chính c a m i liên kết trong sản 

xuất nông nghiệp. Trong đ , doanh nghiệp  à "đầu tàu",  à động cơ c a m i liên kết. 

Doanh nghiệp giữ vai trò quan tr ng trong liên kết c c t c nhân để hình thành vùng 

nguyên liệu sản xuất; hỗ tr  đầu vào và thu mua sản phẩm cho nông dân. Doanh 

nghiệp đ ng vai tr   à ngƣời cung  ng dịch v  ph c v  sản xuất. Bao g m nguyên 

liệu đầu vào nhƣ gi ng, phân bón, thu c trừ sâu… và trên hết là t  ch c thu mua, 

bao tiêu sản phẩm cho nông dân; dự   o định hƣớng thị trƣờng. Doanh nghiệp có 

thể ký h p đ ng trực tiếp với ngƣời nông dân hoặc ký qua trung gian nhƣ HTX 

nông nghiệp hay TTKN xã, h p đ ng quy định kh i  ƣ ng sản phẩm thu mua, giá 

cả, tiêu chuẩn chất  ƣ ng… H  cũng  à ngƣời chia sẻ với nông dân một phần khi có 

r i ro xảy ra. 

Nhƣ ở xã Yên Trung năm vừa qua, h p đ ng tiêu th  khoai tây Atlantic đƣ c 

ký kết đã quy định tiêu chuẩn chất  ƣ ng và giá cả nhƣng khi thu hoạch, s   ƣ ng 

khoai tây Atlantic  hông đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất  ƣ ng và   ch thƣớc nhƣ đ  

ký kết rất nhiều nên sau khi th a thuận, doanh nghiệp quyết định mua thêm một s  

 ƣ ng khoai tây Atlantic không đạt chất  ƣ ng này với giá thấp hơn s  khoai tây đạt 

chuẩn. Nhƣ vậy, ngƣời nông dân có thêm thu nhập, r i ro thì đƣ c doanh nghiệp san 

sẻ. Đôi  hi có một s  hộ sản xuất phá v  h p đ ng khiến doanh nghiệp chán nản 

không mu n ký kết h p đ ng khiến cho sự liên kết không đem lại hiệu quả nhƣ 

mong đ i. Vì thế, những biện pháp khắc ph c tình trạng phá v  h p đ ng, gắn chặt 

liên kết là rất cần thiết. Cán bộ HTX thay mặt ngƣời dân ký h p đ ng cần tìm hiểu 

kỹ c c điều khoản, quy định r  c c điều khoản để các bên trong h p đ ng có sự gắn 

kết với nhau về l i ích, giảm tình trạng phá h p đ ng khi thị trƣờng nông sản có 

biến động. 

Doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic trên địa bàn 

nghiên c u là Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. Công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina giữ vai trò trung tâm trong m i liên kết và là tác nhân khởi xƣớng việc 
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liên kết với nhà nông để sản xuất khoai tây Atlantic ph c v  cho chế biến công 

nghiệp. Công ty  ng gi ng và bao tiêu sản phẩm đảm bảo đẩu ra  n định cho bà con 

nông dân. Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina tham gia vào kênh tiêu th  với vai 

trò  à ngƣời cung  ng gi ng khoai tây Atlantic và t  ch c thu mua, bao tiêu sản 

phẩm cho các hộ nông dân. 

Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina thu mua theo hình th c ký kết h p 

đ ng sản xuất và tiêu th  với các HTX. HTX đại diện cho các hộ nông dân ký kết 

h p đ ng với công ty. Nông sản thu mua đƣ c công ty dùng  àm đầu vào cho sản 

xuất, chế biến. HTX là trung gian bao tiêu sản phẩm khoai tây Atlantic cho các hộ 

nông dân nên việc ký kết h p đ ng kinh tế với Công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina đƣ c HTX trực tiếp đ ng ra ký. Sau đ  công ty  ng trƣớc gi ng cho bà con và 

đƣ c trừ sau khi bà con thu hoạch sản phẩm. 

Tóm lại: Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina  ng trƣớc gi ng cho bà con 

nông dân theo phƣơng th c “nhận 1 kg gi ng trả 3  g  hoai thƣơng phẩm”. Sau  hi 

đ i trừ sản phẩm Công ty sẽ mua lại với giá theo h p đ ng.  

 Tác nhân hợp tác xã (HTX) 

Cán bộ chính quyền địa phƣơng tham gia vào m i liên kết với vai trò hỗ tr  

điều ph i thông qua các chính sách khuyến  h ch và đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, 

quy hoạch vùng nguyên liệu, chuyển giao tiến bộ khoa h c kỹ thuật, xúc tiến thƣơng 

mại. Chính quyền địa phƣơng còn giữ ch c năng trung gian, cầu n i giữa tác nhân 

ngƣời sản xuất khoai tây Atlantic và Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina và cũng 

là tr ng tài để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trong m i liên kết. 

Cán bộ chính quyền địa phƣơng  à mắt xích quan tr ng trong kênh phân ph i 

khoai tây Atlantic c a địa phƣơng và  à trung gian  ết n i giữa ngƣời nông dân và 

Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina để tiêu th  sản phẩm. Trƣớc mỗi v  h  đ ng 

ra ký kết h p đ ng để nhận cung cấp gi ng và thu mua khoai tây Atlantic thƣơng 

phẩm. Sau khi HTX nhận gi ng sẽ phân ph i cho các hộ nông dân. Tới thời k  thu 

hoạch cán bộ chính quyền địa phƣơng sẽ thu gom và giao cho Công ty TNHH thực 

phẩm Orion Vina. S  tiền ngƣời nông dân nhận đƣ c sau  hi đ   hấu trừ phần hoàn 
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trả gi ng mà công ty đ  cung  ng trƣớc đ . Phần hoản trả gi ng đƣ c tính là c  1kg 

gi ng trả 3 g  hoai thƣơng phẩm. 

 

Sơ đồ 4.2: Mạng lƣới liên kết giữa HTX và các tác nhân trong sản xuất và tiêu 

thụ khoai tây Atlantic ở xã Yên Trung 

Kh c với thƣơng   i, HTX  hông đến từng hộ thu gom mà ngƣời nông dân 

sau khi thu hoạch về đem nông sản đến tập  ết tại tr  sở HTX để cân. M c gi  này 

đ  đƣ c th a thuận và ấn định ngay từ đầu trong h p đ ng. Tuy nhiên nếu gi  thị 

trƣờng tại thời điểm thu mua thấp hơn gi  sàn th  công ty sẽ mua theo gi  sàn. C n 

nếu gi  thị trƣờng tại thời điểm thu mua cao hơn gi  sàn th  HTX và Công ty sẽ 

cùng nhau  àn  ạc và th ng nhất  ại và điều ch nh gi  cả thu mua. 

Tóm lạ : HTX  àm nhiệm v  trung gian  ết n i giữa c c hộ nông dân trong x  

với Công ty TNHH thực phẩm OrionVina để thực hiện việc  iên  ết đƣ c thuận   i 

và dễ dàng hơn. 

4.1.2.2 Thực trạng liên kết trong s n  uất tiêu thụ khoai tây Atlantic 

Trong điều  iện sản xuất hàng h a ngày càng ph t triển, nhất  à  hi hội nhập 

 inh tế c a c c nƣớc trong  hu vực và trên thế giới th  t nh cạnh tranh giữa c c qu c 

gia, các t  ch c  inh tế trở nên gay gắt. Trong xu thế toàn cầu h a nhƣ hiện nay, 

 iên  ết trong sản xuất và tiêu th  đ i với c c hộ nông dân  à rất cần thiết. Liên  ết 

trong sản xuất - tiêu th  để c  ngu n hàng cung cấp cho thị trƣờng với s   ƣ ng  ớn, 

 n định, nhờ vậy mới c  điều  iện để     ết c c h p đ ng tiêu th   n định với 

 h ch hàng. Trong hoạt động sản xuất, tiêu th  nông sản n i chung và sản xuất tiêu 

th   hoai tây Atlantic nói riêng, c c t c nhân tham gia vào m i  iên  ết  uôn c  m i 

Hộ 

nông 

dân 

C n  ộ ch nh 

quyền địa 

phƣơng (HTX) 

Công ty TNHH 

thực phẩm 

Orion Vina 

Cung cấp gi ng  

B n sản phẩm đầu ra 
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quan hệ mật thiết với nhau thông qua c c cam  ết, c c th a thuận điều  iện về sản 

xuất và tiêu th  sản phẩm nhằm đem  ại   i  ch cho c c  ên. 

4.1.2.2.1 L ên kết n an  tron  sản xuất v  t êu t ụ k oa  tâ  xã Yên Trun  

 Liên kết giữa người s n xuất với người s n xuất 

Liên kết giữa những ngƣời sản xuất với nhau ch nh  à phƣơng th c liên kết 

theo chiều ngang, là mô hình liên kết giữa những ngƣời sản xuất trong quá trình sản 

xuất và cả trong tiêu th  khoai tây Atlantic, với m c đ ch liên kết  h c nhau nhƣng 

đều nhằm mang lại l i ích cho các tác nhân khi tham gia liên kết. 

Các hộ sản xuất ở cùng thôn, x  thƣờng có m i liên kết với nhau. Nội dung 

liên kết trong m i liên kết giữa ngƣời sản xuất với ngƣời sản xuất ch  yếu tập trung 

vào quá trình sản xuất với m c tiêu trao đ i những kinh nghiệm trong sản xuất nhƣ 

kinh nghiệm chăm s c và ph ng trừ sâu bệnh, c  dại, gi p đ  nhau trong sản xuất, 

trao đ i với nhau về giá bán hay giới thiệu cho nhau những ngƣời mua t t (mua giá 

cao, thanh toán nhanh và xòng phẳng). Tuy nhiên những trao đ i này không phải 

diễn ra tại một cuộc h p mà ở ngay trên đ ng ruộng và ch  yếu là theo cách th c 

thảo luận miệng. Hầu hết s  hộ đƣ c ph ng vấn trả lời c  trao đ i kinh nghiệm sản 

xuất với nhau. Mặc dù cây khoai tây đƣ c sản xuất trên mảnh đất Yên Trung từ 

hàng trăm năm và việc sản xuất khoai tây không phải là việc làm xa lạ với ngƣời 

dân nơi đây nhƣng  hông phải biết th  đ  gi i đặc biệt trong thời k  mà những tiến 

bộ khoa h c thay đ i từng giờ từng ngày thì việc áp d ng những tiến bộ kỹ thuật 

mới vào sản xuất không phải ai cũng  iết và làm đƣ c do đ  việc trao đ i kinh 

nghiệm là việc  àm c    nghĩa để các tiến bộ mới đƣ c áp d ng và nhân rộng trong 

nhân dân góp phần làm cho việc sản xuất hiệu quả. 
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Bảng 4.8: Liên kết giữa ngƣời sản xuất và ngƣời sản xuất 

 

Chỉ tiêu 

Hộ liên kết Hộ không liên kết 

Số lƣợng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lƣợng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Nội dung liên kết 

- Trao đ i kinh nghiệm 

- Giá bán 

- Giới thiệu ngƣời mua 

 

35 

18 

13 

 

100 

54,43 

37,14 

 

35 

35 

20 

 

100 

100 

57,14 

2.  Hình thức liên kết 

- Thảo luận miệng 

- H p đ ng văn  ản 

 

35 

0 

 

100 

0 

 

35 

0 

 

100 

0 

3. Mức độ liên kết 

- Thƣờng xuyên 

- Th nh thoảng 

- Rất ít khi 

 

3 

26 

6 

 

8,57 

74,29 

17,14 

 

6 

25 

4 

 

17,14 

71,43 

11,43 

Tổng số hộ điều tra 35 100 35 100 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Qua  ảng s   iệu trên ta thấy trong c c nội dung  iên  ết giữa những ngƣời 

sản xuất th  trao đ i về  inh nghiệm sản xuất đƣ c tất cả c c hộ trả  ời  à c  trao đ i 

 inh nghiệm sản xuất với c c hộ  h c. Trong qu  tr nh sản xuất và chăm s c cây 

 hoai c c hộ đều c  nhu cầu thảo  uận miệng với nhau để trao đ i với nhau về c ch 

chăm s c sao cho cây  hoai tây ph t triển t t nhất,  àm sao để  t sâu  ệnh nhất hay 

  n phân ở m c nảo  à thu  ết quả t t nhất, …. 

Ta thấy tất cả c c hộ đƣ c điều tra đều trao đ i với nhau theo h nh th c thảo 

 uận miệng  hi cùng sản xuất trên một c ch đ ng. C c hộ sản xuất ở trên cùng một 

c nh đ ng ngoài trao đ i về  inh nghiệm, c ch chăm s c,   n phân c n trao đ i với 

nhau về gi    n sản phẩm, về những ngƣời thu mua r i giới thiệu cho nhau những 

ngƣời thu mua với gi  cao và  àm ăn c  uy t n, x ng phẳng. Nh n vào  ảng s   iệu 

trên ta thấy nh m hộ  iên  ết  t quan tâm đến gi    n sản phẩm và ngƣời mua thu 
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mua hơn nh m hộ  hông  iên  ết. H  vất vả sản xuất tạo ra đƣ c sản phẩm ai cũng 

mong mu n   n đƣ c sản phẩm với gi  cao nên những ngƣời sản xuất thƣờng trao 

đ i với nhau xem gi  c a v  này  à  ao nhiêu để th a thuận với ngƣời mua. Ngƣ c 

 ại với sự quan tâm đến gi  cả và ngƣời thu mua c a c c hộ tr ng  hoai tây thƣờng 

th  c c hộ ch  tr ng  hoai tây At antic  ại  hông  àn  uận về vấn đề này nhiều trên 

những c nh đ ng. Nguyên nhân  à nh m hộ  iên  ết đ  đƣ c th a thuận và  iết r  về 

gi    n và ngƣời mua từ đầu v  nên ngƣời sản xuất ch  chuyên tâm vào sản xuất mà 

 t quan tâm về gi    n và ngƣời mua sản phẩm hơn nh m hộ  hông  iên  ết. 

Phần  ớn c c hộ sản xuất đƣ c h i đều trả  ời h  ch  th nh thoảng trao đ i với 

nhau  hi đi  àm đ ng (chiếm hơn 70% s  hộ đƣ c điều tra). Điều này cho thấy m i 

 iên  ết giữa những ngƣời sản xuất  hoai tây tại x  Yên Trung  h  mờ nhạt. 

Tóm lạ : trong nội dung  iên  ết giữa những ngƣời sản xuất  hoai tây th  trao 

đ i về  inh nghiệm sản xuất  à yếu t  đƣ c quan tâm nhất. C n về yếu t  gi    n và 

ngƣời mua th  đƣ c nh m hộ  hông  iên  ết quan tâm nhiều hơn so với nh m hộ 

 iên  ết. C c hộ sản xuất ch  th nh tho ng trao đ i với nhau theo h nh th c thảo  uận 

miệng trên những c ch đ ng sản xuất. 

 Liên kết giữa người thu gom với người thu gom 

Qua tìm hiểu, cách th c liên kết giữa những ngƣời thu gom với nhau ch  yếu 

là tự do và th a thuận miệng, giữa những ngƣời thu gom với nhau không t n tại 

cách th c h p đ ng văn  ản c  thể. 
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Bảng 4.9: Liên kết giữa ngƣời thu gom với ngƣời thu gom 

Chỉ tiêu Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) 

1.Nội dung liên kết   

- Trao đ i chất  ƣ ng, s   ƣ ng 2 20 

- Trao đ i gi  cả 10 100 

2. Hình thức liên kết   

-  Th a thuận miệng 3 30 

- Tự do 7 70 

3. Mức độ liên kết   

- Thƣờng xuyên  1 10 

- Th nh thoảng 6 60 

- Rất  t  hi 3 30 

4. Cách thức liên lạc   

- Gặp mặt trao đ i 0 0 

- G i điện trao đ i 10 100 

Tổng số ngƣời điều tra 10 100 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Nh n vào  ảng s   iệu trên ta thấy tất cả 10 ngƣời đƣ c điều tra đều cần 

th ng nhất gi  cả thu mua với c c ngƣời thu gom khác. Trƣớc  hi vào mùa thu mua 

hoạch những ngƣời thu gom trong địa phƣơng cần th ng nhất gi  thu mua với từng 

 oại  hoai để c  sự đ ng nhất về gi  cả trong cùng một thôn hoặc x , tránh tình 

trạng ngƣời sản xuất so s nh gi   hiến ngƣời thu gom  h  thu mua và th a thuận 

cũng để tr nh gây mâu thuẫn giữa những ngƣời thu gom với nhau.  

Trong 10 ngƣời đƣ c điều tra th   hông c  ngƣời thu gom nào ch n h nh 

th c mua   n theo h p đ ng và phần  ớn h  th ch s  d ng h nh th c mua   n tự do 

với c c ngƣời thu gom  h c. L  do mà ngƣời thu gom đƣa ra  hi  hông    h p 

đ ng  à  hông cần thiết, th  t c rƣờn rà và gi  cả thay đ i  ấp  ênh nên  h  thực 

hiện đƣ c việc    h p đ ng… 

 Qua điều tra đƣ c  iết c c ngƣời thu gom gần nhƣ hoạt động độc  ập với 

ngƣời thu gom  h c. H  ch  th nh thoảng  iên hệ với nhau vào mùa thu  hoai tây để 

th ng nhất giả cả  à ch nh và sau đ  gần nhƣ  hông c  m i  iên hệ nào giữa h  nữa. 
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Trên địa  àn x  cũng  hông c  sự xuất hiện c a c c hội, nh m những ngƣời thu 

gom do thu mua  hoai tây  à thu mua theo v  và mỗi năm ch  c  vài ngày thu hoạch 

cây màu v  đông nên thành  ập hội, nh m  hông đƣ c ngƣời thu gom hƣởng  ng 

tham gia. C  thể n i m i  iên  ết giữa những ngƣời thu gom ch  diễn ra trong vài 

ngày trong mùa v  và  hi hết v  th  m i  iên  ết giữa h  cũng  hông c n. Trong 

cuộc s ng hiện tại mỗi ngƣời đều  ận rộn với những công việc c a  ản thân nên tất 

cả những ngƣời thu gom đều ch n c ch  iên  ạc với nhau qua điện thoại để tiết  iệm 

thời gian nhất. Và với h  việc đơn giản  à trao đ i về gi  cả th   hông nhất thiết h  

phải gặp nhau để trao đ i nên h nh th c  iên  ạc qua điện thoại  à h p    với h  nhất. 

Tóm lạ : m i  iên  ết giữa ngƣời thu gom với nhau rât   ng  ẻo và mờ nhạt, 

do c ch th c  iên  ết ch  yếu  à tự do và th a thuận miệng với c c nội dung  iên  ết 

về gi  cả đƣ c th a thuận nhiều nhất  00%. C c ngƣời thu gom cũng ch  th nh 

thoảng  iên  ạc với nhau qua điện thoại.  

4.1.2.2.2 L ên kết dọc tron  sản xuất v  t êu t ụ k oa  tâ  xã Yên Trun  

 Liên kết giữa người s n xuất với công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

Đây  à m i quan hệ liên kết căn  ản nhất, có tính chất quyết định đến sự phát 

triển c a hệ th ng sản xuất và tiêu th  khoai tây Atlantic c a xã Yên Trung. C  thể 

là Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina thông qua phòng Nông nghiệp huyện Yên 

Phong – t nh Bắc Ninh để ký h p đ ng với HTX dịch v  nên m i liên kết sản xuất 

giữa Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina và các hộ nông dân là m i liên kết theo 

hình th c thoả thuận miệng. H p đ ng giữa Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

và HTX đƣ c ký theo từng v  đông c a mỗi năm. Nguyên nhân  à do s   ƣ ng các 

hộ và diện tích tr ng c a mỗi hộ tr ng  hoai tây At antic thay đ i theo từng năm. 

Hơn nữa gi  thu mua  hoai tây thay đ i theo từng v  đông ở từng năm  à  h c nhau. 

Do vậy, h p đ ng đƣ c ký theo từng năm để tránh mâu thuẫn trong h p đ ng và 

tránh thiệt hại cho Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina và hộ nông dân và giảm 

thiểu chi phí quản lý h p đ ng. 

Khi tham gia liên kết thì các hộ nông dân đƣ c Công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina  ng trƣớc gi ng và khoản  ng trƣớc này sẽ đƣ c coi là s  n  và đƣ c 

quy ra sản  ƣ ng  hoai tây At antic thƣơng phẩm sau khi thu hoạch và tính 1kg 

gi ng bằng 3kg khoai tây thƣơng phẩm. 



65 

 

Để đạt đƣ c kết quả cao trong sản xuất thì ngay từ đầu v , HTX đ  t  ch c 

bàn bạc, th ng nhất và ký h p đ ng bằng văn  ản c  thể với Công ty TNHH thực 

phẩm Orion Vina để cung cấp gi ng và tiêu th  sản phẩm đầu ra cho các hộ nông 

dân, đƣa ra c c tiêu ch  r  ràng về s   ƣ ng, chất  ƣ ng, thời gian giao hàng và 

phƣơng th c thanh toán và trách nhiệm c a mỗi bên. C  thể trách nhiệm c a các bên 

trong h p đ ng nhƣ sau: 

* Trách nhiệm của Công ty TNHH thực phẩm Orion khi tham gia liên kết 

- Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina cung cấp gi ng đảm bảo chất  ƣ ng, 

gi ng đ ng g i theo quy c ch 20 g/ ao, kích c  c  (10-25 c /kg). 

- C  cán bộ ch  đạo kỹ thuật, cung cấp  ao    đựng sản phẩm. 

- Thu mua sản phẩm đạt tiêu chuẩn c a các hộ nông dân sau khi thu hoạch. 

Giá sàn thu mua là 6200 đ/ g (đ ng g i  ao nh  31kg/bao), trong đ : trả ngƣời sản 

xuất 6000 đ/ g, trả công dịch v  quản lý cho cán bộ quản    HTX 200 đ/ g. 

- Trả tiền mua sản phẩm chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày thu mua sản 

phẩm giao nhận cu i cùng. 

- Cung cấp  ao    đựng sản phẩm. 

- Nếu giá thị trƣờng tại thời điểm thu mua thấp hơn gi  sàn th  thu mua theo 

giá sàn. Nếu giá thị trƣờng tại thời điểm thu mua cao hơn gi  sàn th  sẽ cùng nhau 

bàn bạc th ng nhất lại và điều ch nh giá cả thu mua. 

* Trách nhiệm của các h  nông dân tham gia trồng khoai tây Atlantic 

- Chuẩn bị đất, phân bón, công  ao động. 

- Khi giao khoai gi ng nông dân phải ký, ghi rõ s   ƣ ng và x  đ ng tr ng 

vào danh sách ký nhận các hộ sản xuất nhận gi ng c a HTX. 

- Thực hiện nghiêm ch nh theo quy định, hƣớng dẫn c a cán bộ ch  đạo kỹ 

thuật c a phòng Nông nghiệp huyện Yên Phong. 

- Hoàn lại cho Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina sản phẩm tƣơng  ng 

với s  gi ng đ  cung  ng trƣớc với tỷ lệ 1kg gi ng  ng trả bằng 3kg sản phẩm theo 

tiêu chuẩn chất  ƣ ng. 

- Bán lại sản phẩm đạt yêu cầu cho Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

theo đ ng quy định. 

- Đóng bao sản phẩm theo quy cách 31kg/bao, tính bằng 30kg 
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- Tiêu chuẩn chất  ƣ ng sản phẩm nhƣ sau: 

+ Đƣờng kính c  từ 4,8 – 9 cm. 

+ C  không bị n t, không rỗng ruột, không m c mầm, không lẫn khoai khác. 

+ V  c  không bị xanh, không bị s t sẹo, khộng bị dập v , không sâu bệnh, 

không th i h ng. 

- Sản phẩm Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina thanh toán cho các hộ 

nông dân = T ng sản phẩm sau khi trừ đi phần hoàn tả gi ng. 

- Tập kết sản phẩm tại một đ ểm tập trung thuận tiện cho xe tr ng tải lớn trên 

20 tấn vào b c hàng. 

Bảng 4.10: Giá mua khoai tây Atlantic của Công ty TNHH thực phẩm Orion 

ĐVT: đồng/kg 

Năm  2011 2012 2013 2014 

Giá khoai tây Atlantic 6000 6000 5500 6000 

(N uồn: tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

C  thể thấy rằng m c gi   hoai tây At antic mà Công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina    h p đ ng với  à con nông dân qua 4 năm cũng  hông c  sự  iến 

động nhiều. Công ty thiết  ập m c gi  ph  thuộc vào m c gi  thị truờng nên chƣa c  

trƣờng h p tranh c i hay phàn nàn về gi  c a công ty v  vậy  à con nông dân tin 

tƣởng và yên tâm sản xuất  hoai tây At antic cho Công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina hơn. 

Sau  hi     ết h p đ ng với Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina, HTX trực 

tiếp ch  đạo bà con c   ế hoạch gieo tr ng, cung cấp gi ng và  hấu trừ với tiền thu 

mua sản phẩm   c thu hoạch. C c cam  ết giữa bà con nông dân và HTX hiện tại ch  

dừng  ại ở h nh th c th a thuận miệng, chƣa xuất hiện văn  ản h p đ ng  inh tế 

giữa HTX và ngƣời nông dân. 

Kết th c một v  sản xuất HTX đƣ c hƣởng hoa h ng từ ph a c c công ty (tỷ  ệ 

này giữa c c năm  à  h c nhau và ph  thuộc vào  h i  ƣ ng nông sản h p đ ng), 

đây  à  hoản thu nhập ch nh để duy tr  hoạt động c a HTX, ngoài ra HTX còn có 

c c ngu n thu  h c từ dịch v  sản xuất nhƣ điện, nƣớc,  huyến nông… 

 Liên kết giữa người s n xuất khoai tây Atlantic v  người thu gom  
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Theo điều tra thực tế các hộ nông dân tại địa phƣơng th  một s  v  đông 

trƣớc có xảy ra tình trạng một s  hộ nông dân không làm theo thoả thuận với Công 

ty TNHH thực phẩm Orion Vina mà bán sản phẩm ra ngoài cho thƣơng  ái. Khi 

đƣ c h i về nguyên nhân tại sao thì hầu hết các hộ này đều trả lời h  bán ra ngoài 

cho thƣơng   i ch  yếu vì lý do Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina yêu cầu chất 

 ƣ ng sản phẩm quá cao, ch n lựa quá kỹ  ƣ ng khiến cho  ƣ ng khoai loại rất 

nhiều. Vậy nên một s  hộ ch n bán một phần  hoai tây At antic cho thƣơng   i v  

thƣơng   i ch n lựa không kỹ nhƣ Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina mặc dù 

giá c a thƣơng   i thấp hơn gi  c a Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. 

Bảng 4.11: Nguyên nhân ngƣời sản xuất không làm theo thoả thuận 

Chỉ tiêu Số lƣợng (hộ) Tỷ lệ (%) 

Số hộ không theo thỏa thuận 39 100 

Yêu cầu chất  ƣ ng sản phẩm qu  cao 29 74,36 

Gi  thị trƣờng cao hơn gi  công ty 0 0 

Thu mua  hông đ ng thời v  10 25,64 

Tổng số hộ điều tra 70  

(N uồn: Tổng  ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Nh n vào  ảng s   iệu trên ta thấy nguyên nhân ch  yếu để c c hộ  hông  àm 

theo cam  ết mà   n sản phẩm cho ngƣời thu gom  à do công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina yêu cầu chất  ƣ ng sản phẩm qu  cao (chiếm 74,4%), nông dân  h  đ p 

 ng yêu cầu và s   t hộ c n  ại nêu ra nguyên nhân thu mua  hông đ ng thời v  nên 

hộ phải   n cho thƣơng   i. Khi ngƣời sản xuất đ  thu hoạch  hoai tây về th  cần 

nhanh ch ng tiêu th  để  ảo quản ở  ho  ạnh v  để ở ngoài  âu ngày  hiến cho  hoai 

 ị héo v , xanh v , m c mầm và th i h ng dẫn đến sản  ƣ ng  ị hao h t. V                                                                                                                                                     

vậy một s  hộ phải   n cho ngƣời thu gom để đảm  ảo   i  ch cho hộ. C c hộ   n 

sản phẩm cho thƣơng   i đều theo h nh th c mua   n tự do ch   hông c  cam  ết 

theo h p đ ng hay thoả thuận. 

Công ty TNHH thực phẩm yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm  h  cao nên  hi thu 

mua công ty cần  iểm tra  ỹ  hoai c a  à con trƣớc  hi nhập, c  nhiều trƣờng h p 
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công ty yêu cầu hộ đ  hết  hoai ra và   c  ại theo đ ng tiêu chuẩn  hiến cho nhiều 

hộ   c x c với c ch th c thu mua c a công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. 

Bảng 4.12: So sánh cách thức tiêu thụ khoai tây của ngƣời sản xuất khi bán cho 

ngƣời thu gom với công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

Chỉ tiêu so sánh  Ngƣời thu gom Công ty TNHH Orion Vina 

Vận chuyển về nhà 

sau  hi thu hoạch 

Hộ c  thể hoặc  hông 

phải vận chuyển về nhà 

Hộ phải vận chuyển về nhà 

Ch n   c và đ ng 

 ao sản phẩm 

Ngƣời thu gom ch n   c 

và đ ng  ao 

Ngƣời nông dân ch n   c và 

đ ng  ao 

Vận chuyển đến 

nơi   n 

Không phải v  ngƣời thu 

gom đến tận nơi để mua 

Ngƣời sản xuất vận chuyển SP 

đến địa điểm tập  ết sản phẩm  

K ch c  c   hoai 

tây 

C  thể nh  hơn một chút 

hoặc to hơn 

Đƣờng   nh c  từ 4,8 – 9 cm. 

Quy c ch đ ng bao   Đóng bao tùy ý Đ ng đ  31kg/bao 

Tiêu chuẩn về h nh 

th c c   hoai 

Khoai  hông dập v , 

 hông th i h ng 

Không  ị n t,  hông m c mầm, 

 hông  ẫn  hoai  h c. V  c  

không  ị xanh,  hông  ị s t sẹo, 

không  ị dập v ,  hông sâu 

 ệnh,  hông th i h ng. 

Thanh toán  Trả ngay  Chậm nhất sau 30 ngày thu mua 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra, 2015 &  ợp đồn  sản xuất k oa  tâ  Atlant c) 

Qua  ảng trên ta thấy công ty TNHH thực phẩm Orion Vina yêu cầu tiêu 

chuẩn chất  ƣ ng cao hơn nhiều so với ngƣời thu gom. Khi ngƣời nông dân  iên  ết 

với ngƣời thu gom th  công việc duy nhất ngƣời sản xuất phải  àm  à ra đ ng thu 

hoạch và c  thể phải vận chuyển về nhà và ngƣời thu gom sẽ đến tận ruộng hoặc tận 

nhà ch n   c, đ ng  ao và vận chuyển đi. C n  iên  ết với công ty TNHH thực 

phẩm Orion Vina th  ngƣời sản xuất t n nhiều công s c và thời gian hơn do ngƣời 

sản xuất phải  àm tất cả c c công việc mà  hi   n cho thƣơng   i h   hông phải  àm. 

Hơn nữa do ngƣời thu gom đều  à ngƣời c a địa phƣơng nên h  gần gũi và thoải 

m i với ngƣời sản xuất hơn. V  c c nguyên nhân trên mà nhiều hộ ph  v  h p đ ng 
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để   n cho thƣơng   i mà  hông nghĩ đến   i  ch  âu dài từ việc  iên  ết trong nông 

nghiệp. 

Một s  v  đông trƣớc th  c  t nh trạng nông dân  hông tuân th  thoả thuận 

với Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina mà   n sản phẩm cho thƣơng   i nhƣng 

v  đông vừa qua th   hông t n tại m i  iên  ết này v  một s     do nhƣ  oại  hoai 

tây At antic  h  tiêu th  hay cung  hoai tây thƣờng  ớn.       

Bảng 4.13: Lý do vụ đông vừa qua không có mối liên kết NSX - NTG 

Chỉ tiêu Số lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ lệ 

(%) 

Khoai tây At antic  h  tiêu th  3 30 

Cung sản  ƣ ng  hoai tây thƣờng  ớn 7 70 

Số hộ điều tra 10 100 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Trong 10 ngƣời thu gom đƣ c điều tra th  c  3 ngƣời năm nay  hông thu mua 

 hoai tây At antic v     do sản phẩm này  h  tiêu th  do chất  ƣ ng c a  oại  hoai 

tây At antic ch  phù h p cho chế  iến công nghiệp mà  hông phù h p cho tiêu dùng 

trong gia đ nh, trong  hi đ  ngƣời thu gom  hoai tây thu mua để ph c v  cho tiêu 

dùng gia đ nh. V  vậy, ngƣời thu gom ngại mua sản phẩm này v  tiêu th  rất  h . 

Ngoài nguyên nhân  oại  hoai tây At antic  h  tiêu th  th  7 ngƣời c n  ại 

đƣa ra nguyên nhân do cung sản  ƣ ng  hoai tây thƣờng rất  ớn và đ  đ p  ng cho 

thị trƣờng r i nên h   hông thu mua  hoai tây At antic. Một s  v  đông trƣớc h  thu 

mua  oại  hoai tây At antic v  c c hộ sản xuất    cây  hoai tây thƣờng chuyển sang 

tr ng cây  hoai tây thƣơng phẩm nên sản  ƣ ng  hoai tây thƣờng qu   t và  hông đ  

đ p  ng nhu cầu tiêu dùng nên h  cần mua thêm  hoai tây At antic để đ p  ng phần 

nào thiếu h t trên thị trƣờng tiêu dùng. 

4.1.2.3 Đánh giá liên kết trong s n  uất v  tiêu thụ khoai tây Atlantic 

Qua qu  tr nh phân t ch c c m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  khoai tây 

Atlantic những t c nhân ch nh trong m i  iên  ết đ  ph t huy đƣ c  hả năng c a 

mình, đặc  iệt  à m i  iên  ết giữa Ngƣời sản xuất – HTX – Doanh nghiệp đ  đem 

 ại những  ết quả đ ng  h ch  ệ. Tuy nhiên, do mới thực sự h nh thành  iên  ết từ 
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năm 2009 trở  ại đây nên nhận th c c a ngƣời sản xuất c n hạn chế, ch  c  10% 

ngƣời đƣ c h i hiểu r  về vấn đề  iên  ết sản xuất  hoai tây At antic, do đ  trong 

qu  tr nh thực hiện c n xảy ra một vài mâu thuẫn. Để  àm r  hơn cho nhận định 

trên, tôi tiến hành t ng  ết  ại những điều đạt đƣ c và c n t n tại trong những m i 

 iên  ết đ  nêu ra ở c c phần trên. 

 Mối liên kết ngang trong s n xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic 

 Nhữn  đ ều đạt được 

Gi p cho ngƣời sản xuất giải quyết đƣ c bài toán là t i thiểu h a chi ph  để 

sản xuất ra một  ƣ ng sản phẩm đƣ c định trƣớc theo h p đ ng với doanh nghiệp. 

Ch  yếu là quan hệ h p tác, h  h p tác với nhau cùng ph i h p để trao đ i 

kinh nghiệm, kỹ thuật, v n, phƣơng tiện để đ p  ng đầy đ , kịp thời về kh i  ƣ ng 

và chất  ƣ ng cho các Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina thông qua HTX theo 

h p đ ng đ      ết. 

Liên kết giữa những ngƣời sản xuất tạo nên vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung, do đ  thuận l i cho việc lập kế hoạch sản xuất (lập lịch trình thời v  thích 

h p) để hạn chế t c động bất l i c a tự nhiên, cung cấp đầu vào, đầu ra  n định và 

đảm bảo chất  ƣ ng 

 Nhữn  đ ều còn tồn tại 

Ngƣời sản xuất c n chƣa c  sự ph i h p chặt chẽ để ch ng lại sự ép giá từ 

các tác nhân thu gom bên ngoài, cũng nhƣ chƣa c   inh nghiệm trong việc th ng 

nhất ý kiến để đƣa ra c c m c giá th a thuận với Công ty TNHH thực phẩm Orion 

Vina. Hiện tại m c giá vẫn do bên công ty TNHH thực phẩm Orion đặt ra ch  chƣa 

có sự tham gia c a ngƣời sản xuất. 

Các liên kết ngang hình thành ch  yếu trên cơ sở tin tƣởng, tín nhiệm lẫn 

nhau nên phần lớn ch  th a thuận bằng miệng, cam kết trên giấy tờ đơn giản; chƣa 

hình thành thói quen có h p đ ng kinh tế để ràng buộc trách nhiệm c a mỗi bên nên 

 h   hăn trong việc giải quyết khi xuất hiện tranh chấp, mâu thuẫn. 

 Mối liên kết dọc trong s n xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic 

 Nhữn  đ ều đạt được 

Việc hoạch định t t c c đề án sản xuất đầu mỗi v  phù h p với đặc điểm 

canh tác tại địa phƣơng và theo hƣớng sản xuất hàng hóa nắm bắt nhu cầu thị trƣờng, 
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cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý c a cán bộ UBND xã Yên Trung, giúp cho 

ngƣời sản xuất  hoai tây tr nh đƣ c các bất l i về thời tiết, rút ngắn thời gian sản 

xuất, hàng hóa sản xuất ra có chất  ƣ ng t t đƣ c thị trƣờng tiếp nhận với m c giá  n 

định. 

Duy trì m i liên kết trong cung  ng khoai tây Atlantic, đảm bảo kh i  ƣ ng 

và chất  ƣ ng theo th a thuận cho các tác nhân, cung  ng đầy đ  đầu vào cho Công 

ty TNHH thực phẩm Orion Vina. 

Giúp hỗ tr  t t nhất đầu vào cho ngƣời sản xuất cũng nhƣ đảm bảo đầu ra 

cho  hoai tây At antic  uôn đƣ c tiêu th , không bị   đ ng hay  hông   n đƣ c. 

Dù vẫn có những th a thuận bằng miệng hay các cam kết đơn giản nhƣng 

phần lớn các liên kết d c đều đƣ c kí kết h p đ ng kinh tế c  thể do đ  ràng  uộc 

đƣ c trách nhiệm c a c c  ên tham gia cũng nhƣ dễ dàng trong việc giải quyết các 

tranh chấp. 

Việc trao đ i thông tin và tần suất liên lạc thƣờng xuyên giúp các bên hỗ tr  

nhau kịp thời và tạo sự tin tƣởng giữa các bên trong liên kết. 

 Nhữn  đ ều còn tồn tại 

Chƣa thể hiện rõ việc chia sẻ r i ro, cũng nhƣ chƣa c  th i độ tích cực, trách 

nhiệm, nhạy bén khi một trong hai bên liên kết gặp phải r i ro 

Trách nhiệm c a ngƣời sản xuất c n chƣa cao. H  sẵn sàng bán sản phẩm 

c a mình ra  ên ngoài mà  hông quan tâm m nh đ  thoả thuận bán sản phẩm cho 

công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. 

H p đ ng liên kết đôi  hi c n c ng nhắc hay thiên về l i ích c a bên soạn 

thảo h p đ ng hơn (Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina). 

Chịu nhiều ảnh hƣởng bởi các yếu t   ên ngoài t c động nhƣ thời tiết, quy 

luật cung cầu thị trƣờng. Mặc dù trong h p đ ng đ  c  cơ chế giải quyết mâu thuẫn 

rất c  thể tuy nhiên do việc mới tiến hành liên kết cùng với tâm lý còn nể nang, ngại 

phiền ph c nên các bên vẫn chƣa nghiêm t c tiến hành đ ng c c điều khoản đ  cam 

kết, điều này làm mất đi t nh ph p    c a h p đ ng. 

Do thói quen tiêu th , hạn chế trong việc nắm bắt các thông tin về giá cả, thị 

trƣờng... nên khi liên kết với ngƣời thu gom cá thể (thƣơng   i) ngƣời sản xuất 

thƣờng có hiện tƣ ng bị ép giá khi vào chính v  thu hoạch. 
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L i ích khi tham gia liên kết c a các tác nhân tham gia liên kết đƣ c thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 4.14: So sánh lợi ích trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic so với 

khoai tây thƣờng  

Chỉ tiêu Hộ LK Hộ không 

LK 

Ghi chú 

1. Liên kết với ngƣời cung ứng 

đầu vào  

   

Ứng trƣớc gi ng  hoai tây Có 

 

Không Cu i v  sản xuất trả 

sản phẩm cho công ty 

Thuận tiện hơn  hi mua gi ng Có  Không  Ch  cần đăng    thông 

qua HTX 

 Ứng trƣớc phân   n, thu c 

BVTV 

Không Không  

Tiện  hi mua phân   n, thu c 

BVTV 

Không Không  

 Chất  ƣ ng gi ng đƣ c đảm  ảo Có Không  Do mua ngoài hoặc tự 

để gi ng nên chất 

 ƣ ng gi ng không cao 

Hỗ tr  về  ỹ thuật nhiều hơn  Ít hơn  

Đ ng  ao, vận chuyển đến nơi 

bán 

Có Không Thƣơng   i  àm  

2. Liên kết với tác nhân tiêu thụ    

Đƣ c  ng trƣớc một phần chi ph  Có Không Chi ph  gi ng 

 Đƣ c     ết  ao tiêu sản phẩm Có Không  

Gi  đầu ra  n định Có  Không  Gi      ết  hi nhận 

gi ng 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Nói chung, m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu thu  hoai tây At antic đem  ại 

  i  ch cho tất cả c c t c nhân tham gia. Ở x  Yên Trung, sau vài năm thực hiện  iên 
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 ết th  m i  iên  ết đ  dần  ộc  ộ những điểm t t c a n  và  ền chặt hơn cũng nhƣ 

đem  ại nhiều   i  ch hơn cho các bên tham gia, đặc  iệt  à ngƣời nông dân. Và để 

m i  iên  ết đ  tiếp t c ph t huy hiệu quả th  cần sự chung tay c a tất cả c c t c 

nhân tham gia  iên  ết. 

4.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến liên kết trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây 

Atlantic tại xã Yên Trung 

Qua nghiên c u thực trạng m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây 

At antic giữa công ty TNHH thực phẩm Orion Vina với c c hộ nông dân thuộc x  

Yên Trung, tôi nhận thấy một s  yếu t  ảnh hƣởng đến m i  iên  ết nhƣ sau:. 

4.2.1 Hành lang pháp lý 

Qua nghiên c u, ch ng ta c  thể nhận ra rằng c n t n tại một s  vấn đề về 

hành  ang ph p    trong  iên  ết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất – 

tiêu th   hoai tây At antic. C c quy định về tr ch nhiệm,   i  ch và hoạt động trong 

thực hiện h p đ ng c n thiếu chặt chẽ. Tuy công ty TNHH thực phẩm Orion Vina  à 

đơn vị c   ề dày trong hoạt động  iên  ết với hộ nông dân trong sản xuất và tiêu th  

rau quả nguyên  iệu. Tuy nhiên,  hi tham gia  iên  ết trong sản xuất và  ao tiêu 

khoai tây Atlantic th  h p đ ng c n hạn chế nhƣ: quy định về h nh th c x  phạt đ i 

tƣ ng vi phạm h p đ ng c n sơ sài. 

 C c năm trƣớc (trừ năm 2014) trên địa  àn x  Yên Trung c  một s  hộ nông 

dân vi phạm h p đ ng với công ty dƣới h nh th c “ én   t”   n sản phẩm ra ngoài 

thị trƣờng. Mặc dù trong h p đ ng đ  c  quy định c  thể về trƣờng h p này nhƣng 

trƣớc c i   i trƣớc mắt và sự hiểu  iết về hành  ang ph p    c n hạn chế, nên một s  

hộ nông dân vẫn mặc nhiên vi phạm. 

4.2.2 Nhân tố chính quyền địa phƣơng 

Để m i  iên  ết giữa công ty TNHH thực phẩm Orion Vina và hộ nông dân 

tr ng  hoai tây At antic thực sự  ền vững và hiệu quả, cùng với sự nỗ  ực c a công 

ty, hộ nông dân th  nhà ch nh quyền địa phƣơng c  vai tr  hết s c quan tr ng. Nếu 

c c cơ quan này ch  động vào cuộc một c ch t ch cực để thực hiện c c  iện ph p 

nhƣ: ra ch nh s ch hỗ tr  cho sản xuất, quy hoạch, định hƣớng chuyển dịch cơ cấu 
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cây tr ng vật nuôi phù h p,  à ngƣời trung gian  iên  ết,  à tr ng tài giải quyết c c 

mâu thuẫn diễn ra trong qu  tr nh  iên  ết giữa hộ nông dân với công ty,... th  m i 

 iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic mới ph t huy đƣ c hiệu quả và 

đem  ại   i  ch cho ngƣời nông dân, công ty cũng nhƣ cho x  hội. 

Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina tham gia  iên  ết với ngƣời nông dân 

trên x  Yên Trung ch  yếu theo h nh th c    h p đ ng thông qua HTX. Tuy nhiên, 

ở xã Yên Trung, ch nh quyền địa phƣơng c  tầm ảnh hƣởng rất nh  tới hoạt động 

sản xuất  inh doanh c a hộ và doanh nghiệp. Điều này tiếp diễn trong thời gian dài 

 âu dần tầm ảnh hƣởng c a ch nh quyền địa phƣơng sẽ  hông c n nữa. Nhƣ vậy, vô 

t nh  àm mất tầm ảnh hƣởng c a nhà nƣớc tới doanh nghiệp và nông dân. Thiết 

nghĩ, nếu ch nh quyền địa phƣơng vào cuộc, cùng doanh nghiệp và hộ nông dân 

thực hiện m i  iên  ết “3 nhà” th  t nh h nh sản xuất  inh doanh c a doanh nghiệp 

cũng nhƣ c c hộ nông dân n i riêng, x  n i chung sẽ c  nhiều  hởi sắc hơn nữa. 

4.2.3 Nhân tố từ ngƣời sản xuất (hộ nông dân trồng khoai tây Atlantic) 

- Nhận th c c a nông dân  hi tham gia  iên  ết 

Ngƣời sản xuất  ộc  ộ r  nhất  à sự hạn chế về tr nh độ h c vấn, tâm    e ngại 

 hi tiếp x c với c c t c nhân  h c trong m i  iên  ết. Đa s  nông dân Việt Nam vẫn 

chƣa gạt    đƣ c tƣ tƣởng h m   i trƣớc mắt và  hông t nh to n đƣ c chiến  ƣ c 

 âu dài, dễ vi phạm h p đ ng trong qu  tr nh  iên  ết;  à ngƣời cung cấp s   ƣ ng và 

chất  ƣ ng sản phẩm ra thị trƣờng nên sự hạn chế thông tin thị trƣờng  àm cho h  

 hông ch  động trong c c m i  iên  ết. 

Nông dân  à những ngƣời  hông th ch ràng  uộc và quen với c ch th c mua 

  n tự do với thƣơng lái. Bởi thế, mới nảy sinh những trƣờng h p vi phạm h p đ ng 

để   n ra  hoai tây At antic ra ngoài thị trƣờng tự do. Nhƣng mặt  h c h   à những 

ngƣời đơn giản và nếu tin tƣởng vào điều g  đ  th  sẽ ra s c  àm thật t t. 

Ở x  Yên Trung,  hi hộ tham gia  iên  ết với công ty  uôn ch    t  ch c c c 

đ t tập huấn vào đầu v  sản xuất để    sung  iến th c thị trƣờng cũng nhƣ  inh 

nghiệm sản xuất cho ngƣời dân. Từ đ  h  c  thể x c định m nh đang đ ng trƣớc 

những cơ hội và th ch th c nào, để  iết tận d ng cơ hội đ , cùng với doanh nghiệp 

cùng nhau ph t triển. Ngoài ra, c c quy định về h p đ ng, hành  ang ph p     hi 
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tham gia  iên  ết cũng đƣ c ph   iến rộng r i, nhƣ thế c c hộ nông dân c  hiểu  iết 

để tuân th  h p đ ng t t hơn. 

- Năng  ực    h p đ ng và tr nh độ  ỹ thuật 

Trên địa  àn x  Yên Trung, phần  ớn c c hộ nông dân thực hiện sản xuất 

 hoai tây At antic ch  g i  à  iết sơ qua về vấn đền  iên  ết sản xuất và tiêu th  

khoai tây Atlantic. 

Bảng 4.15: Nhận thức của ngƣời dân về liên kết sản xuất, tiêu thụ khoai tây 

Atlantic 

Chỉ tiêu Hộ liên kết Hộ không liên kết 

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Không hiểu  iết 11 31,43 17 48,58 

Hiểu rất rõ 6 17,14 1 2,86 

Biết nhƣng  hông r  18 51,43 17 48,57 

Số hộ điều tra 35 100 35 100 

(N uồn: Tổn   ợp số l ệu đ ều tra năm 2015) 

Qua  ảng trên cho thấy rất  t ngƣời hiểu  iết r  về m i  iên  ết sản xuất, tiêu th  

 hoai tây At antic, nhất  à nh m hộ  hông  iên  ết ch  c  duy nhất 1 ngƣời hiểu rất r  về 

vấn đề này. Nh m hộ  hông  iên  ết c  s  ngƣời  hông hiểu  iết  ớn hơn nh m  iên  ết. 

Nhƣng nh n chung phần  ớn c c hộ ch  hiểu  iết qua  oa về vấn đề  iên  ết sản xuất và 

tiêu th  khoai tây Atlantic. Nguyên nhân  à do  à con nông dân ngại đi tập huấn, và 

chƣa thực sự ch  tr ng tới tập huấn  huyến nông. Hơn nữa, việc tuyên truyền, ph  

 iến  iến th c c a ch nh quyền địa phƣơng chƣa thực sự hiệu quả, vẫn c n mang t nh 

h nh th c. Việc ngƣời dân hiểu r  đƣ c những   i  ch mà  iên  ết đem  ại gi p h  tin 

tƣởng vào Ch nh quyền địa phƣơng, HTX, Doanh nghiệp; nhờ đ  mà h  c  thể  ết h p 

với c c  ên  iên quan để tiến hành hoạt động sản xuất và tiêu th  một c ch t t nhất, đ ng 

thời cũng dễ dàng hơn trong việc tiến hành th a thuận để cùng c    i  hi một trong hai 

 ên  iên  ết gặp r i ro. 

- Khả năng hạch to n  inh tế và tiếp cận thị trƣờng 
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Qua nghiên c u t nh h nh thực tế trên địa  àn x  Yên Trung, ch ng tôi nhận 

thấy rằng hầu hết ngƣời nông dân tham gia sản xuất  hoai tây At antic tr nh độ c n 

thấp, rất  t ngƣời h c hết cấp 3 nên công t c hạch to n  inh tế rất hạn chế và  h  

 hăn,  hả năng tiếp cận thị trƣờng c n  ém. Điều này ảnh hƣởng đến việc hạch to n 

chi ph ,   i nhuận trong sản xuất cũng nhƣ so s nh chi ph  cơ hội  hi tham gia  iên 

 ết và  hông tham gia  iên  ết với doanh nghiệp c a ngƣời nông dân. Khi ngƣời 

nông dân c  tr nh độ cao, hộ dễ dàng t nh to n đƣ c   i  ch cũng nhƣ chi ph  phải    

ra giữa  hi tham gia  iên  ết và sản xuất tự do, từ đ  t nh to n chi ph  cơ hội để c  

sự  ựa ch n định hƣớng sản xuất h p   . Ch nh v   hông t nh to n đƣ c hết   i  ch 

cho m nh,  ởi nên ngƣời nông dân c  tâm     hông hài   ng với những g  nhận đƣ c 

 hi tham gia  iên  ết với doanh nghiệp v  thấy c i   i trƣớc mắt mà  hông t nh đƣ c 

c i   i  âu dài. Điều này  à nguyên nhân gây ra mâu thuẫn và t nh trạng vi phạm h p 

đ ng trong  iên  ết sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic ở c c hộ nông dân tham 

gia  iên  ết với Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

4.2.4 Nhân tố từ phía doanh nghiệp 

- V n  n u ên l ệu 

Nh n chung vùng nguyên  iệu c a Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina  h  

thuận   i, đặc  iệt  à vùng nguyên  iệu về  hoai tây thƣơng phẩm. Công ty TNHH 

thực phẩm Orion Vian  à một trong những công ty sản xuất c c sản phẩm   nh  ẹo 

với chất  ƣ ng t t hàng đầu Việt Nam. Nhu cầu nguyên  iệu sản xuất c a công ty  à 

rất  ớn và tăng dần qua từng năm. Bởi vậy, việc hoạch định và mở rộng vùng 

nguyên  iệu c a công ty đang  à vấn đề đƣ c  an   nh đạo cân nhắc và quan tâm. 

- M t số vấn đề c n tồn tạ  tron   ợp đồn  

H p đ ng  inh tế  à căn c  ph p    đảm  ảo quyền, nghĩa v ,   i  ch c a c c 

bên tham gia, và  à cơ sở để cơ quan ph p  uật xét x   hi c  tranh chấp. Tuy nhiên, 

h p đ ng  iên  ết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và tiêu th  

 hoai tây thƣơng phẩm c a công ty c n thiếu sự ràng  uộc chặt chẽ về quyền   i 

cũng nhƣ tr ch nhiệm c a c c  ên tham gia  iên  ết. Vấn đề về quy chế x  phạt với 

những đ i tƣ ng vi phạm h p đ ng hầu nhƣ c c công ty  hông quan tâm nhiều  ắm, 

điều đ   àm mất quyền   i c a c c  ên tham gia  hi  ên  ia vi phạm h p đ ng đặc 
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 iệt  à thiếu sự  ảo hộ c a t n tại hành  ang ph p    cho ngƣời nông dân. Ch nh v  

sự   ng  ẻo trong quy chế h p đ ng mà dẫn tới những mâu thuẫn c  thể xảy ra, gây 

 ất  n trong m i  iên  ết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và  ao 

tiêu khoai tây Atlantic. 

- C ế t       của côn  t  

Chế tài gi  c a Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina tƣơng đ i  n định. 

Công ty đặt m c gi  thu mua trong h p đ ng hàng năm  inh hoạt theo sự  iến động 

c a gi  thị trƣờng nhằm đảm  ảo   i  ch cho ngƣời nông dân. Ch nh chế tài gi   inh 

hoạt nên Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina rất đƣ c   ng nông dân tham gia  iên 

 ết. 

- Cơ c ế t an  k oản của côn  ty 

Cơ chế thanh to n c a Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina  h   hoa h c. 

Công ty thanh to n cho ngƣời nông dân chậm nhất sau 30 ngày  ể từ ngày thu mua 

sản phẩm giao nhận cu i cùng. 

4.2.5 Một số nhân tố khác 

 T c đ ng thời tiết 

Với đặc thù riêng c a sản xuất nông nghiệp nên các hiện tƣ ng thời tiết thuận 

l i hay cực đoan đều ảnh hƣởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động canh tác c a bà 

con cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp đến liên kết trong sản xuất, tiêu th  khoai tây 

Atlantic tại xã. V  đông vừa qua, do thời tiết mƣa n m liên t c kéo dài nhiều ngày 

lại đ ng vào thời gian thu hoạch khiến cho rất nhiều diện tích khoai thấm nƣớc gây 

ra sâu bệnh, n t lẻ, khi thu hoạch xong  ƣ ng khoai th i rất nhiều làm giảm năng 

suất dẫn đến ngƣời dân không có khả năng thực hiện đ ng cam kết về kh i  ƣ ng và 

chất  ƣ ng khoai tây Atlantic cũng  ị  ém đi so với các cam kết trong h p đ ng với 

công ty. Việc mất mùa, sản xuất kém là một trong những yếu t  quan tr ng gây nên 

sự thay đ i đ ng  ể về giá cả. 

 Yếu tố chất lượng giống 

Gi ng cây tr ng là tiền đề, là khởi đầu cho một quá trình sản xuất. Mu n cây 

sinh trƣởng phát triển t t trƣớc hết phải có gi ng đảm bảo. Gi ng t t có khả năng 

cho năng suất cao, sản phẩm có chất  ƣ ng t t, ít bị nhiễm sâu bệnh, phù h p với 
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điều kiện đất đai,  h  hậu và tập quán canh tác tại địa phƣơng. Gi ng đảm bảo thì 

khi gieo tr ng sẽ cho sản phẩm có chất  ƣ ng t t, sâu bệnh ít nên ít phải dùng thu c 

hóa h c, giảm thiểu đƣ c nguy cơ ô nhiễm thu c hóa h c trên sản phẩm, nâng cao 

tín nhiệm đ i với ngƣời tiêu dùng và ngƣời thu mua. Gi ng  ém  hông đảm bảo thì 

gi ng sẽ  à nơi t n tại lan truyền ngu n sâu bệnh trên đ ng ruộng. Gi ng có vai trò 

quan tr ng là vậy mà v  đông vừa qua chất  ƣ ng gi ng khoai tây Atlantic do công 

ty TNHH thực phẩm Orion Vina cấp cho bà con xã Yên Trung lại  hông đảm bảo 

tiêu chuẩn, đ  thế lại gặp thời tiết không thuận l i dẫn đến cây khoai tây Atlantic bị 

sâu bệnh và năng suất thu đƣ c rất thấp. Vì vậy, yếu t  gi ng cũng  à yếu t  gây nên 

mất mùa, giảm sút chất  ƣ ng và s   ƣ ng sản phẩm thu đƣ c. 

 Yếu tố giá cả 

Giá cả là yếu t  đƣ c ngƣời sản xuất đ nh giá là yếu t  quan tr ng nhất trong 

việc quyết định lựa ch n c c đ i tác liên kết c a ngƣời sản xuất. Giá cả khoai tây 

Atlantic cao hay thấp tùy thuộc vào nhiều yếu t , để   n đƣ c với gi  cao ngƣời sản 

xuất thƣờng quan tâm nhiều tới việc đầu tƣ sản xuất để nâng cao năng suất và chất 

 ƣ ng sản phẩm. Thông thƣờng ngƣời sản xuất sẽ t m đến đ i tác nào mà trả cho h  

giá cao nhất. Nhƣ đ  phân t ch ở trên, từ năm 2009 trở lại đây ngƣời sản xuất tiêu 

th  khoai tây Atlantic thông qua kênh HTX – Doanh nghiệp (Orion) và  ênh ngƣời 

thu gom cá thể (thƣơng   i). Tuy nhiên, việc tiêu th  qua  ênh ngƣời thu gom cá thể 

(thƣơng   i) vẫn đƣ c ngƣời tiêu dùng ch n lựa và tiêu th  với kh i  ƣ ng khoai tây 

Atlantic tƣơng đ i lớn, điều này một phần đến từ thói quen tiêu th  và cách th c làm 

việc c a thƣơng   i đơn giản và gần gũi với bà con nông dân hơn nên  ênh ngƣời 

thu gom vẫn  h  đƣ c ƣu  i c a ngƣời sản xuất. 

 Yếu tố cơ c ế liên kết 

Nhƣ đ  phân t ch ở trên, phần lớn các tác nhân lựa ch n theo cơ chế h p 

đ ng miệng hoặc tự do. Ch  yếu dựa trên quan hệ quen biết từ lâu, tin tƣởng lẫn 

nhau. H  thƣờng cho rằng việc s  d ng hình th c h p đ ng văn  ản thƣờng ph c 

tạp, không cần thiết khi giao dịch với kh i  ƣ ng hàng ít. Tuy nhiên, mỗi cơ chế liên 

kết đều c  ƣu và nhƣ c điểm c a nó, đa phần ngƣời sản xuất chƣa nhận th c đƣ c 
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tầm quan tr ng lâu dài c a việc ký kết bằng h p đ ng văn  ản. Vì vậy, còn xảy ra 

hiện tƣ ng đơn phƣơng ph  v  h p đ ng, tiêu th  sản phẩm ra bên ngoài. 

 Sự t n tưởng, tín nhiệm 

Không phải tự nhiên mà những ngƣời tr ng khoai tây Atlantic lựa ch n đ i 

t c để mua gi ng và bán sản phẩm đầu ra c a mình. Sự lựa ch n đ i tác trong mua 

bán vật tƣ cũng nhƣ tiêu th  nông sản c a h  một phần là do giá cả, sự thuận tiện 

phần khác do quan hệ quen biết từ trƣớc, tin tƣởng lẫn nhau. Niềm tin  à cơ sở quan 

tr ng trong việc ra quyết định c a ngƣời sản xuất và việc tạo dựng lòng tin ở c c đ i 

tác c a những tác nhân thu gom, ở HTX sản xuất – tiêu th , ở công ty TNHH thực 

phẩm Orion là yếu t  không thể thiếu quyết định sự t n tại c a doanh nghiệp, chỗ 

đ ng c a đại    trong cơ chế cạnh tranh nhƣ hiện nay. Điều này thể hiện rõ qua 

phƣơng th c thanh toán giữa các tác nhân với nhau. Ngƣời sản xuất sau quá trình 

hoạt động sản xuất, h  mu n nhanh chóng thu h i v n để tăng thu nhập cải thiện đời 

s ng đ ng thời có v n tiến hành các hoạt động sản xuất tiếp theo, vì vậy việc cung 

cấp gi ng đảm bảo chất  ƣ ng, giá cả thu mua h p lý, thanh to n đ ng hẹn sẽ tạo uy 

tín cho HTX và công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. 

4.3 Định hƣớng và giải pháp tăng cƣờng liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây 

Atlantic 

4.3.1 Định hƣớng 

M i  iên  ết trong sản xuất nhất  à sản xuất nông nghiệp đang  à hƣớng đi 

đ ng trong xu hƣớng CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn, trong xu hƣớng hội nhập 

và ph t triển nhằm đƣa sản xuất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng ho . Từ đ  

ta c  thể thấy đƣ c những tiềm năng, cơ hội và những  h   hăn trong sản xuất tại 

địa phƣơng và qua sự  iên  ết đ  sẽ ph t huy hết đƣ c tiềm năng, cơ hội và giảm  ớt 

những  h   hăn trong sản xuất. Với những  ết quả đạt đƣ c trong những năm qua 

để ph t triển sản xuất và tăng cƣờng c c m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  

 hoai tây At antic ở địa phƣơng th  tôi đƣa c c định hƣớng sau: 

Tiếp t c đẩy mạnh  iên  ết để ph t triển sản xuất nông sản hàng hóa đặc  iệt 

 à  iên  ết trong sản xuất  hoai tây At antic ở địa phƣơng. Dựa trên cơ sở ph t huy 
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c c   i thế về điều  iện tự nhiên ƣu thế về tiềm năng sản xuất khoai tây Atlantic trên 

địa  àn để ph t triển theo hƣớng sản xuất hàng h a. 

Tăng cƣờng tuyên truyền, ph   iến cho ngƣời dân, nâng cao nhận  iết c a h  

về  iên  ết và   i  ch mà  iên  ết mang  ại. 

Nâng cao tr nh độ dân tr  cho ngƣời dân để h  tiếp thu thông tin t t hơn nắm 

 ắt  hoa h c  ỹ thuật và nhận th c chặt chẽ trong việc thực hiện h p đ ng  iên  ết. 

Trong thời gian tới tiếp t c tăng cƣờng  iên  ết với trung tâm  huyến nông 

trong việc chuyển giao tiến  ộ  ỹ thuật ở địa phƣơng, h p đ ng cung  ng đầu vào 

cho nông dân. 

Nhà nƣớc cấp huyện c   ế hoạch nâng cấp, xây dựng hệ th ng giao thông, 

th y   i nội đ ng để thuận   i cho việc sản xuất sản phẩm để ph c v  đầy đ  ngu n 

nguyên  iệu cho Doanh nghiệp tham gia  iên  ết. 

4.3.2 Giải pháp 

Để ph t triển sản xuất – tiêu th  sản phẩm khoai tây Atlantic n i riêng và sản 

phẩm nông sản c a x  Yên Trung n i chung rất cần c  sự  iên  ết chặt chẽ giữa 

ngƣời sản xuất (nông dân), c c nhà  hoa h c, cơ quan quản   , doanh nghiệp và một 

s  t c nhân  h c nhƣ HTX, đại    cung cấp vật tƣ, ngƣời thu gom c  thể (thƣơng 

  i). Liên  ết nhằm sản xuất những sản phẩm c  chất  ƣ ng đạt tiêu chuẩn và  n 

định đ p  ng nhu cầu c a thị trƣờng ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ ph c v  cho hoạt 

động chế  iến, xuất  hẩu. Nhƣng nh n chung m i  iên  ết giữa c c t c nhân trong 

tiêu th  khoai tây Atlantic c n thiếu chắc chắn, dễ xảy ra mâu thuẫn, đặc  iệt  à m i 

 iên  ết giữa ngƣời nông dân với c c HTX – Doanh nghiệp. 

Qua phân tích, tìm hiểu về c c t c nhân và m i  iên  ết c a c c t c nhân trong 

sản xuất, tiêu th  khoai tây Atlantic tại x  Yên Trung, tôi xin đề xuất một s  giải 

ph p nhằm tăng cƣờng m i  iên  ết này nhƣ sau: 

4.3.2.1 Gi i pháp chung 

   ả  qu ết t ỏa đ n  mâu t u n 

Trên địa  àn x  Yên Trung, hầu nhƣ giữa doanh nghiệp và hộ nông dân  t xảy ra 

mâu thuẫn  ởi sự  inh hoạt h p    trong  iên  ết c a doanh nghiệp. Doanh nghiệp  uôn 

giữ “chữ t n” trong việc  ao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề 



81 

 

cách th c thu mua, kiểm tra chất  ƣ ng sản phẩm khi công ty nhập hàng từ bà con nông 

dân nhiều  hi đ   àm nảy sinh ra những mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và hộ nông dân. 

Bởi vậy, để giải quyết  n th a vấn đề mâu thuẫn trên, doanh nghiệp cần ph i h p với địa 

phƣơng nâng cao vai tr  hành  ang ph p   , tuyên truyền cho ngƣời nông dân  iết đƣ c 

  i  ch và tr ch nhiệm c a ngƣời nông dân  hi tham gia  iên  ết, và  àm sao để m i  iên 

 ết đƣ c  âu dài và  ền vững, tạo điều  iện cho sản xuất  hoai tây At antic c a hộ nông 

dân và doanh nghiệp cùng ph t triển. Từ đ , giải quyết mềm dẻo c c mâu thuẫn xảy ra 

trong  iên  ết, duy tr   ền vững cũng nhƣ tạo điều  iện xây dựng m i  iên  ết giữa doanh 

nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic. 

   ả  p  p về   n  lan  p  p lý 

Để tr nh t nh trạng ph  v  h p đ ng trong m i  iên  ết hiện tại ở x  Yên Trung 

đang xây dựng m i  iên  ết  ền vững hơn trong tƣơng  ai, cần quy định c  thể chế tài x  

phạt r  ràng đ i với việc vi phạm c c cam  ết trong h p đ ng cũng nhƣ cung  ng gi ng 

và và tiêu th  sản phẩm, sản  ƣ ng giao  ho n, phƣơng th c thu mua sau  hi thu hoạch. 

Ban hành quy chế h p đ ng theo mẫu để hƣớng dẫn nông dân và công ty hiều r  đƣ c 

  i  ch và tr ch nhiệm c a từng t c nhân tham gia trong h p đ ng  inh tế. Để c c công ty 

và hộ nông dân t ch cực thực hiện  iên  ết th  Nhà nƣớc cần c  những ch nh s ch về đất 

đai,   i suất, đầu tƣ mở rộng và nâng cao hệ th ng  ết cấu hạ tầng nông thôn, đ ng thời 

c  quy định về việc cung cấp thông tin, cung cầu, gi  cả đầu vào, đầu ra cho ngƣời nông 

dân và c c doanh nghiệp để  ịp thời nắm  ắt đƣ c thị trƣờng để thay đ i sản xuất, điều 

ch nh gi  mua   n cho phù h p. Thành  ập hiệp hội  ảo vệ quyền   i cho c c hộ nông 

dân tham gia  iên  ết. Tr nh cho nông dân  ị ép gi  và quản    đƣ c ngƣời dân  hi tham 

gia  iên  ết với công ty. Bên cạnh đ , ch nh quyền địa phƣơng phải tham gia và ph t huy 

vai tr  c a m nh trong m i  iên  ết, phải  à cầu n i trong m i  iên  ết giữa doanh nghiệp 

và hộ nông dân trong việc quản    hành  ang ph p    trong sản xuất và tiêu th   hoai tây 

Atlantic. 

Năm nay trên địa  àn x  Yên Trung, s  hộ vi phạm h p đ ng đ   hông c n 

nhƣng sự hiểu  iết và tinh thần tr ch nhiệm c a c c hộ vẫn c n rất thấp nên  hông  t c c 

hộ vẫn c  thể vi phạm h p đ ng mà  hông màng tới tr ch nhiệm  hi tham gia h p đ ng 
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c a m nh. Bởi vậy, c c chế tài x  phạt nghiêm minh mà công ty  p d ng  à điều vô cùng 

cần thiết cho việc duy tr  m i  iên  ết  âu dài. 

4.3.2.2 Nâng cao vai tr  của chính quyền địa phương 

Để tạo những điều  iện thuận   i cũng nhƣ hành  ang ph p    nhằm tạo cho 

m i  iên  ết h nh thành và ph t triển mang  ại hiệu quả trong thời gian tới, theo tôi, 

ch nh quyền địa phƣơng cần tiếp t c : 

Ch nh quyền địa phƣơng cần đảm nhiệm vai tr   à cầu n i trong hoạt động 

 iên  ết giữa hộ nông dân sản xuất  hoai tây At antic và công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina với nhiều ch nh s ch thu h t, hỗ tr , tạo điều  iện cho công ty TNHH 

thực phẩm Orion Vina về tham gia  iên  ết. Ch nh quyền địa phƣơng cũng  à t c 

nhân tạo ra môi trƣờng cho sự  iên  ết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp c  điều 

 iện ph t triển. 

Thực tế cho thấy, quy mô diện t ch c a c c hộ sản xuất ch  yếu  à nh   ẻ, do đ  

doanh nghiệp  hông thể     ết trực tiếp h p đ ng sản xuất với từng hộ nông dân. V  

vậy, ch nh quyền địa phƣơng cần phải nâng cao vai tr  và hiệu quả hoạt động c a 

HTX. Để HTX thực sự đ ng vai tr   à cầu n i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  nông 

sản tại x  Yên Trung. Cùng với đ   à chiến  ƣ c xây dựng x  Yên Trung trở thành 

vùng sản xuất  hoai tây At antic với quy mô  ớn, vùng  nguyên  iệu tập trung. 

Trên địa  àn ch nh quyền địa phƣơng cần tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ 

tầng ph c v  sản xuất nông nghiệp. Cần ch  tr ng nâng cấp c c điểm thu mua nông 

sản ở  hu vực nông thôn, c c điểm thu mua và c c đầu m i giao  ƣu hàng h a nhƣ 

ch , trạm thu mua…tạo điểu  iện thông thƣơng và trao đ i hàng h a trên địa  àn. 

Không dừng ở đ , cần nâng cao vai tr  c a ch nh quyền địa phƣơng trong vai tr  

tr ng tài  hi     ết h p đ ng và giải quyết c c vấn đề nảy sinh trong h p đ ng giữa 

c c doanh nghiệp và sản xuất. Bên cạnh đ , ch nh quyền địa phƣơng cần tạo điều 

 iện thuận   i gi p đ  c c hộ nông dân sản xuất, t  ch c chuyển giao  hoa h c  ỹ 

thuật về địa phƣơng, cung cấp thông tin cập nhật về thị trƣờng cho ngƣời nông dân, 

đƣa  hoa h c công nghệ vào sản xuất, gi p c c hộ tr nh  ạc hậu trong sản xuất. 

Ch nh quyền địa phƣơng cần quan tâm hơn nữa tới hoạt động sản xuất  inh doanh 

c a c c hộ cũng nhƣ công ty trên địa  àn, nhằm thực hiện t t vai tr   à cầu n i giữa 
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doanh nghiệp và hộ nông dân, nâng cao vai tr  c a nhà nƣớc trong việc quản    và 

hỗ tr  nông dân cũng nhƣ doanh nghiệp. 

Tăng cƣờng công t c tuyên truyền c c ch  trƣơng, ch nh s ch hỗ tr  sản xuất 

v  Đông c a t nh và h p đ ng tiêu th  sản phẩm c a công ty, tập huấn chuyển giao 

KHKT để nâng cao năng suất, chất  ƣ ng và hiệu quả  inh tế c a cây tr ng. 

Ch  đạo quy hoạch vùng sản xuất quy mô tập trung,  huyến  h ch mở rộng 

diện t ch  hoai tây At antic c  năng suất cao, c  đầu ra  n định. 

Một s  giải ph p cấp thiết cần ch  tr ng: 

(1) Đẩy mạnh công t c ph   iến, nâng cao hiểu  iết về hiệu quả c a m i  iên  ết 

cho ngƣời dân. Cho ngƣời dân thấy đƣ c   i  ch trong tham gia  iên  ết. Từ đ  t ch cực 

th c đẩy m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  nông sản tại địa phƣơng h nh thành một 

c ch chặt chẽ. 

(2) Tạo ra và duy tr  c c mô h nh  iên  ết c  thể. C c m i  iên  ết r  ràng, dễ nhận 

thấy c    i cho ngƣời nông dân để h  thấy rằng việc  iên  ết với c c doanh nghiệp trong 

sản xuất và tiêu th  nông sản n i chung và hiện tại  à sản phẩm  hoai tây At antic n i 

riêng mang  ại   i  ch t ch cực trong  âu dài, từ đ  gi p h  c    th c tr ch nhiệm hơn 

trong việc thực hiện đ ng nhƣ h p đ ng đ      ết. 

(3) Tăng cƣờng vai tr  c a c c t c nhân trong m i  iên  ết sản xuất – tiêu th  

 hoai tây At antic  ằng c ch tuyên truyền, cung cấp thông tin cho ngƣời sản xuất về 

quy tr nh  ỹ thuật, gi ng, về gi  cả, thị trƣờng… đặc  iệt ch  tr ng công t c ph  

 iến, tuyên truyền ph p  uật nhằm nâng cao   th c chấp hành c a ngƣời sản xuất  hi 

tham gia h p đ ng  inh tế. 

(4) Xây dựng vai tr   à cầu n i trong việc giải quyết c c tranh chấp trong h p 

đ ng  iên  ết giữa c c t c nhân. 

(5) Tạo điều  iện hơn nữa t  ch c cho c n  ộ   nh đạo, c n  ộ quản   , đại diện hộ 

gia đ nh đi nghiên c u, tham quan h c tập  inh nghiệm  àm ăn ở c c địa phƣơng  h c, 

trong trƣờng h p cần thiết c  thể mời c c chuyên gia  ỹ thuật gi p thực hiện c c chƣơng 

tr nh  inh tế c a x , quan tâm mở rộng c c chƣơng tr nh  inh tế, c c mô h nh  àm ăn c  

hiệu quả đ  đƣ c  hẳng định, từng  ƣớc thay đ i tƣ duy và tập qu n sản xuất  ạc hậu, tự 

cấp tự t c sang sản xuất hàng ho  c a m i ngƣời dân. 



84 

 

(6) C  chiến  ƣ c quảng    giới thiệu về ƣu điểm c a vùng để c c nhà đầu tƣ thấy 

r  tiềm năng,   i thế c a địa phƣơng để thu h t v n đầu tƣ g p phần  àm  inh tế c a x  

ngày càng ph t triển hơn nữa. 

4.3.2.3 Gi i pháp đối với người s n  uất (hộ n ng  ân) 

 Nân  cao n ận t ức của n ườ  dân về va  tr  của l ên kết  

Trên địa bàn xã Yên Trung nói riêng và huyện Yên Phong n i chung th  việc 

xây dựng m i  iên  ết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân  à thực sự cần thiết. Một 

trong những giải ph p đ i với hộ nông dân nhằm hoàn thiện, xây dựng m i  iên  ết 

trên  à nâng cao năng  ực     ết và giải quyết tranh chấp trong h p đ ng. Trong đ , 

việc   i dƣ ng nâng cao nhận th c c a ngƣời dân về quyền   i và tr ch nhiệm c a 

 ản thân trong  hi     ết h p đ ng  inh tế  à việc cần thiết. 

Do tr nh độ nhận th c c a ngƣời dân trong việc tham gia liên kết còn hạn chế 

nên vẫn còn tình trạng nông dân đơn phƣơng h y b  cam kết. Với tình trạng mua 

đ t   n đoạn đ   àm ảnh hƣởng đến đ i tƣ ng bán hàng c a ngƣời dân. Để khắc 

ph c tình trạng này, việc b i dƣ ng nâng cao nhận th c c a ngƣời dân thông qua 

c c  ênh thông tin nhƣ mở các lớp tập huấn, tuyên truyền trên các kênh truyền hình 

về nông nghiệp là việc làm cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, trong 

liên kết. Bên cạnh đ  cần có sự h p tác chặt chẽ c a các nông dân và bên tiêu th  

khoai tây Atlantic. 

Ngoài c c TBKT đ  hƣớng dẫn, ngƣời dân cần tích cực tìm tòi, nâng cao kiến 

th c cho mình, áp d ng vào thực tế một cách có hiệu quả. 

Hầu hết c c hộ sản xuất chƣa  iết hết về   i  ch mà  iên  ết đem  ại,  ởi vậy 

đ  c  nhiều trƣờng h p  hông hiểu r  tr ch nhiệm và coi thƣờng c ch x  phạt vi 

phạm h p đ ng v  vậy cần tuyên truyền cho nông dân hiểu và tự nguyện tham gia 

    ết h p đ ng trên cơ sở nhận th c đ ng đắn quyền và nghĩa v  c a m nh trong 

h p đ ng  inh tế. Bản thân c c hộ nông dân cần ch    thực hiện đ ng theo h p 

đ ng  iên  ết đ     với công ty. Không tự     n sản phẩm ra  ên ngoài  hi chƣa   n 

đ   h i  ƣ ng cho công ty,  hông tự   n sản phẩm ra ngoài  hi thấy c i   i trƣớc 

mắt. C c hộ nông dân cần hiểu r  vai tr ,   i  ch  âu dài c a  iên  ết sản xuất và tiêu 

th   hoai tây At antic với doanh nghiệp. 
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 Nân  cao năn  lực ký  ợp đồn  v  trìn  đ  k  t uật 

Qua điều tra trên c c địa  àn, c c hộ nông dân đều c   inh nghiệm tr ng 

khoai tây Atlantic nhiều năm nhƣng hầu hết c n sơ sài và mang t nh tự ph t, tự t ch 

 ũy  inh nghiệm c a bản thân. Điển h nh nhƣ trên địa  àn x  Yên Trung, hầu nhƣ 

c c hộ nông dân  hông tham gia tập huấn về  ỹ thuật sản xuất nên  hả năng tiếp cận 

với sự ph t triển c a  hoa h c  ỹ thuật cũng nhƣ  ng d ng công nghệ mới vào sản 

xuất c n hạn chế. Do đ , ch nh quyền địa phƣơng cần thƣờng xuyên tập huấn  ỹ 

thuật cho  à con, cập nhật thông tin thị trƣờng gi p  à con tr nh  ạc hậu trong thời 

   hội nhập. Bản thân c c hộ tham gia  iên  ết cần phải tăng cƣờng thành  ập t , hội 

sản xuất nhằm trao đ i  inh nghiệm, hiểu  iết với nhau. 

Ngƣời sản xuất cần liên kết chặt chẽ với nhau hơn nữa trong hoạt động sản 

xuất và tiêu th  khoai tây Atlantic, nhất là hoạt động tiêu th  để đi đến th a thuận 

cùng có l i về giá cả với doanh nghiệp và tránh tình trạng bị làm giá, ép giá c a bên 

thu mua  hi đƣ c mùa. Những ngƣời sản xuất có thể thành lập ra các hiệp hội hoặc 

các nhóm, t  liên kết 5-10 ngƣời để cùng giám sát hỗ tr  nhau trong sản xuất, tiêu 

th  cũng nhƣ c  ra ngƣời đ ng đầu đại diện để th a thuận cũng nhƣ     ết h p 

đ ng với phía HTX - Doanh nghiệp sao cho hai bên cùng có l i. 

Bên cạnh đ , cần ch  tr ng đƣa c n  ộ  huyến nông về từng thôn để hỗ tr , 

nâng cao thâm canh cho ngƣời dân, tăng cƣờng mở c c  ớp tập huấn cho c c hộ mới 

tham gia sản xuất. Ngoài các kiến th c kỹ thuật đƣ c hƣớng dẫn, ngƣời dân cần tích 

cực tìm tòi, nâng cao kiến th c cho mình, áp d ng vào thực tế một cách có hiệu quả. 

 Nân  cao k ả năn   ạc  to n k n  tế v  t ếp cận t ị trườn  

Qua nghiên c u t nh h nh thực tế, ch ng tôi nhận thấy rằng hầu hết ngƣời nông 

dân tham gia sản xuất  hoai tây At antic tr nh độ c n thấp, rất  t ngƣời h c hết cấp 3 nên 

công t c hạch to n  inh tế rất hạn chế và  h   hăn,  hả năng tiếp cận thị trƣờng c n  ém. 

Để  hắc ph c điểm này, cần c  sự ch  động t m hiểu và h c h i c a c c hộ. Đ ng thời 

ph t huy vai tr  c a ch nh quyền địa phƣơng trong việc t  ch c và  huyến  h ch tham 

gia c c  ớp đào tạo nâng cao tr nh độ, h c h i  inh nghiệm, nâng cao  hả năng tiếp cận 

thông tin, tiếp cận thị trƣờng  hi cung cấp thông tin qua c c phƣơng tiện đại ch ng cho 

 à con nông dân. 
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4.3.2.4 Gi i pháp đối với C ng ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

 Đầu tư p  t tr ển v n  n u ên l ệu 

Đ i với doanh nghiệp chế  iến nông sản  uôn cần đảm  ảo t nh  n định về 

ngu n nguyên  iệu nên cần phải c   ế hoạch xây dựng và tập trung cho vùng nguyên 

 iệu ch nh. Để mở rộng vùng nguyên  iệu ph c v  cho sản xuất, c c doanh nghiệp 

cần ph i h p với ch nh quyền địa phƣơng huyện, t nh để quy hoạch thêm và đầu tƣ 

tƣ  iệu sản xuất cho quy hoạch vùng nguyên  iệu. 

Công ty cần đƣa ra một s  phƣơng  n   ch th ch c c hộ nông dân tham gia 

liên kết và tiêu th  sản phẩm  hoai tây At antic để đ p  ng thêm nhu cầu vô cùng 

lớn c a công ty. 

 Bổ sun  m t số đ ểm c n t  ếu tron   ợp đồn  

H p đ ng kinh tế  à căn c  ph p    đảm bảo quyền, nghĩa v , l i ích c a các 

 ên tham gia, và  à cơ sở để cơ quan ph p  uật xét x  khi có tranh chấp. Vì vậy, để 

giảm thiểu những vi phạm thì h p đ ng phải chặt chẽ, có tính  n định và bền vững. 

Trong qu  tr nh  iên  ết, sở dĩ c  t nh trạng vi phạm h p đ ng, mâu thuẫn 

ph t sinh giữa công ty và hộ nông dân  à do sự thiếu chặt chẽ trong h p đ ng     ết 

 iên  ết. Bởi vậy, để giảm thiểu những vi phạm h p đ ng  hi xây dựng m i  iên  ết 

 ền vững với hộ nông dân tr ng  hoai tây At antic trong tƣơng  ai c a công ty, th  

h p đ ng  inh tế cần ch       sung  inh hoạt những điểm sau: 

T ứ nhất, Nếu công ty và hộ vi phạm và hai  ên  hông giải quyết đƣ c th  

công ty hoặc hộ c  thể  iện  ên  ia ra t a  n dân sự để giải quyết,  inh ph  do  ên 

thua  iện trả. Đảm  ảo quyền   i cho cả hai  ên tham gia  iên  ết. 

T ứ hai, cần quy định r  ràng ngƣời đ ng ra  àm tr ng tài, h a giải, giải 

quyết c c mâu thuẫn,  ảo vệ quyền   i và đảm  ảo c c  ên tham gia  iên  ết thực 

hiện đ ng h p đ ng (cần phải đƣa ch nh quyền địa phƣơng vào trong m i  iên  ết 

với vai tr   à cầu n i giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong  iên  ết sản xuất và 

tiêu th   hoai tây At antic). 

T ứ ba, cần c  ch nh s ch  huyến  h ch c c hộ vƣ t sản  ƣ ng    trong h p 

đ ng một c ch ƣu đ i hơn, để công ty c  thể thu mua đƣ c  ƣ ng nguyên  iệu  ớn 

hơn nữa. 
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  o n t  ện c ế t   về     của côn  t  

Trên địa  àn x  Yên Trung Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina nên c  

giải ph p h p    về gi  để th a thuận với hộ nông dân, đi đến sự th ng nhất h p    

giữa ngƣời nông dân và doanh nghiệp, đảm  ảo quyền   i c a doanh nghiệp và hộ 

nông dân. Tăng sự  iên  ết trong sản xuất – tiêu th   hoai tây At antic giữa doanh 

nghiệp và hộ nông dân. 

 Cơ c ế t an  k oản của côn  t  

Cơ chế thanh  hoản c  ảnh hƣởng trực tiếp đến đời s ng hộ nông dân, nếu 

thanh  hoản chậm trễ th  việc chi tiêu c a nông hộ sẽ trở nên  h   hăn hơn. Bởi 

vậy, Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina đ  c  một cơ chế thanh  hoản h p    và 

thanh toán chậm nhất  à 1 th ng sau ngày thu mua cu i cùng. Điều này rất h p   ng 

c c hộ nông dân,  ởi vậy nên công ty nên duy tr  cơ chế này trong những giai đoạn 

tiếp theo. 

Hiện tại công ty còn thanh toán chậm tiền cho hộ nông dân. Trong khi 

ký h p đ ng với hộ nông dân có ghi công ty sẽ thanh toán tiền hàng sau 30 ngày kể 

từ ngày thu mua cu i cùng nhƣng thƣờng phải sau 2 tháng, có khi 3 tháng công ty 

mới thanh toán cho hộ. Việc chậm thanh to n đ   àm mất lòng tin c a hộ vào công 

ty, uy tín c a công ty giảm xu ng. Nếu giải quyết đƣ c vấn đề này sẽ khuyến khích 

các hộ nông dân tham gia liên kết với công ty. Mặt  h c, phƣơng th c thanh toán 

cần tìm ra những biện pháp sao cho các hộ nông dân tr ng khoai tây Atlantic nhận 

đƣ c tiền một cách nhanh nhất. 

 Cơ c ế đảm bảo chất lượng giống khoai tây Atlantic 

Hàng năm nhu cầu về nguyên  iệu c a công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

 à rất  ớn và  hông ngừng tăng theo từng năm. V  vậy, công ty  hông những cần 

một  h i  ƣ ng nguyên  iệu  ớn và  n định mà c n phải thƣờng xuyên t m những 

vùng nguyên  iệu mới để đ p  ng nhu cầu nguyên  iệu ngày một tăng c a công ty. 

Vậy để đảm  ảo m c nguyên  iệu  n định th  điều quan tr ng là gi ng mà công ty 

cấp cho  à con nông dân phải đảm  ảo tiêu chuẩn để cây  hoai m c  ên  h e mạnh 

và cũng để đảm  ảo cây  hoai tây c  thể cho năng suất t i đa để đ p  ng nguyên 

 iệu cho công ty. Tr nh t nh trạng nhƣ năm vừa qua gi ng  hoai tây At antic  ém 
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 hiến cho cây  hoai tây dễ mắc  ệnh và cho năng suất  hông cao. V  vậy, công ty 

TNHH thực phẩm Orion Vina cần c   iện ph p  ảo quản để đảm  ảo chất  ƣ ng 

gi ng t t đến tay ngƣời sản xuất. Công ty cung cấp gi ng đảm  ảo cho ngƣời sản 

xuất cũng nhƣ công ty đang đảm  ảo cho ngu n nguyên  iệu c a m nh đƣ c đƣ c  n 

định về s   ƣ ng và đảm  ảo chất  ƣ ng. C  thể n i việc đảm  ảo chất  ƣ ng gi ng 

đem  ại   i  ch cho cả ngƣời sản xuất và công ty TNHH thực phẩm Orion Vina. Từ 

việc đảm  ảo   i cho cả 2  ên cũng  à tiền đề cho m i  iên  ết ngày càng  ền chặt. 

 Có t êm p ươn   n c  a s  rủ  ro 

Khi xảy ra r i ro nhƣ thiên tai đột biến, dịch bệnh gây mất mùa, giá cả tăng 

đột biến và các nguyên nhân bất khả kháng thì các thành viên tham gia liên kết 

(công ty, HTX, hộ nông dân) phải tham gia kiểm tra bàn bạc thảo luận để tìm ra một 

cơ chế thích h p giải quyết th a đ ng   i  ch c c  ên để không bên nào cảm thấy 

thiệt thòi. Về cơ  ản sự tôn tr ng đ      ết kể cả về giá cả là nguyên tắc quan tr ng 

đảm bảo sự h p t c  âu dài trong cơ chế thị trƣờng. Sự thảo luận công khai dân ch  

bình đẳng giữa các bên là điều kiện không thể thiếu đƣ c trong liên kết kinh tế. 

Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina cần triển khai vấn đề này trong tƣơng  ai để 

có thể chia sẻ r i ro cho các bên. 

Trong m i  iên  ết sản xuất, tiêu th   hoai tây Atlantic n i riêng và sản phẩm 

nông nghiệp n i chung, ngƣời sản xuất  uôn phải g nh chịu nhiều r i ro. Nhất  à  hi 

điều  iện thời tiết ảnh hƣởng rất lớn tới sản  ƣ ng c a  hoai tây At antic sau thu 

hoạch, điều này tạo ra r i ro  ớn cho c c hộ trực tiếp tham gia sản xuất và doanh 

nghiệp ph  tr ch  ao tiêu sản phẩm. Ch nh v  vậy,  hi đ  tham gia     ết h p đ ng, 

ngoài những tr ch nhiệm mà doanh nghiệp phải đảm  ảo với ngƣời nông dân th  

việc xây dựng thêm c c phƣơng  n tr nh r i ro, phân chia   i  ch và giải quyết những 

r i ro c  thể xảy ra nhƣ: hỗ tr  t n d ng  hi  ị thiệt hại do thiên tai, tr  gi   hi gi  th a 

thuận chênh  ệch qu   ớn so với gi  thị trƣờng, c c vật tƣ đầu vào nhƣ phân   n, thu c 

BVTV… C  nhƣ vậy c c hộ dân mới an tâm sản xuất và tham gia  iên  ết với doanh 

nghiệp, sản phẩm mới đƣ c đảm  ảo t t c c yêu cầu về cả s   ƣ ng và chất  ƣ ng. 
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PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 Kết luận 

Liên  ết  inh tế trong sản xuất và tiêu th   à một xu thế tất yếu c a qu  tr nh 

ph t triển và hội nhập  inh tế qu c tế. Ở Việt Nam, vấn đề  inh tế đ  đƣ c đặt ra từ 

rất  âu. Trong nền  inh tế hàng h a,  iên  ết  inh tế trong qu  tr nh sản xuất – tiêu 

th  c a doanh nghiệp càng phải đƣ c đặt  ên hàng đầu, đ   hông ch   à vấn đề cấp 

thiết trong nƣớc mà hiện nay vấn đề về  iên  ết cũng đang  à vấn đề đƣ c c c nƣớc 

trên thế giới quan tâm. 

1. Trong qu  tr nh nghiên c u m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai 

tây At antic giữa công ty TNHH thực phẩm Orion Vina và hộ nông dân x  Yên 

Trung, ch ng tôi đ   h i qu t đƣ c một s  vấn đề     uận và thực tiễn về  iên  ết, 

 iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic nhƣ: Về mặt    thuyết đề tài đ  

nêu  ên đƣ c  h i niệm về sản xuất, tiêu th ,  iên  ết, và  iên  ết  inh tế; vai tr , đặc 

điểm và nguyên tắc c a m i  iên  ết; nội dung, h nh th c và phƣơng th c ch  yếu 

c a  iên  ết; c c yếu t  ảnh hƣởng đến m i  iên  ết trong sản xuất - tiêu th   hoai 

tây Atlantic giữa công ty và hộ nông dân. Về mặt thực tiễn, đề tài đ  h c h i  inh 

nghiệm về m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  từ một s  địa phƣơng và một s  đề 

tài  iên quan. Đề tài đ  đi sâu nghiên c u và phân t ch nội dung m i  iên  ết giữa 

doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic. 

2. Qua qu  tr nh nghiên c u, đề tài đ  đạt đƣ c một s   ết quả sau: M i  iên 

 ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic giữa công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina và hộ nông dân x  Yên Trung  h   ền vững. Công ty TNHH thực phẩm 

Orion Vina c  m i  iên  ết rất t t với c c hộ nông dân tham gia sản xuất  hoai tây 

At antic trên địa  àn x  Yên Trung thông qua h p đ ng văn  ản, đây  à  oại 

phƣơng th c  iên  ết c  t nh ràng  uộc cao về quyền   i và nghĩa v  c a cả hai 

 ên tham gia  iên  ết. Công ty rất ch  tr ng tới việc xây dựng và duy tr  m i  iên 

 ết với hộ nông dân v  công ty  uôn   th c rằng đây  à ngu n cung cấp đầu vào quan 

tr ng trong qu  tr nh sản xuất  inh doanh c a công ty. Vai tr  c a nhà nƣớc nh n 

chung c n mờ nhạt. Ở x  Yên Trung, nông dân ch   iết đến m i quan hệ c a hộ và 

công ty TNHH thực phẩm OrionVina mà  hông  iết nhiều tới tầm ảnh hƣởng c a 
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ch nh quyền địa phƣơng. C c ch nh s ch  huyến  h ch sản xuất, đầu tƣ công c n 

hạn chế. 

3. Trên cơ sở thực tiễn và     uận trên, tôi xin đƣa ra một s  giải ph p cho sự 

ph t triển m i  iên  ết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất – tiêu th  

 hoai tây At antic trên địa  àn x  Yên Trung. Đ   à c c giải ph p về nâng cao vai 

tr  c a ch nh quyền địa phƣơng cũng nhƣ vai tr  c a nhà nƣớc trong việc quản   , 

giải quyết mâu thuẫn cũng nhƣ  ĩnh vực đầu tƣ công ở từng địa phƣơng hiện nay. 

Ngoài ra, để  iên  ết  ền vững cần phải c  một s  giải ph p cho c c hộ sản xuất và 

doanh nghiệp. Đ i với hộ nông dân, cần nâng cao nhận th c c a ngƣời dân về vai 

tr  c a  iên  ết trong sản xuất và tiêu th   hoai tây At antic với doanh nghiệp.  

4. Khi thực hiện c c giải ph p trên,  ết quả đem  ại  à sự mở rộng quy mô 

c a m i  iên  ết, nhằm hoàn thiện hệ th ng tiêu th , nâng cao sự hiểu  iết về vai tr  

c a h p đ ng trong sản xuất - tiêu th   hoai tây At antic đ i với nông dân, tạo hành 

trang cho nông dân tham gia vào  iên  ết. Bên cạnh đ ,  à con đƣờng đ ng đắn để c  

thể t m ra tiếng n i chung cho doanh nghiệp và hộ nông dân trong qu  tr nh  iên  ết 

sản xuất  inh doanh, đảm  ảo   i  ch và nghĩa v  c a c c  ên tham gia  iên  ết, tạo 

điều  iện thuận   i cho việc duy tr  m i  iên  ết  ền vững giữa doanh nghiệp và hộ 

nông dân trong sản xuất – tiêu th   hoai tây At antic. 

5.2 Kiến nghị 

Để c  đƣ c m i  iên  ết  ền chặt giữa công ty và hộ nông dân cùng với c c 

nhà  h c,  hông ch   à sự nỗ  ực c a công ty và ngƣời nông dân mà c n c  sự chung 

tay g p s c từ ph a nhà nƣớc. Điều này vô cùng quan tr ng  hông ch  đ i với công 

ty mà c n đ i với hệ th ng c c doanh nghiệp nông nghiệp n i chung. Ch ng tôi xin 

đƣa ra một s   iến nghị nhằm ph t triển  ền vững m i  iên  ết nhƣ sau: 

5.2.1 Đối với Chính quyền địa phƣơng 

Quan tâm và ch  tr ng đến c c hộ nông dân, đƣa ra c c ch  trƣơng h p    

cho từng năm để hộ sản xuất c    i. 
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Công t c  huyến nông, chuyển giao KHKT cần phải tăng cƣờng sao cho có 

hiệu quả hơn, chuyển giao những th  ngƣời dân cần, ch   hông phải chuyển giao 

những th  nhà  hoa h c c . 

Ph i h p chuyển giao TBKT để nâng cao tr nh độ nhận th c c a ngƣời dân và 

gi p h   p d ng những tiến  ộ KHKT vào sản xuất, đ ng thời  hi chuyển giao cần 

 ết h p cùng với  iến th c thực tế c a ngƣời dân để  p d ng một c ch c  hiệu quả 

nhất. Ch   hông phải ch  n i xuông mà  hông c  thực hành. 

5.2.2 Đối với hộ trồng khoai tây Atlantic 

Cần c  tƣ duy sản xuất nông nghiệp theo hƣớng thị trƣờng. 

Cần t ch cự tham gia h c h i, trao đ i thêm  inh nghiệm chăm s c,  ỹ thuật 

khoai tây Atlantic. Thƣờng xuyên và t ch cực tham gia tập huấn  ỹ thuật mà địa 

phƣơng t  ch c để nâng cao  iến th c và cập nhật thông tin thị trƣờng 

Cần nhận th c r  hơn những   i  ch  inh tế  âu dài mà  iên  ết mang  ại, từ 

đ  t ch cực tham gia và c  tr ch nhiệm hơn trong  iên  ết, nhất  à m i  iên  ết sản 

xuất tiêu th  thông qua h p đ ng  inh tế. 

Cần mạnh dạn đầu tƣ trong sản xuất và  p d ng những TBKT mới vào sản 

xuất đ ng thời t m hiểu thêm c c  iện ph p  ỹ thuật trong tr ng và chăm s c để 

nâng cao năng suất cũng nhƣ chất  ƣ ng khoai tây Atlantic. 

5.2.3 Đối với Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina 

Đƣa ra h p đ ng hai  ên cùng c    i, Đẩy mạnh công t c ph   iến, nâng cao 

hiểu  iết về hiệu quả c a m i  iên  ết cho ngƣời dân. Cho ngƣời dân thấy đƣ c   i  ch 

trong tham gia  iên  ết. Từ đ  t ch cực th c đẩy m i  iên  ết trong sản xuất và tiêu th  

khoai tây Atlantic tại địa phƣơng h nh thành một c ch chặt chẽ. 

Công ty cần thanh  hoản  ịp thời và s ng phẳng cho ngƣời nông dân gi p 

công ty xây dựng h nh ảnh t t c a công ty trong   ng ngƣời dân tham gia  iên  ết. 

Công ty cần ch  tr ng hơn nữa xây dựng m i  iên  ết chặt chẽ giữa doanh 

nghiệp và nhà  hoa h c, nhà nƣớc nhằm tận d ng t i đa ngu n  ực cho hoạt động 

sản xuất  inh doanh c a công ty. 
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Công ty cũng cần c  những ch nh s ch h p   , thu h t và  huyến  h ch c c 

hộ nông dân tham gia  iên  ết thông qua h p đ ng với công ty, đ ng thời cũng c  

ch nh s ch  huyến  h ch c c hộ đ  tham gia    h p đ ng sản xuất và nông dân hăng 

say sản xuất, vƣ t  h i  ƣ ng giao  ho n. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN 

S  phiếu: …    

Ngày ……th ng ……năm….. 

I.NHỮNG THÔNG TIN CHUNG  

Vai tr  của người được phỏng vấn trong gia đình? 

1. Ch  hộ                                             2. v /ch ng c a ch  hộ          

3.  con                                 4.  /mẹ                                    5. Khác 

Th ng tin chung về chủ hộ 

1. H  và tên ngƣời đu c ph ng vấn.................................................... 

2.  Tu i: ...................................................  

3. Giới t nh:     1. Nam                            2. Nữ 

4. Địa ch  thôn:  

1. Ch nh Trung                      2. Xuân Cai                            3. Luơng Tân  

4. V ng Đông                        5. S t Thu ng                        6. Trần X   

7. Yên L ng                           8. Ấp Đ n                              9. Ấp Thƣ ng 

5. Tr nh độ h c vấn c a ch  hộ:  

1. Không đi h c                  2. cấp 1                   3. cấp 2                4. cấp 3 

5. Trung cấp, cao đẳng      6. đại h c                 7. Khác:.......................... 

6. Nghề nghiệp ch nh: 

1. Nông nghiệp                                                          2. Công ch c/về hƣu 

3. Kinh doanh/ àm dịch v                                         4. Khác 

7. Thành viên hiện c  trong gia đ nh (ăn cùng, ở cùng trong v ng 3 th ng qu ) 

Diễn giải ĐVT S   ƣ ng 

S  thành viên ngƣời  

S  ngƣời trong độ tu i  ao động ngƣời  

S  ngƣời già (> 60 tu i) ngƣời  

S  trẻ em (< 5 tu i) ngƣời  
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8. T nh h nh tài sản c a hộ gia đ nh 

Loại tài sản ĐVT S   ƣ ng 

1. T   ạnh cái  

2. Ti vi cái  

3. Đài cái  

4. Điện thoại cái  

5. Xe máy cái  

6. Ô tô cái  

7. Xe đạp cái  

 

9. T nh h nh sản xuất v  đông 2014 c a hộ 

Ch  tiêu T ng s  (sào) Năng suất ( g/sào) Gi    n (1000đ/ g) 

1.Khoai tây thƣờng    

2.Khoai tây Atlantic    

3.Cây rau mầu  h c    

 

10. Nguyên nhân  hiến cho năng suất  hoai tây At antic c a ông,  à thấp nhƣ vây? 

1.Điều  iện thời tiết  hông thuận   i 

2. Chất  ƣ ng gi ng  ém 

3. Công ty thu mua  hông đ ng thời v  

II. LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT KHOAI TÂY ATLANTIC 

1. Ông ( à) c  hiểu  iết về vấn đề  iên  ết (hoặc h p đ ng) trong sản xuất và tiêu 

th   hoai tây At antic  hông?  

1. Không hiểu  iết                              2. Hiểu rất r   

3. Biết nhƣng  hông hiểu  ắm   

2. V  đông vừa qua gia đ nh c  tr ng  hoai tây At antic? 

1. Có                                                           2. Không 

3. Nếu  hông,    do v  sao ông ( à)  hông tr ng?  

1. Không r    i  ch mang  ại 

2. Không hiểu r  h nh th c  iên  ết 
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3. Trƣớc  ia đ  tr ng và  hông hiệu quả 

4. Không đ  điều  iện tham gia 

5. S   ị ràng  uộc 

4.  Gia đ nh c  đƣ c ph   iến  ỹ thuật sản xuất  hoai tây At antic  hông?  

            1. Có                                           2. Không  

Nếu c , cơ quan nào ph   iến  ỹ thuật  

1. Khuyến nông                                  3. Ph ng NN 

2. Viện, Trƣờng ĐH                          4. Doanh nghiệp 

5. Ông ( à) c  trao đ i  inh nghiệm sản xuất  hoai tây At antic với c c hộ  h c 

không?                       1. Có                               2. Không 

C  trao đ i về gi    n  hông?              1. C                               2. Không  

C  trao đ i, giới thiệu ngƣời thu mua  hông?        1. C             2. Không  

6. Ông ( à) c   iên  ết để  àm giảm gi  đầu vào  hông? 

                         1. Có                                     2. Không 

7. Ông ( à) c   iên  ết để tăng gi    n  hoai tây At antic  hông? 

                    1. Có                                       2. Không 

8. H nh th c để ông,  à trao đ i với hộ tr ng  hoai tây  h c  à g ? 

1. G i điện thoại trao đ i 

2. Thảo  uận trong cuộc h p 

3. Thảo  uận  hi đi  àm đ ng 

9. Ông,  à c  thƣờng xuyên trao đ i với c c hộ sản xuất  hoai tây  h c  hông? 

1. Thƣờng xuyên              2. Th nh thoảng              3. Rất  t  hi 
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10. Xin ông ( à) vui   ng cho  iết gia đ nh mua gi ng, phân   n, thu c BVTV ở 

đâu? H nh th c nào? 

Đầu vào Địa điểm mua Phƣơng th c mua H nh th c thanh to n 

  H p 

đ ng 

Không 

h p đ ng 

Trả 

ngay 

Trả 

chậm 

Mu n  

 

Gi ng 

khoai tây 

1.C c c a hàng, đại           

2. HTX dịch v        

3. C c công ty gi ng      

4. Trung tâm  huyến nông  `    

5. Địa điểm  h c (c  thể)      

 

Phân 

bón 

 

1. C c c a hàng, đại           

2. HTX dịch v        

3. Các công ty VTNN        

4. Trung tâm  huyến nông        

5. Địa điểm  h c (c  thể)       

 

Thu c 

BVTV 

 

1. C c c a hàng, đại         

2. HTX dịch v        

3. Các công ty BVTV        

4. Trung tâm  huyến nông        

5. Địa điểm  h c (c  thể)      

Đầu vào 

khác 

Nơi mua (đề nghị ghi r ): 

……….. 

     

  

11. Ông  à đ nh gi  về chất  u ng c c  oại gi ng, phân   n, thu c BVTV nhƣ thế 

nào? 

1. T t                               2. B nh thuờng                               3. Không t t 
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12. Đ i tƣ ng, h nh th c h p đ ng c a gia đ nh ông ( à)  hi sản xuất  hoai tây 

Atlantic? 

 

Đ i tƣ ng  iên  ết 

H nh th c  iên  ết Thời gian  iên  ết 

Thoả thuận 

miệng 

H p đ ng c  

 iên  ản 

Dài hạn  

(trên1năm) 

Ngắn hạn 

(dƣới 1năm) 

1. Doanh nghiệp     

2. HTX     

3. Thƣơng   i, C a hàng đại        

4. Ch      

5. Đ i tƣ ng  h c     

 

13. Sau này ông,  à c  tr ng  hoai tây At antic  hông? 

1. Chắc chắn tr ng                                               3. C  thể  hông tr ng 

2. C  thể sẽ tr ng                                                 4. Chắn chắn  hông tr ng 

14. Nếu  hông,    do sau này ông,  à  hông tr ng  à g ? 

1. Sự rang  uộc về gi  và  h i  ƣ ng giao  ho n 

2. Gi  h p đ ng  hông điều ch nh nhanh theo gi  

3. Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina thanh to n chậm trễ 

15. Ông ( à) c  thể ƣớc t nh chi ph  sản xuất, (t nh   nh quân 1 sào) năm 2014:  

Ch  tiêu ĐV S  

 ƣ ng 

Chi phí 

(1000đ) 

Ch  tiêu ĐV S  

 ƣ ng 

Chi phí 

(1000đ) 

1. Gi ng  hoai 

tây thƣờng 

Kg   6. NPK Kg   

2. Gi ng  hoai 

tây Atlantic 

Kg   7. Thu c BVTV Kg   

3. Đạm Kg   8.  Vật tƣ  h c Kg   

4. Lân Kg   9. Thuê máy móc Lần   

5. Kali Kg   10. Thuê LĐ LĐ   

 

16. L  do  hông tham gia  iên  ết? 

1. Không r    i  ch c a việc  iên  ết sẽ mang  ại 
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2. Không hiểu r  c c h nh th c  iên  ết thực tế tại địa phƣơng 

3. Trƣớc  ia đ  từng tham gia và  hông thấy hiệu quả 

4. Không đ  điều  iện tham gia  iên  ết 

5. S   ị ràng  uộc 

6. Nguyên nhân  h c (ghi c  thể): …………………..………………… 

17. L  do hộ chấm d t  iên  ết? 

1. Sự ràng  uộc trong h p đ ng về gi ,  h i  ƣ ng giao  ho n 

2. Giá ký h p đ ng  hông điều ch nh nhanh theo gi  thị trƣờng 

3. Thanh to n chậm chễ 

III. LIÊN KẾT TRONG TIÊU THỤ 

1. Xin ông ( à) cho  iết gia đ nh thƣờng   n sản phẩm cho ai? 

Ch  tiêu B n tại ch  

quê 

Bán cho 

HTX 

Bán cho 

thƣơng   i 

Bán cho công 

ty Orion 

B n cho đ i 

tƣ ng  h c 

Khoai 

tây 

thƣờng 

     

Khoai 

tây 

Atlantic 

     

 

2. Ông ( à) đ nh gi  nhƣ thế nào  hi   n sản phẩm cho đ i tƣ ng? 

Ch  tiêu Giá bán T nh chất c a gi    n 

Cao Thấp TB Ổn định Bất  n 

1. Ch  quê      

2. Thƣơng   i      

3. HTX dịch v       

4. Công ty Orion      

5. Địa điểm  h c (c  thể)      

 

3. Ông,  à   n sản phẩm cho thƣơng   i theo h nh th c nào? 
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1. H p đ ng                 2. Th a thuận miệng                3. Tự do 

4.  V  đông vừa qua ông,  à   n sản phảm cho ai? 

1. Công ty Orion               2. Ngƣời thu gom                  3. Đ i tƣ ng  h c  

5. Khi tiêu th  sản phẩm, gia đ nh Ông ( à) c  thực hiện cam  ết  à   n  hoai tây 

At antic cho công tuy Orion nhƣ đ      ết/th a thuận  hông?  

1. Luôn  uôn thực hiện đ ng cam  ết  

2. Một s  trƣờng h p   n cho ngƣời  h c  

3. Không thực hiện cam  ết  

6. Nếu  hông thực hiện đ ng cam  ết, xin ông ( à) vui   ng cho  iết nguyên nhân v  

sao?  

1. Gi  thị trƣờng cao hơn gi      ết/th a thuận trong h p đ ng  

2. Do công ty Orion c  t nh ép giá  

3. Do công ty Orion yêu cầu chất  ƣ ng  hoai tây At antic qu  cao  

4. Công ty Orion  hông thu mua hết s   ƣ ng  hoai đ  cam  ết  

5. Thời điểm thu mua  hông phù h p  

6. Nguyên nhân  h c (ghi c  thể): ....................................  

7. Trong qu  tr nh tiêu th , công ty Orion c  chấp hành đ ng c c cam  ết tiêu th  

với hộ gia đ nh  hông?  

1. Luôn  uôn thực hiện đ ng cam  ết  

2. Th nh thoảng mới thực hiện đ ng cam  ết  

3. Không  ao giờ thực hiện đ ng cam  ết  

IV- TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT  

1. Khi tham gia  iên  ết, Gia đ nh c  đƣ c   i  ch từ việc tham gia  iên  ết  hông?  

1. Có                                  2. Không  

2. Nếu c , Ông ( à) vui   ng cho  iết,  iên  ết gi p gia đ nh những   i  ch g ?  

1. Đƣ c  ng trƣớc một phần chi ph  đầu vào  

2. Đƣ c  ng trƣớc toàn  ộ chi ph  đầu vào  

3. Đƣ c     ết  ao tiêu sản phẩm  

4. Gi  đầu ra  n định  

5. Đƣ c hỗ tr  tƣ vấn về  ỹ thuật chăm s c  
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6. Tiếp cận đƣ c ngu n t n d ng  

7. Tiếp cận đƣ c thị trƣờng (cả đầu vào và đầu ra)  

8. Giảm thiểu đƣ c r i ro  

3. Ông ( à) c  thể cho  iết hiệu quả sau  hi  iên  ết so với  hi  hông tham gia  iên 

 ết?  

C c yếu t  

đ nh gi  

Hiệu quả sau  iên  ết so với trƣớc  iên  ết 

Giảm mạnh Giảm nhẹ Không đ i Tăng nhẹ Tăng mạnh 

Năng suất      

Chất  ƣ ng 

sản phẩm 

     

Giá bán      

4. Trong thời gian tới để SX c  hiệu quả cao hơn, ông ( à) c  mong mu n g ?  

Mong mu n c  thể Nhu cầu  iên  ết 

Rất cần B nh thƣờng Không cần 

1. C  ch  trƣơng, ch nh s ch đ ng     

2. Cần cung cấp gi ng, vật tƣ đầu vào    

3. Nhu cầu tiền v n SX     

4. Mu n  ng d ng KTKT     

5. Mu n c  thị trƣờng đầu ra  n định.       

6. Nhu cầu  h c     

V. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT  

1. Ý  iến, đề xuất c a Ông ( à) để gi p cho hộ nông dân thực sự đạt đƣ c nhiều   i 

 ch và hiệu quả cao trong  iên  ết:  

1 Đ i với ngƣời thu gom 

................................................................................................................ ...... 

2 Đ i với công ty Orion 

...................................................................................................................... 

3 Đ i với ch nh quyền địa phuơng 

...................................................................................................................... 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà 
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PHIẾU PHỎNG VẤN NGƢỜI THU GOM 

S  phiếu: ..... 

Ngày ... th ng ... năm ... 

I. Thông tin chung 

1. H  và tên ngƣời đƣ c ph ng vấn: ..................................................................... 

2. Địa ch : ............................................................................................................. 

3. Tr nh độ h c vấn:  

 1. Cấp 1           2. Cấp 2            3. Cấp 3            4. ĐH               5. Kh c 

4. Tu i ch  hộ: ........................... 

5. Giới t nh ch  hộ:                              1. Nam                      2. Nữ  

6. Nhân  hẩu trong gia đ nh: ................... 

7. S   ao động tham gia vào sản xuất  hoai tây At antic: ………….. 

8. S  năm thu mua  hoai tây:…………… 

II. Thông tin về liên kết 

1. Ông ( à) hiểu  iết nhƣ thế nào về  iên  ết 

1. Hiểu  iết r               2.  Hiểu nhƣng  hông r                 3.  Không  iết 

2. Trong quá trình hoạt động ông ( à) c  th a thuận hay h p đ ng  hông? 

1.  Có                   2.  Không 

Nếu c  th   à h nh th c nào:      1. Thoả thuận             2. H p đ ng             3.Tự do 

3. Nêu    do  hông  iên  ết? 

1.  Không r    i  ch c a việc  iên  ết sẽ mang  ại 

2.  Không hiểu r  c c h nh th c  iên  ết thực tế tại địa phƣơng 

3.  Trƣớc  ia đ  từng tham gia và  hông thấy hiệu quả 

4. Không đ  điều  iện tham gia  iên  ết 

5. S   ị ràng  uộc 

6. Nguyên nhân  h c (ghi c  thể): 

4. Hộ c  trao đ i với c c hộ thu gom  h c để tạo thành hội nh m  hông?. 

                  1. Có                         2. Không 

. C  tham gia hội, nh m những ngƣời thu gom  hông? 

1. Có                            2. Không 
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5. Ông,  à c  thƣờng xuyên trao đ i với những ngƣời thu gom  h c? 

1. thƣờng xuyên              2. Th nh thoảng                  3. Rất  t  hi 

6. Ông, Bà trao d i với nhau về vấn đề g ? 

1. Trao đ i về chất  ƣ ng, s   ƣ ng sản phẩm 

2. trao đ i về thông tin gi  cả 

7. H nh th c ông,  à trao đ i với nhau ?            1. Th a thuận miệng            2. Tự do 

8. Ông,  à  iên  ạc với nhau theo c ch nào?           

        1. Gặp mặt trao đ i                                            2. G i diện trao đ i 

9. Hộ mua,   n sản phẩm với c c đ i tƣ ng và gi  thành? 

Đ i tƣ ng Mua ( giá mua) Bán (giá bán) 

1.Hộ nông dân   

2. HTX   

3.Doanh nghiệp   

4. Hộ thu gom  h c   

5.Đ i tu ng  h c   

 

10. C ch th c hộ  iên  ết với c c t c nhân 

C ch th c Mua Bán 

Tự t m nguời   n (mua)   

Quen  iết đu c giới thiệu   

Tự nguời mua (  n) t m đến   

 

11. H nh th c thanh to n c a ông ,  à?              1. Trả ngay               2. Trả chậm 

12. Tại sao v  đông vừa qua ông,  à  hông thu mua  hoai tây At antic? 

1. Kh  tiêu th  

2. Không thu mua đƣ c do gi  công ty cao 

3. Cung  hoai tây thƣờng rât  ớn 

13. Giá khoai tây   nh quân vài năm trở  ại đây? 

Gi  mua:  …………. 

Gi    n:…………… 
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14. Sau này ông bà có mua khoai tây Atlantic không? 

1. nếu cung  hoai tây thƣờng  t             2. C                      3. Không  

15. Ông ( à) th ch h nh th c  iên  ết nào nhất? L  do? 

1. H p đ ng                          2. Thoả thuận miệng                      3. Tự do 

L  do:………………………………………………………………….. 

16. Nhu cầu  iên  ết trong thời gian tới? 

1.  Mu n tham gia            2.  C n xem xét               3.  Không tham gia 

17. Kh   hăn mà hộ gặp trong qu  trinh  iên  ết? 

………………………………………………………………………………… 

18. Thuận   i mà hộ gặp trong qu  tr nh  iên  ết 

.......................................................................................................................... 

19. Mong mu n, đề xuất với c c t c nhân để  iên  ết  ền chặt? 

……………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà 
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PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÔNG TY ORION 

S  phiếu: ..... 

Ngày ... th ng ... năm ... 

I. TÌNH HÌNH LIÊN KẾT 

1. Doanh nghiệp    với đ i tƣ ng nào, h nh th c ra sao? 

 

Đ i tƣ ng 

H nh th c 

 H p đ ng  Th a thuận miệng 

1. C c hộ gia đ nh, c c cơ sở sản xuất     

2. C c HTX, t  h p t c     

3. C c   i  uôn/ngƣời thu gom     

4. Đ i tƣ ng  h c: ……   

2. Ông/ à h y đ nh gi  m c độ  iên  ết giữa Doanh nghiệp và c c hộ nông 

dân/HTX, hay c c  ên tham gia mà thực tế doanh nghiệp đ  trải qua?  

 

Đ i t c  iên  ết 

M c độ  iên  ết 

Rất   ng 

 ẻo 

L ng  ẻo Bình 

thƣờng 

Chặt chẽ Rất chặt 

chẽ 

Hộ nông dân        

H p t c x         

Thƣơng   i/thu gom        

Doanh nghiệp  h c        

 

3. Ông/ à nhận định về   i  ch c a  iên  ết mang  ại cho doanh nghiệp  hi     ết 

h p đ ng  hông?   

(M c 1-đ nh gi  thấp nhất; m c 5-đ nh gi  cao nhất) 

Nhận định M c độ đ nh gi  

1 2 3 4 5 

Lƣ ng đầu vào  n định        

Chất  ƣ ng đầu vào tăng  ên        

Tiến độ thu mua nguyên  iệu đảm  ảo        

Đảm  ảo gi  cả đầu vào h p           
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II. NHU CẦU LIÊN KẾT  

1. Ông ( à) c  cho rằng m i  iên  ết giữa 3 nhà  à cần thiết  hông?  

1. Rất cần thiết                     2. B nh thƣờng                  3. Không cần thiết                         

2. Đ i tƣ ng, h nh th c  iên  ết mà doanh nghiệp ông ( à) mong mu n?  

 

Đ i tƣ ng  

H nh th c Nội dung  Thời gian  

Thoả thuận 

miệng 

H p 

đ ng 

Sản 

xuất 

Tiêu 

th  

Dài hạn 

(>1năm) 

Ngắn hạn 

(<1năm) 

1. Doanh nghiệp       

2. Nhà  hoa h c          

3. Hộ nông dân          

4. Thƣơng   i, đại          

 

3. Ông  à mong doanh nghiệp m nh nhận đƣ c   i  ch g   hi tham gia  iên  ết? 

(Ch n đ nh s  th  tự từ 1 đến 3; 1  à ƣu tiên nhất)  

L i  ch M c độ mong mu n 

1. Đầu vào sản xuất  n định  

2. Chất  ƣ ng đầu  vào đƣ c đảm  ảo  

3. Chi ph  đầu vào  n định  

 

4. Nếu  hông tham gia  iên  ết th  nguyên nhân tại sao  hông tham gia  iên  ết?  

1. Không r    i  ch c a việc  iên  ết sẽ mang  ại  

2. Không hiểu r  c c h nh th c  iên  ết thực tế tại địa phƣơng  

3. Liên  ết  hông đem  ại   i  ch g   

4. Trƣớc  ia đ  từng tham gia và  hông thấy hiệu quả 

5. Không đ  điều  iện tham gia  iên  ết  

6. Nguyên nhân  h c (đề nghị ghi c  thể): ..........................................  

III. NHỮNG ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Ông/ à c  đ ng   với nhận định “H p đ ng th a thuận  ằng miệng (h p đ ng phi 

ch nh th ng)  à rất   ng  ẻo và rất dễ  ị ph  v ”? 

1. Hoàn toàn đ ng                                         2. Đ ng   
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3. Không đ ng                                              4. Không c     iến g   

2. Nếu nhƣ doanh nghiệp đ   iết những hạn chế,  ất   i từ c c h p đ ng th a thuận 

miệng, vậy th  tại sao doanh nghiệp vẫn tiếp t c duy tr  c c h p đ ng  hông ch nh 

th c này?  

1. L i  ch vẫn  ớn hơn  ất   i  hi thực hiện h p đ ng  hông ch nh th c  

2. V  rất  h      ết h p đ ng ch nh th c với c c đ i t c (nông dân, HTX) 

3 .Doanh nghiệp chƣa từng     ết h p đ ng với c c hộ nông dân, HTX 

4. L  do  h c (đề nghị ghi r ): .............................................................  

3. Nguyên nhân ch  yếu  hiến h p đ ng ch nh th c  h  thực hiện đƣ c  à v :  

1. Do thị trƣờng đầu vào c a doanh nghiệp  ấp  ênh  

2. Do hạn chế về v n c a doanh nghiệp, nên  hông thể hoặc rất  h   ng 

trƣớc v n cho c c hộ sản xuất  

3. Do cơ chế, ch nh s ch trong  iên  ết tiêu th  sản phẩm chƣa phù h p  

4. Do tâm lý chạy theo   i  ch trƣớc mắt c a c c hộ sản xuất nh   ẻ  

5. Nguyên nhân  h c (ghi c  thể): ....................................................... 

4. Trong thời gian sắp tới c  tiếp t c     ết h p đ ng tiêu th  sản phẩm  hông?   

1. Có                    2. Không                       

5. Nếu doanh nghiệp trƣớc đây c      ết h p đ ng mà hiện nay  ại  hông, th  xin 

vui   ng cho  iết nguyên nhân v  sao  hông    h p đ ng nữa?  

1. Kh   hăn trong thực thi h p đ ng v  đầu ra  hông  n định  

2. Do chất  ƣ ng ngu n nguyên  iệu cung cấp  hông đ p  ng yêu cầu  

3. Do c c hộ nông dân/HTX  hông cung cấp đ  về s   ƣ ng  

4. Do t nh trạng  hông tuân th  h p đ ng c a hộ nông dân/h p t c x   

5. Tất cả c c nguyên nhân trên  

6. Kiến nghị với cơ quan quản    Nhà nƣớc  

............................................................................................................................. ... 

7. Đề xuất  iến nghị với c c H p t c x , Hiệp hội? 

................................................................................................................................ 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 
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PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN 

S  phiếu: …….. 

Ngày … th ng … năm … 

I. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. H  và tên ngƣời đƣ c ph ng vấn: …………………………………… 

2. Tu i.........................................Ch c v : ..............................................  

3. Tr nh độ chuyên môn: ...........................................................................  

4. Tên cơ quan/đơn vị công t c: .................................................................  

5. Điện thoại: ..........................................Fax: ........................................... 

II. HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT TRÊN ĐỊA BÀN  

1. Ông ( à) c   iết đến h p đ ng  iên  ết trong sản xuất  hoai tây At antic tại địa 

phuơng  hông?       

1. Có                                           2. Không  

2. Địa phƣơng đƣa cây  hoai tây At antic vào sản xuất từ năm 20……. 

3. Ông ( à) nhận thấy m i  iên  ết trong sản xuất  hoai tây At antic tại địa phƣơng 

nhƣ thế nào? 

1. L ng  ẻo                                  2. Rất   ng  ẻo                        5. B nh thƣờng 

3. Bền chặt                                   4. Rất  ền chặt 

4. Đ nh gi  sự cần thiết c a  iên  ết đ i với địa phƣơng 

1. Không cần thiết                                   2. Tƣơng đ i cần thiết 

3. Cần thiết                                              4. Rất cần thiết 

5. Ch nh quyền địa phuơng đ  c  ch nh s ch g   iên quan tới  iên  ết về  hoai tây 

Atlantic?........................................................................................................... 

6. Nêu những giải ph p c  thể mà cơ quan/đơn vị đ  đƣa ra nhằm th o g   h   hăn 

cho hộ nông dân và doanh nghiệp  hi triển  hai c c chƣơng tr nh, ch nh s ch c  thể 

th c đẩy  iên  ết?  

…………………………………………………………………………… 

7. Ch nh quyền c    định g  mới để th c đẩy m i  iên  ết sản xuất  hoai tây At antic 

tại địa phƣơng  hông? 

1. Có                   2. Không  
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……………………………………………………………………………. 

VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đề xuất,  iến nghị với cơ quan Nhà nƣớc  

……………………………………………………………………………… 

2. Đề xuất    iến với doanh nghiệp:  

………………………………………………………………………………… 

3. Đề xuất    iến với hộ nông dân sản xuất nông sản:  

……………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà ! 

 

 

 

 

 


